
LOC PHAT INVESTMENT CONSULTANT JSC

NhÀ MÁY xử lý và tái chế rác thải

Tỉnh kon tum
Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum



Vị trí dự án



LOC PHAT INVESTMENT CONSULTANT JSC

Thông tin chung

Công ty Cổ phần Đoàn Gia Kon TumTên chủ đầu tư

Vốn điều lệ

Thôn Thanh Trung, P. Ngô Mây, Kon TumĐịa điểm dự án

Giai đoạn đầu tư Đã đầu tư GĐ1, đang định hướng GĐ2

Diện tích đất dự án 16,13 ha, đã đầu tư GĐ1 10ha, tổng mức ĐT>100 tỷ

500 tỷ đồng



LOC PHAT INVESTMENT CONSULTANT JSC

Thông tin chung

Đất bãi thải, xử lý chất thải, nhà nước cho thuê đất trả
tiền hằng năm và được miễn tiền thuê đất. Thời gian
sử dụng đến 21/10/2063. 

Loại hình đất

Công suất xử lý rác thải
450 tấn rác đầu vào/ngày (bao gồm rác thải sinh hoạt,
rác y tế, rác thải công nghiệp nguy hại…) 

Hệ thống xử lý nước thải 200 m3/ngày đêm, theo công nghệ Đài Loan



LOC PHAT INVESTMENT CONSULTANT JSC

Thông tin chung

Hệ thống lò đốt rác theo công nghệ Green Frog của
Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài ra còn có hệ thống điện
phát lên lưới điện quốc gia với giá bán điện sinh khối
là 10.5 cent/Kwh

Công nghệ hiện tại

Doanh thu thự kiến sau

khi hoàn thành gđ 2
450 – 500 tỷ/ năm
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TP. Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 12 năm 2021 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN GIA KON TUM 
Địa chỉ: Tổ 3, Thanh Trung, P. Ngô Mây, TP. Kon Tum. 
Điện thoại: 028 363 69660             .Fax: 028 373 08981 
Email: sales@viagrico.com             . website: www.viagrico.com 
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UBND TINH KON TUM
SO KE HOACH V,q. ONU TU

ceNG HoA xA ngt cHU Ncni,q. vIET NAM
DQc lfp - Tu do - H4nh phric

GIAY CHUNG I\'HAN DANG T.f oAu TU
Ma s6 du 6n: 512e55 5OA

""':" A, r , ^ ,-. *^.LnLmg nnqn lan clau:

Chnng nhdn thay d6i tin thilr I :

Chung nhdn thay d6i tin thilr 2:

Chilmg nhdn thay d6i tin thu 3:

Ch*ng nhqn thay d6i ldn thu 4:

Chilmg nhQn thay d6i lin thilr 5:

NSdy 23 thdng 4 ndm 2012

NSdy 24 thdng I ndm 2012

Ngdy 3l thdng 7 ndm20l3

Ngdy 25 thdng 02 ndm 2016

Ngdy 20 thdng I0 ndm 2017

Ngdy fl$ thdng Q ndm 2019

Cdn cir Lu4t ddu tu s6 Al DO1 4/QH I 3 , ngdy 26 thing 1 1 nbm 2014;
Cin cri Nghi dinh s6 LLS12OI5A{D-CP, ngdy 12 thSng 11 ndm 2015 ctn

Chinh phtr quy dinh chi ti6t vd hucmg d6n thi hdnh mQt s6 didu ctra Lu4t dAu tu;
Cen cir Quytit dinh chri truong dAu tu rO 1308/QD-[JBND, ngey

2111212015 cira Uj'ban nhAn dAn tinh Kon Tum;

Cdn cri Quy6t dlnh dibu cfrintr chtr truong dAu tu s6 13 i/QD-UBND, ngdy
3110112019 ctra Uj' ban nh6n ddn tinh Kon Tum;

Cdn cir Quytit dinh s6 I1|20\6/QD-UBND, ngdy 051412016 cua IJBND
tinh Kon Tum vii viQc ban hdnh Quy dinh vd chric ndng, nhi6m vg, quydn han,
co c6., t6 chfc vd ho4t dQng cria Sd K6 ho4ch vd DAu tu tinh Kon Tum;

C[n cir Vdn bin dA nghi didu chinh du 6n dAu tu cria C6ng ty
Song Nguy6n Kon Tum vd hO scr kdm theo,

sO rr HoACH vA DAU rU rixn KoN TUM
Chtrng nh4n:

Ds 6n dau tu NHA VrAy XrI Lf VA TAr CHE nAC THAr riNn
KON TUM do Uf ban nhdn dAn tinh Kon Tum chp Quy5t dinh chri trucrng dAu
tu s6 1308/QD-UBND ngey 2Ill2l20l5; Cdp QuySt dinh dibu chinh chri truong
d6u tu s6 13I/QD-IIBND ngdy 3110112019.

Dugc ddng kf diAu chinh: Gi6m v6n dAu tu giai dgan 2.

Nhd dAu tu: C6NG TY TNHH SONG NGUYf,N KoN TUM

- 
Gi6y chring-nhOnjang ktdoanh nghiffi: 6tofiisroo-SO 16 hoach va

DAu tu tinh Kon Tum cAp lAn ddu ngiry 0917/2012, cdp thay ddi lAn thu 3 ngdy
r9ltv201s.

_ Dia chi try s0 chinh: 56 416 Hung Vuong, phudrng Quang Trung, thanh
ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum

Ngudi dai diQn theo ph6p ludt: Ong PHAM PIIUC T4I

x.I-.c.
, 

^,s6
KE HOA(



Sinh ngdy 08 thSng 10 ndm 1958 Qu6c tfch: ViQt Nam.

Chirng minh nh6n dAn s6: 023022049 c6,p ngdy 1611212003,tqi thdnh ph6

HO Ctri Minh.

Dia chi thuong qru @i: 4 Bis C6ch Mang Th6ng T6m, Phucrng B6n Thdnh,

Qu|n 1, Thenh ph6 H6 Chf Minh.

Ch5 d hiQn nay. t4i: 4 Bis C6ch Mang Th6ng T6m, Phuong B6n Thdnh,

Qufln 1, Thdnh ph6 H6 Chf Minh.

Chric vU: Chtr tich HQi cl6ng thdnh vi6n'ki6m Gi6m c16c C6ng ty.

Ddng ky thr.rc hiQn dg 6n dAu tu v6i nQi dung nhu sau:

Diiju 1. NOi dung dg 5n tliu tu

- 1. TOn dr; 6n tIAu tu: NHA vtAv XU LV VA TAI CHE nAC THAI
TINH KON TUM

2. Mgc ti0u dq 6n:

- 4aV dgng nhd m6y li6n hqp xu ly r.ac thAi v6i c6ng nghe hiQn d4i, d4t
ti6u chuAn ViQt Nam vd qu6c t6, g6p phAn gi6i quy6t m6i trudng cria dia
phuong vir khu vpc 16n cQn;

- TQn dUng ng.rdn r6c thhi sinh hoat , r6c thhi c.ong. nghiQp - nguy h4i vd
rhc thhi n6ng ldm nghiQp tr€n dia bdn tinh dua vdo ch€ bi6n t4o ra c5c sin pha.m

c6 gil tri kinh tO cao, nhu: phdn b6n, sinh t<trOi va xdng- dAu Diezel; G6p phdn

chuy6n dich co cAu kinh t6 theo hufng c6ng nghiQp.h6a-hiQn d4i h6a vd thric
ddy ngdnh c6ng nghiep dia phuong ngdy cdng ph6t tri6n;

- Tao c6ng 5n viQc iim vA tdng thu nhap cho ngudi lao d6ng, ddc biet ld
lao dQng tai dia phucmg. Tdng th€m lgi nhupn cho doanh nghi€p.

3. Quy m6 dg 6n:
 ^i'- C6ng sudt thi€t kO vd s6n phdm dAu ra:

+ Giai doan 1:

TT Hang muc C6ne su6t
1 Xt lf r6c thhi sinh hoat (cd cil vd m6i): 200 tAnlnedv
2 T6i ch6 phAn hiru co vi sinh (Dia cdu xanh): 10.200 tdn/ndm
-J Sin xudt ph6i nhua 360 t6nlndm
4 S6n xu6t bao bi 204.000 cSilndm

+ Giai do4n2:

TT H?ng mr3c C6ng sufft

I Xt hi rdc th|i sinh hoat ci cfr vd mcri 4D}tdnlngdy cl6m

'2 50tan/ngay d€m
a
J SAn xuAt t6i ch6 xdng ddu nhg ttr r6c 35.000 tdn/ ndm

4 Sin xudt phdn bon hiru co vi sinh, phan NPK 150.000 tAnlndm

5 T6i ch6 ph6 liQu, nhga, sdt th6p, nguy6n liQu tir r5c 5000 tdn/ ndm

6 SAn xudt trung vi luqng, ch6 ph6m sinh hgc 5000 tdnl ndm

7 SAn xu6t Biomass ttr ph6 phdm n6ng - ldm nghiQp 150.000 tdn/ ndm



8 SAn xuAt carbon black 2000 tAn/ ndm

9 S6Ln xudt Wood plastic (G6 nhua sdn gh6p) 500.000m'l ndm

- Q,ry m6 ki6n trirc xAy dr,rng: Dipn tich xdy d1mg 3 I .156 m2.

4. Dia tli6m thr;c hiQn dfr 6n: Th6n Thanh Trung, phuong Ng6 Mdy,
thdnh ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum.

5. DiQn tich mit A6t sfr dgng: 16 ha. ", 
.

- ^7 
r I F^- 

^ad 
d6. TOng v6n tIAu tu cria dg 6n: 1.537.359.945.473 d6ng MAt nghinndm

trdm ba maoi bdy ty ba trdm ndm muoi ch[n tri€u chfn trdm b6n muoi ldm
,1nghin b6n trdm bdy maoi ba d6ng);

Trong d6:

Giai dopn I: 141.339.945.473 d6ng (M/t trdm bdn muoi m6t ty, ba trdm
ba maoi chinh tr!€u chin trdm b6n maoi,ldm nghin, b6n trdm bdy muoi ba
ding). Cu thi5: V6n g6p 47.000.000.000 d6ng, g6p vdn theo ti6n.d6 thuc hiQn
dg 6n; V6n vay 78.186.461.980 d6ng; V6n khSc 16.153.483.493 c16ng.

Giai do4n II: 1.396.020.000.000 d6ng (M/t nghin ba trdm ch{n maoi sdu
tj, ,kh6ng trdm hai muoi triQu d6ng). Cq th6: V6n g6p 502.910.000.000 d6ng;
V6n vay: 849.069.000.000 d6ng; V6n khdc 44.041.000.000 d6ng.

?. Thd: hgn ho4t tlQr,g cfra dq 6n: 50 ndm, tC ttr ngdy c6'p giey chimg
nhfn dAu tu lAn ddu.

8. Ti6n ttQ thg'c hiQn dq 6n:

- Giai do4n I: Ndm 2Ol2 d5n Quy I N[m 2019.

Trong d6:
+ Tt Ndm 2012 - Ndm 2017: Giai doqn chuAn bi dAu tu, XAy dr,rng c6c

hang mpc c6ng trinh. CuOi ndm2017 dua dg 6n giai do4n I di vdo ho4t clQng..

+ Tu Quy I ndm 2018 c16n Quy I ndm 2019: Hodn thiQn c6c hqng mpc
c6ng trinh phu cdn dd dang, xAy dpg th6m m6t s6 hang mpc c6ng trinh m6i.

- Giai do?n II: Quy II ndm 2019 - Q

+ Cu6i ndm20l9: Dua dU an giai dopn II di vdo ho?t tlQng.
  ta'

9. Cdng ngh6 ap {ung
* He th6ng xfr lf nudc thii c6ng s,r6t 200-3/nghy tIGm:

- TEn cdng ngliQ: ITelh6nf xri Iy nudclhil
- M5y moc thi6t bi: Hq th6ng sri dpng c6ng nghe xtr ly nu6c thii bdng

phuong ph6p sinh hoc k6t hgp voi h6a ly; C6c m6y moc, thiCt bi trong hQ th6ng
tucrng eOi COng bQ duoc nhap khAu fi Dai Loan vd dugc sin xu6t tai Vi6t Nam;
C6c ili6u kiQn st dUng,c6ng nghg co bin d6m b6o.

* Cdng nghe td aiit v6'i c6ng .,r6t s.000 kg r6clgid:

- (irar do?n II: Quy Il ndm 2Ul9 - Q
l'lrong do:

+ Quy.II ndm 2019 -. Quy IV ndm
giao thdng, l+p d[t ddy chuyOn c6ng nghe
I ra thdnh phdm.



++,

- T€n c6ng nghQ: HO th6ng ld d6t ch6t th6i c6ng nghiOp vd chAt thai rhn
sinh hoat.

- M6y m6c thi6t bf: DU 6n sir
rdclgiit v6i c6ng nghe xri ly ch6t th6i
th6ng.xu l)t khi thii. C6c thi6t bi, m6y
mQt sO thi6t bi dusc nhap khAu tt Nhat
t4i yi$t Nam; C6c cli€u kiQn str dUng c6ng nghe co bin c16m b6o.
: Diiju 2. Chc uu dii dAu tu, h5 trg tliu tu
' Nha dAu tu duoc hu&ng uu ddi dAu tu, h5 trg dAu tu theo quy dinh cria

LuAt DAu tu, ph6p lugt c6 1i6n quan vd ldm tht tpc hu&ng uu ddi dAu tu, h5 trq
dAu tu tai co quan nhd nu6c c6 thdm qu; €n.

Diiju 3. Cfc quy ilinh A6i voi nhh tlAu tu thgc hiQn dg 6n
i -t ,

1.Tri6n khai thuc hiQn dU 6n theo dring muc ti6u, nQi dung, ti6n dO cam
k6t; tudn thri c6c quy dlnh cria ph6p luat hi€n hanh vo eAu tu, xay dung, d6t dai,
m6i trudrng, lao dOng, nghia vr,r tdi chinh vd c5c quy dlnh kh5c c6 1i6n quan.

2.
-Xoau tu tr
I Di6u 4
cld dAu tu.

Di6u 4. tu ndy c6 hi€u lyc k6 tu ngdy ky vi
A ^.| , -thay th€ Giay 6 38121000111 do Sd KC hoach vd

DAU tu tinh K ngay 2011012017 .

Diiiu 5. Giay chimg nh?n ddng kf d6u tu ndy dusc thenh Qp 02 (hai) b6n
i r . -l ' ;g6c; nhd d6u tu dugc cAp 01 brin vd 01 b6n luu tpi Sd KC ho4ch vd DAu tu tinh

Kon Tum./.

E;RS6\
HoacH
gnu ru

Phan Vin ThG



cgNG HoA xA ngr cHU xcHi,rvrpr Nanr
DQc lap - Tg do - H4nh phric

GIAY CHUNG NHAN
QUYEN SU DUNG DAT

QUYEN Sd HITU NHA d VA TA SAN KHAC GAN LIEN VOI DAT

I. Ngucri sfr dr;ng dit, chfr s& hiiu nhdr & vh tiri sin khfc gin li6n vcri tl6t

C6ng fy TNHH Song Nguy6n Kon Tum

9i5V plel.kil! doanh s6: 6101135300, c6p ngdy 6 rhang 5 n6m 2013
Dia chi: s6 nhd 416, Dudng Hung vucrng, Phuiing Quang Trung, Thdnh ph6 Kon
Tum. Tinh Kon Tum.

BP 510362



II. Thira d6t, nhi & vi thi sin khic gin fidn vcri tl6t
I. Thfi'a iIAt

' i ,  I  1 9 8al  I  nua oat  so: ,  td bdn d6 s6: 17

b) Dia chi: Thdn I'hanh Trung, Xd Mnh Quang, Thanh Phd Kon Tum, Tinh Kon Tum
c) DiQn tich: 161334,6m'(bdng chft; MQt trdm s6u muoi m6t nghin ba trdm ba mucvi

bdn phdy s6u met vuong)
d) Hinh thuc su dung: ri6ng: 161334,6 m'; chung: Khdng rt
d) Mpc dich su dung: Dat bai thii, xri ly chdt th6i
e) Thoi.h4nsu dung: D€n ngiry 2111012063
g) Ngudn g6c sri d\rng: Nha nuoc cho thu€ dittra tiOn thuO d6t hdng ndm vd itugc mi6n ti6n

thu0 ddt tir th6ns 1112013 d€n khi k6t thuc Du an.

2. Nhd 6: -/-.

3. COng trinh xAy dryng khtic: -/-.

4. Rirng sdn xudt ld r*ng tring: -/-.

5. CAy hu ndm: -/-.

6. Ghi chrt: Khong.

Kon Tum, 
"eitffi \6"e..1). ndm20l3

TM. UY BAN NHAN DAN TINTT KON TUM

56 vao s6 cdp GCN:cT00844

TUQ.CHU TICH

AI NGUYEN V,q, UOT TRIJ'

r \ r





NQi dung thay' doi vd co so Ph6P lY

Nguoi tlugc c6p Giiy chung nhin khong dugc sua chua' tAy xoa ho4c bd
sung bdt kj,nQi dung ndo trong Gidy chrrng nhinl khi bi mdt ho{c hu
h6ng GiAy chung nhpnphdi khaibrio ngayvdi co quan cdp GiAy'

Xac nh6n cua ccr quan
co thirn quyen

lil lilllltllllllllllllllllllllllllllllllilllllill lll lll
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ui'sax NHAN nAN
riNH KoN TUM

CQNG HoA XA HQI CHU NcHi,q. VIET NAM
DOc l4p - Trl do - Henh phric

Kon Tum, ngdy thdng 9 ndm 2013

QUYET EINH
V/v ph6 duyQt Brio c6o dfnh gi6tic tlQng mdi trulng cria
dq 6n: Nhi m6y xfr ly vi t6i ch6 rdc thii tinh Kon Tum.

ui'naN mrAN UAN riNn KoN TUM

cdn cri LuQt TO chric HDND vd trBND tinh ngdy 2611112003;
Cdn cir LuQt Brio vC mdi trudng ngdy 2911112005;
Cdn cri Nghi dinh sd 2glzOllAID-CP ngdy I8l4l2O11 cira Chfnh phu Quy

diph ve d6nh gi6 m6i trudrng chi6n luoc, d6nh giata" dQng m6i trudrng, ca; f.ct ial
vO mOi trudng;

Cdn cir Th6ng tu sO 2612011/TT-BTNMT ngdy 181712011 cria Bq Tei nguyen
vh Mdi trucrng quy dinh chi ti6t m6t s6 diOu cria Nghi dinh sO 2gl201tND-Cp ngey

"18/41201I ctra Chinh phu;
X6t nOi dung B5o c6o d6nh gi6tirc dQng m6i trulng ctra du 6n: Nha.m6y xu ly

vd tfii ch6 r6c th6i tinh Kon Tum dd duoc .[inh sria, b6- sung ineo y kien cba U{i
ddng thAm dinh B6o c6o d6nh giStdc tlQng m6i truong hqp ngey ZAB1ZOI3 tpi So
Tdi nguy6n vd M6i trucrng;

X6t dC nghi ctra Sd Tei nguy6n vd M6i trucrng tai
STNMT ngdy 121912013,

QUYfT DINH:

Di6u 1. Phe dyVet nQi dung B6o c6o d6nh gi6tdc clQng m0i trudrng du 6n: Nhd
m6y xtr ly vd t6i ch€ rdc thhi tinh Kon Tum do 

-C6ng 
ty TNHH Song Nguyen Kon

Tum ldm Chri ilAu tu (sau ddy g7i td Chil dw dn),voic6cnQi dung cntl6,isau day:
1. P.fram vi, quy m6, c6ng su6t cira du 6n:
* Quy m6 diqn tich: Khu nhd m6y xft ly vittdi ch6 rdc duoc x6y dpg tai th$n

Thanh Trung, xd vinh Quang, thdnh phd Kon Tum v6i dicn tich 1 6 ha.
* Quy m6 san 

"u6t: 
cdng su6t thi6t uc zqo t6nr6c sinh hoat/ngdy.

2. YOu cAu b6o v€ m6i trudng AOi vOi du 6n:
Chfi dg 6n c6 trdch nhi6m thuc hi6n dirng 

"hqg 
n6i dung dd duoc n6u trong

86o c6o d6nh gi|tdc tlOng m6i trulng vd nhirng ycu cAu bit buQc sau d6y:
-.Co biQn ph6p xu ly nu6c thai, khi thhi,.chdtthAi r6n, chdt thhinguy h4i, gi6m

thi6u ti6ng 6n, dQ rung d6m b6o theo c6c y6u cAu:
Xy lV nu6c thii sinh hoat dat QC'

qu6c gia vC nudc th6i sinh hoat tru6c khi >
thii s6n xu6t dat CVN 40:20t1lBTNM'
th6i c6ng nghi6p;

56: /QD - LIBND

To trinh s6 227lTTr-



_* I,i ly nu6c thii cria bdi qhdn l6p ch6t thhi rhn dat eCVN 25:2009:BTNMT-
Quy chudn Quoc gia v6 nu6c thai cria bdi ch6n ldp chl,,tthhi rtn;

+ xti li khi thei ph6t sinh tir ,hopt dgrg cria Nha mdy dat ecvNL9:20091BTNMT- Quy chuAn ky thupt Qu6c gia vd dri tnai c6ng nghiep aai ,ii uut
vdL c5c ch6t v6 co; QCVN zo:z}oglgntrirar- {uy chuAn r<} tnuaiqufic^gl .,a r.rrJtnai
!6tg nghlgn AOi vOi mQt s6 ch.at hir,u co; e
thupt Qu6c gia vd khi thai lo d6t chdt thii ci
khi xung quanh dat QCVN 05:2009/BTN
ly*q kh6ng.khf Trung quanh vd eCVN 0
gia vO m6t s6 chdt d6c hai trong kh6ng I
khu vuc dg 6n dpt ti6u chuAn v6 sinh la
ngey 1011012002 crtaeQ y tC;

QuAn ly (thu goffi, phAn ioai, luu git, vQn chuydn, xu ly) chdt thiir6n th6ng
t_huong, nguy hai theo quy dinh tai Nghi dinh s6 5gl2007tND-ci''ngdy 0g1412007 ctn
Chinh phri vd Th6ng tu sO I2\\OI1ITT-BTNMT ngdy t4l4l20lt cira86, Tdi nguy6n
vd M6i truong;

L dpt QCVN 26:2010/BTNMT - euy chuAn
rm b6o dpt QCVN 27:2010/BTNMT _ euy

- Thpc hi6n dirng c5c nguyCntEc ttri6t tc6 k! thupt, b6o d6m tinh hqp ly vC ki6n
truc khdng gian; xdy drmg c6c c6ng trinh.theo dirng quy hoach v-a vpn henh c6c c6ng
trinh xu ly m6i trucmg Jh;o dirng thi6t kC dd duqc plie-duyQt; bo tri khu vuc ldn trpi
c6ng nhAn, kho bdi tAp kdt nguydn vdt 1i6u, bei thai 6 nhrmg noi dArn b6o y6u .a" 

"aan todn vd phu hgp v6i m6i trudng trong su6t qu6 trinh x6y dung.
- Xdy dung phucmg 6n vd t6chric quAn ly, gi6m s6t chdt che d6i ngfr c6ng

than thi c6ng xAy dung d.1r 6n nhim dim b6o an todn trong thi cdng vd ngdn cnan ca.
hanh vi gay 6nh hucrng den m6i trudng xung quanh khu vic thgc h"iQn dq rln.

L4p ddt cac thict bi do, b6o dOng phdng ch6ng ,o 
"6; 

x6y dpg k6 hoach
phong ch6ng vd img ciru su c0 m6i truonftiong [ua trinh hoat iQng cria du 6n.

. 
- Trong qu6 trinh hopt dQng n6u ph6

thi cAn ph6i ngdn ch{n sir c6, gi6i quytit
nguyOn vd M6i trudng, TIBND thdnh phO f

uan trdc dinh b) m6i trucrng nu6c, kh6ng
rng 86o c6o d6nh gr6t6c dQng m6i trudng
, gi6m s6t v€ co quan qu6n ly nhd nu6c vd

3. Cdc di6u ki€n kdm theo:

r- r :^Pt6j lrg.n vOi chinh quydn dia phucrng thr,rc hi6n c6ng tdc gi6i ph6ng mdt
bdng, d6n bu thi€t hai theo dirng quy dinh hien hdnh.

C6 tr6ch nhiOm hcr,p t6c vd tao dii
nu6c vC beo vd m6i trucrngiitin hdnh c6c h
c6c nQi dung, biQn ph6p b6o v6 m6i trucmg
s6 li6u li0n quan khi duoc y€u cAu.



Ei6u 2. Chn du 6n phii lpp, ph6 duy€t vd ni6m y6t c6ng khai kti hoach qu6n ly
m6i trulng cu.a dg 6q; nghiCm tirc thuc hi6n c6c y6u cAu 116 bao v0 mdi trucrng trong
giai doan chuAn bi dAu tu vd giai doan thi cdng xAy dpg du 6n; lap ho so JA ngn]
ki6m tra, xilc nhQn vi6c dd thuc hi€n c6c c6ng trinh, biQn ph6p b6o vQ m6i trudng
phuc vp giai dopn vdn hdnh cria du 5n gfti co quan c6 thAm quydn Oe UCm tra, xiti
nhOn tru6c khi dua dr,r 6n vdo vAn henh chinh thric theo quy dinh tai Th6ng tu sO
2612011ITT-BTNMT ngdy l8l7l20l1 cria B0 Tdi nguy€n vd M6i trucmg.

Di6u 3. Trong qu6 trinh thuc hi6n ntiu dp 6n c6 nhintg thay d6i so v6i nQi
dung B6o c6o d6nh gi|tirc dQng m6i trudngvd clc quy clinh t4i Di6u 1 cira Quytit
dinh ndy, Chu du 5n phtti.c6 vdn b6n b6o c6o vd chi duoc thuc hi€n r*rirng thay d6i
ndy sau khi c6 vin ben ch6p thuQn cua uy ban nhdn dan tinh tion iu-.

Di6u 4. Quy6t dinh ph€ duy6t B5o c6o d6nh gi6t6c dQng mdi trudng cria dq 5n
ld mOt trong nhirng cdn"cir d€ quy6tpinh vi6c dAu tu dr,r 5n;ldco s0 dC cac co quan
qu6n ly nhd nu6c c6 thdm quy6n ki6m tra, thanh tra viQc thr,rc hi6n cdng t6c b6o vO
m6i trudng cira dU 6n.

Eidu 5. Uy nhiQm Sd Tei nguy6n vd MOi trudng ki6m tra, gi6m silL, x6c nhQn
vi6c thuc hiQn c6c n6i dung b6o v6 m6i truong trong 86o c5o d6nh gi6tdc d6ng mdi
trudng dd duoc ph6 duy6t tai Quydt ctinh ndy.

Di6u 6. c6c Ong (Bd): ch6nh vdn phdng uBND tinh, Gi6m d6c sd Tei
nguy6n vd Mdi trudrng, Cht'r tich UBND thenh ph6 Kon Tum, Gi6m diic C6ng ty
TNHH Song Nguy6n Kon Tum, Thli tru&ng cdc co quan, dcyn vi vd cd nhAn c6 li6n
quan chiu tr6ch nhiqm thi hanh Quy6t clinh ndy./.

Noi nhQn:
- Nhu diAu 6;
- Luu VT-KTN4

,ry
TM.UV BAN NHAN nAN

KT. CHU TICH

Nguy6n Hiru Hii



UBND TINH KON TUM
so xAv DUNG

ceNG HoA xA ngt cu0 Ncsin vIET NAM
DQc lQp - Tq do - H4nh Phtic

GIAY PHEP XAYDUNG
36: 44 /GPXD

1. Cdp cho: cONc TY TRACH NHIFM HOU HAN SONG NGUYTN KoN
TUM
- Dia chi: Sl5 416, dudng Hing Vucrng, phucmg Quang Trung, thdnh ph6 Kon Tum,

tinh Kon Tum.
2. Dugc ph6p xiy dr;ng c6c cdng trinh thuQc dq 6n: Nhd m6y xri l;f vd t6i ch€ r6c

th6i tinh Kon Tum.
^ A  A  ^- T6ng sd c6ng trinh: 12 cilngtrinh.

- Theo hit so thitit kO do Li6n danh Cdng ty TNHH Tu v6n vd XAy dUng Hii Phong vd
Trung tdm Quy hopch vd Kitim dinh ch6t luqng c6ng trinh x6y dpg - Sd Xdy dgng
tinh Kon Tum lQp.

^ l  ,  ^ .  a- uom cac n91 cung sau:
+ TOng diQn tfch xdy dpg cdng trinh thuQc dg 6n: 14.540,34m2.

+ Vi tri xdy dpg: Tr6n 16 d6t c6 sti thria 198, td b6n d6 tO tZ; thuQc thdn Thanh

Trung, xd Vinh Quu.rg, thenh phd Kon Tum, tinh Kon Tum. Di6n tich 16 d6t:

161.334,6m'.
+ Mat dQ x6y dlmg:9o/o;

A , T '+ H9 sd sft dung det: 0,09 len.
+ CdcnQi dung vC Oign tich x6y d\mg, tdng diQn tich sdn, chidu cao vd sO tAng cua cdc
cdng trinh dugc c6p ph6p x6y ipg cU th6iheo Phg h,rc kdm theo gi6y ph6p ndy.

3. Gi6y td v.d d6t dai: Giey.hyg nhpn qrydtr sri dpng d6t, quyAn s0 hiru nhn 6 vd tdi
s6n kh6c gdn li€n v6i d6t rO eP 540i62 dugc UBND tinh Kon Tum c6p ngdy

i:

2711U2013.
4. Luu f:
- Cht dAu tu c6 tr6ch nhi€m hodn chinh c6c nQi dung c6 li6n quan vA phdng ch6y,
chta ch6y theo Vin bin s6 BDC66(TDPCCC), rgdy 1610112014 cinPhong CAnh s6t
PCCC vd ciru n4n, cftu h0 - C6ng an tinh Kon Tum trudc khi dua c6ng trinh vdo st
dung.

^ . 1  1  ,- uray pnep nay c6 hiQu lgc khoi c6ng xdy dpg trong thoi hpn 12 thSng ke tt ngey
t  

-  - ,  
. ,  . .  ,  '

cap; qua thor hAn tr6n thi ph6i dO nghi gia han gidy ph6p x6y dpg Mr-

Noi nltQn:
- Nhu tr6n:
- UBND tinh (thay b/c);
- Luu VT, TTra, PQH.t l(

Kon Tum, ngdy 4l thdng 4 ndm 2014

,it:iitrh
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cHU oAu rU pHAI TH(Ic nrpN cAc NQI DUNG sAU oAvt

crA HAN, ortu cniNn crAv pHnp

Kon Tum, ngdy 24 thdng j

' s & )
xAY'DUHi:
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nAc

PHU LUC

c rniNu rHUQC or/ AN NnA nnAv xtl l{' vA 1A19gp
6N rnM Cua cONc rv rNHH soNG NcuytN KoN ruM

orlqc cAP cIAY PHEP xAY DUIvG
(Kdm theo Gidy phdp xay dtsng s6: tl4 /GPXD: ngdy |il+tZOtl

cfia So XdY dWg tinh Kon Tum)

S
T
T

TGn c6ng
trinh

Ky
hi$u
CT
theo
hii so
thi6r
k(6

DiQn tfch
xfly dqng

tAng 1
(-t)

T6ng
diQn tich

sin

(-t)

Chid;u
cao

c6ng
trinh
(m)

s6
rang

Chi gi6i xffy dqng
c6ng trinh

zatlt\

J t (
; !

i,x'lv
\)';

I Kho chria vd
xri ly r6c sinh
ho4t, bao
gom:

- Nhe tiiip
nhQn vd phdn
tilchrilc

t 7 1.950 1.950 1 1 , 5 8 0 1 - Tryc 14 cua c6ng trinh
c6ch. tim cria tuy€n
duong sO t ttruqc dg 6n
ld 20,5m.
- Tryc F cria cdng trinh
circh tim cria tuy€n
duong sO Z ttruqc dg 6n
ld 16.5m.

- Nhd b6n
thdnh phAm

l 8 r .350 1 .350 12,05 0 l - Trpc A cria c6ng trinh
c6ch tim ctai' tuy€n
dudmg sO Z ttru6c d1r 6n
ld 16,5m.
- Tryc 1 cria c6ng trinh
chch ch6n cdng trinh
Nhd tii5p nhfln vi phd
thchr6c ld 30,0m.

- Xucrng d6ng
g6i

22 2.400 2.400 12,08 0 l - Tryc I cria c6ng trin
c6ch tim cria tuy6n
dudrng sO t thuEc d1r 6n
ld 20,5m.
- Tryc F cta cdng trinh
g6ch tim cria tuy6n
dulng s6 3 thuQc dg 6n
ld 47.5m.



S
T
T

TGn c6ng
trinh

Ky
hiQu
CT
theo
h6 scr
thi6r
k6

DiQn tfch
x6y dgng

tAnq 1
(m")

T6ng
diQn tich

sdn
, 'r-
(m-)

Chiiiu
cao

c6ng
trinh
(m)

S5
tAng

Chi gifi x6y dgng
cdng trinh

- Kho thdnh
r Apnam

23 2.400 2.400 12,08 0 l - Tryc I cria cdng trinh
cdch tim cria tuvtin
duong sti 1 thuqc Av an
ld 20,5m.
- Tryc F cfa c6ng trinh
cilch tim cria tuy6n
duong sO 3 thuQc dU 6n
ld 13.0m.

2 Xyong ch€
bi6n phdn

2 l 2.400 2.400 1,2,08 0 1 - Tryc I cta c6ng trinh
c6ch tim cria tuv6n
duong sO t thu6c dp 6n
ld 20,5m.
- Tryc F cria c6ng trinh
c6ch tryc A cria cdng
trinh Xu&ng d6ng g6i ld
4,5m.

a
J Xuong t6i ch€

nhga vd h6a
, loau'

24 2.400 2.400 12,08 0 1 - Tryc 17 ctra cdng trinh
chch tim cria tuvtin
ctuong sd I thuqc dp rln
ld 35,0m.
- Tryc A cria c64g trinh
cSch tim cria tuv6n
ducmg s6 2 thu6c dg 6n
ld 13.0m.

4 Nhd chfa
,  i .  . .  " .cnat mal nguy

hai

28 345,6 345,6 6,02 0 1 - Tryc A cria cdng trinh
c6ch tim cria tuy6n
4  \  A  -  , rtluong s0 7 thuQc dg 6n
ld 16,5m.

5 Nhd di€u
hdnh (nhd
ldm viQc)

04 378,74 734 1 1 , 5 5 02 - Tryc A cta c6ng trinh
cdch tim cria tuv6n
tluong sO t thu6c dp rin
ld 39.0m.

6 Nhd nghi crin
bQ chuy€n gia

06 244 244 7,6 0 l - Chdn cdng trinh c6ch
tim cta tuyt5n dudrng sd
I thuQc dU 6n ld 65,0m.
- Chan cdng trinh c6ch

2



S
T
T

TGn c6ng
trinh

Ky
hiQu
CT
theo
hii sa
thiSt
k6

DiQn tfch
xffy dgng

tAnq I
(m")

T6ng
diQn tich

sin
. r ,
(m-)

Chi6u
cao

cdng
trinh
(m)

s6
, ^rang

Chi gi6'i xiy dpng
c6ng trinh

tim cria tuy6n tlucrng sd
3 thuQc dU 6n ld 15,0m.

7 Nhd nghi
cdng nhdn

05 256 256 6,8 0 1 - Chdn cdng trinh cdch
tim cta tuy6n ducrng sd
I thuQc dU 6n Id 55,0m.
- Chdn cdng trinh c6c!
tim cria tuy6n tludng sd
3 thuQc dU 6n ld 30,0m.

8 Nhd 5n tflp
the

07 400 400 7,5 0 t - Chdn c6ng trinh c6c!
tim ctia tuy€n ducmg sd
I thuQc dp 6n ld 60,0m.

9 Nhd b6o vQ 02 r6 t6 4,8 0 1 Chdn c6ng trinh lii v6
phia trong ranh gi6i 16
tl6t ld 5,0m; c6ch tim cria
.  I  A .tuy€n duong sO 1 thuQc
du 6n le 10.5.

TOng cQng L4.540,34 14.895,6

3



cONc au riNu KoN TUM
PHoNG cANn sAr pccc&cNcH

CQNG HoA XA HQI CHU NcHia VIE,T NAM
EQc l$p - Tu do - H4nh phlic

56: 7 3 tpceaGDPCCC)

V/v ThAm duyQt vd PCCC hd so thitit kr5 co sd
COng trinh:Nhd m6y xu llf vd t6i ch6 rlcthii

Kon Tum, ngdy I6 thdng 0l ndm 2014

Kinh giri: C6ng ty TNHH Song Nguydn Kon Tum.

c6n cri LuQt Phdng chdy vd chfra chdy ndm 2001; Nghi dinh so
35/20034ID-CP ngdy 041412003 cria Chinh phri Quy dinh chi ti6t thi hanh mQt
so oicu cria Luft PCCC vd Nghi dinh s6 46l20t2lND-cp ngdy 2215120t2 cita
Chinh phtr Sria d6i bO sung mdt sO diAu cria Nghi dinh sO 35/20034ID-Cp cria
Chinh phri.

X6t to trinh so ottzol4lTTr-CTy ngdy l5l0ll20t4 cfra C6ng ty TNHH
Song Nguy6n Kon Tum v€ viQc xin thAm duy6t PCCC h6 scy ttriet td co so c6ng
trinh: Nhd m6y xri ly vittdi ch6 r6c th6i tinh Kon Tum.

Phong C6nh s6t Phdng ch6y chta chity vd Cuu nan cuu hQ (pCCC vd
CNCH) - Cdng an tinh Kon Tum cld thdm duyQt vA pCCC h6 so tniet tC co sd:

- c6ng trinh: Nhd m6y xu ly vdt6i ch6 rdcthAi tinh Kon Tum.
- Dia di€m xdy dpg: Th6n Thanh Trung, xd vinh euang, Thdnh ph6 Kon

Tum, Tinh Kon Tum.
- Chri ddu tu: Cdng ty TNHH Song Nguy6n Kon Tum.
- Dcrn v! tu v6n lQp dg 6n: Li6n doanh c6ng ty TNHH TV vd xD Hai

Phong vd Trung tam QHKD ch6t lucrng c6ng trinh x6y dr,mg Kon Tum.
Sau khi ki6m tra h6 so b6n vC thitlt k6 co so vd AOi ctriCu v6i nhirng quy

chuAn, ti6u chuAn quy ph?T vd phong chay chfra ch6y hiQn hdnh, phdng c6nh
s6t PCCC vd CNCH co y kitln nhu sau:

1/ D6ng y voi c6c giiri ph6p thi6t ktf v6: B4c chlu hia, tfnh ch6t vd quy m6
cria c6ng trinh; Kho6ng c6ch v6 phdng ch6y vd chta chity; Ducrng ve l6i inoat
nan; Eudrng giao th6ng phuc v.u chfra chity; Ngu6n nu6c chfia chity; HQ th6ng
chta chity vd b6o chriy.tg dQng; HQ th6ng ch6ng s6t cl6nh thEng; phucmg tiQn
chfra chdy nhu h6 so thitlt k6 co s6 cld th6 hien.

2l Sau khi co hd so tfri6t tc6 ky thuat thi c6ng, Chri dAu tu trinh h6 so thi6t
kc va Phong canh s6t pccc vd GNCH d6 tham iuyQt ua pccC ,rr.o quy rtlnh
tpi Nghi dinh 4612012/|{D-cp ngdy 22 thdngS n6m 2ot2 cira chfnh phri.

EO nghi Chri dAu tu vdr Dcrn vi thiet k6 thpc hiQn dring rhfrng ditim n6u
trln.l.
Noi nhQn:
- Nhu kinh gri'i;
- Luu PC66 (DQi KT).

PHONG



crAv cntlxc NHA
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THAM DUYET THIET KE vE PHoT{G C Av vA CHIIA CHAY

. Cdn c* Ngh! dinh sii 79/20141ND CP 31]7/2014 quy itjnh thi hdnh mAt sd

Phing chdy ch#n chdy;

Cdn c* Diiu 7 Th6ng at sd 6612014tr1:-,BCA rcgay 16/12/2A14 ctin Bp trtrong Ba
014/1.,{D-CP ngay
chay vd LuSt s*a

X6t hO so vd vdn bAn dA ngh! thAm duyQt ttrii5t te vd phong chSy chfia ch6y s6:

}I|2}|9|TDTK-SN ngey l0l4l20l9 ctra C6ng ty TNHH Song Nguy6n Kon Tum.

Nguoi dpi diQn ld Ong: Nguy6n Vin Nghinh; Chirc danh: Ph6 GiSm ddc.

pHoNG CANH SAr PHONG CnAy :ntll CUAy VA CUtr NAN, Cw HQ
CHIING NHAN:

c6ng trinh: NHA vrAv xCrY vA rlr cItE nAc rHAr riNH KoN TIJM
(GrArDOAN I VABo SUNG GTATEOAN 1)

Dia di6m xdy dpg: Thdn Thanh Trung, phucrng Ng6 MAy, thenh ph6 Kon
Tum, tinh Kon Tum.

Chri ct6u tu: C6ng ty TNHH Song Nguydn Kon Tum.

Don vf thitit kt5: C6ng ty c6 phAn DAu tu xdy dlmg Thi6n Phri Vina
Dd dugc thhmduyQt thiCt kt5 vA phdng chSy chfra chhy c6c nQi dung sau:

Bpc chfu lua; tinh ch6t hopt clQng cria c6ng trinh; kho6ng c6ch phdng chSy
r A 1, , 1 rd 1, a \ch6ng chdy; giao th6ng'vd ngu6n nu6c phUc vp chfra chdy; ducmg vd l6i tho6t npn; hQ

th6ng diQn; nQ th6.ne cung c6p nudc chta chSy; hQ th6ng bfuo chdy tg dQng;. ng th6p
ch6ng s6t d6nh thing; trang b! phuong ti6n chfia ch6y, ddn chitiu s6ng su c6, chi ddn
tho6t npn theo c\c tiriliQii ghi 6 trang 2.

CONGA}{ TINTI KON TIJM
PHONG CiNfl S,iT PCCC&C$ICH

sa': /| n*-rccc

Noi nhQn:.

- Cec CS PCCC vd CNCH - BCA (B6o c5o);
- C6ng an thdnh ph6 Kon Tum (D€ theo d6i);
- Cdng ty TNHH Song Nguy6n Kon Tum;
- Luu Phdng CS PCCC vd CNCH.

CO. NG HOAXA EOI CHU NGEIAITET NAM ulucdpcor

BCAngiy
16JLA2AA

Kon Tum, ngdy&jhdng 5 ndm 2019

'vql

Dang ViQt Dfing



DArvH MUC rAr LrEU, nAN vs nA ilIgc rnAvr DINH vn pccc
t 

.^ 
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so
TT

rf,N TAI IJTU, BANYE KY HINU GIII CHU

I Ban vd ki6n tnic, k6t cAu;

2. Ban vE h0 th6ng diQn;

3. Ban vE hQ th6ng cung cAp nu6c chfia ch6y;

4. Ban vE hQ thdng b6o chhy tU dQng;

5. Ban vO hQ thdng ch6ng s6t iilffi thdng.

6. Ban vE trang bi phucmg tiQn PCCC.
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MỤC LỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 
BCL Bãi chôn lấp 

BOD (Biochemical Oxygen Demand) Nhu cầu Ôxy hóa 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BVTC Bản vẽ thi công 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 

CFU (Clony Forming Unit) Số đơn vị khuẩn lạc 

COD (Chemic l Oxygen Dem nd) Nhu cầu Oxy hóa học 

CTR Chất thải rắn 

CTRĐT Chất thải rắn đô thị 

CTRSH Chất thải rắn sinh học 

DO (Dissolved Oxygen) Ôxy hòa tan 

GDP (Gross Domestic Product) Tổng sản phẩm nội địa  

GPMB Giải phóng mặt bằng 

HDPE High Density PolyEthylene 

LDPE Low Density PolyEthylene 

PE PolyEthylene 

PET PolyEthylene Terephthalate 

PP PolyPropylene 

PS PolyStyrene 

PVC PolyVinyl Chloride 

QLXD Quản lý xây dựng 

RDF (Refused Derived Fuel) Nhiên liệu thu hồi từ rác thải 

TCCS Tiêu chuẩn cơ sở 

TCN Tiêu chuẩn ngành 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCXD Tiêu chuẩn xây dựng 

TSS (Total Suspended Solids) Chất rắn hòa tan tổng số 

VSV Vi sinh vật 

UBND Ủy ban Nhân dân 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Rác là một phần tất yếu từ cuộc sống, không một hoạt động nào của con 

người lại không sinh ra rác. Xã hội càng phát triển số lượng rác ngày càng nhiều và 

dần trở thành mối đe dọa thực sự đối với cuộc sống. Nếu không giải quyết vấn đề  

rác thải một cách hợp lý, chẳng mấy chốc cuộc sống của chúng ta sẽ ngập tràn  

trong rác. 

Rác đi ra từ cuộc sống nhưng nếu con người biết xử lý và tái chế thì rác lại 

quay lại phục vụ cuộc sống. Rác không phải là đồ bỏ đi nếu chúng ta biết đặt 

chúng đúng vị trí. Khi đặt chúng đúng vị trí và được đánh giá một cách khoa học 

và khách quan thì rác sẽ mang lại một nguồn lợi rất lớn cho con người. 

Dự án: Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – Giai đoạn II,  khi 

đi vào hoạt động sẽ xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn hiện đang chôn lấp tại bãi   

chôn lấp chất thải Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum; 

lượng chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày  của thành phố Kon Tum và chất thải  rắn  

không  nguy hại thuộc  các  khu  công  nghiệp, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố 

Kon Tum. Về lâu dài, có thể mở rộng quy mô  công suất để tham gia xử lý chất thải 

rắn thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy; thị trấn Đăk Hà, thị trấn mới khu vực Đăk 

Hring huyện Đăk Hà; thị trấn mới khu vực Đăk Ruồng - Tân Lập huyện Kon Rẫy 

theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 củ UBND tỉnh Kon Tum về 

việc phê duyệt đồ án Quy hoạch quản lý  chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

đến năm 2020 xác định. 

Dự án: Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – Giai đoạn II 

được áp dụng công nghệ từ ISRAEL rất tiên tiến và phù hợp với quy định và 

tính chất đặc thù của  loại rác có độ ẩm cao, thành phần lẫn kích thước. 

Dự án: “Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – Giai đoạn II” với 

ba mục tiêu chính là: 

1. Về môi trường : 

Giảm thiểu ô nhiễm, xử lý rác thải do Công ty TNHH MTV Môi Trường và 

Đô thị Kon Tum thu gom và vận chuyển đến, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp còn 0%. 

2. Về kinh tế: 

Áp dụng các công nghệ phù hợp và tiên tiến nhằm tái chế, tái sử dụng một  

cách triệt để các sản phẩm từ rác thải đảm bảo tỉ lệ chôn lấp 0%.  

3. Về xã hội: 

Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 

đại hoá và thúc đẩy ngành công nghiệp địa phương ngày càng phát triển; 

Tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt là lao 

động tại địa phương. 

Rác thải không chỉ là phế thải bỏ đi mà còn được coi là tài nguyên, Công 

ty Cổ phần Đoàn Gia Kon Tum trực tiếp là nhà đầu tư giai đoạn II của nhà máy 

khai thác bằng cách áp dụng công nghệ tiên tiến để tái chế và xử lý một cách 

hiệu quả, vừa làm sạch môi trường vừa tạo ra các sản phẩm hữu ích phục vụ đời 
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sống con  người. 

Với suất đầu tư giai đoạn II của nhà máy là 2,600,000,000,000 tỷ đồng (Hai 

nghìn sáu trăm tỉ đồng). Dự án: Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – 

Giai đoạn II công  suất 450 tấn/ngày đêm vừa  đảm bảo  giảm thiểu ô nhiễm với 

các chỉ tiêu: hóa , lý, vi sinh,… đạt TCVN. Mỗi năm, còn tận dụng và tái chế 

nguồn tài nguyên này ra  các sản phẩm hàng hóa như phân vi sinh, nhựa tận thu, 

gạch không nung, điện sinh khối từ hệ thống lò đốt rác triệt để trị. 

Dự án còn tạo ra hơn 120 việc làm trực tiếp với mức thu nhập bình quân: 

85 triệu đồng/năm. Dự án: Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – Giai 

đoạn II  Còn được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân quanh vùng vì sẽ giảm 

thiểu được tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. 

Với cam kết mạnh mẽ củ nhà đầu tư, nhằm hoàn thành tốt 3 mục tiêu cơ 

bản nêu trên. Đây sẽ là tiền đề để doanh nghiệp định hướng phát triển và mở 

rộng thêm quy mô nhà máy sau này tạo ra nhiều hơn các giá trị gi tăng từ rác thải. 

Với tư duy và thái độ nhìn nhận, đánh giá tích cực, coi rác là tài nguyên cần 

khai thác. Dự án: Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – Giai đoạn II 

vừa là hoạt động bảo vệ môi trường, nhưng đồng thời còn đạt được cả mục tiêu 

kinh tế và xã hội. 

Với sự quan tâm tạo điều kiện và cải thiện môi trường đầu tư của các cấp 

chính quyền tỉnh, thành phố Kon Tum cộng với sự nỗ lực của doanh nghiệp, 

chắc chắn Công ty Cổ phần Đoàn Gia Kon Tum sẽ hoàn thành việc xây 

dựng dự án và đưa dự án vào khai thác đạt các mục tiêu đề ra. 
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CHƯƠNG I: 

CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường, ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 26/11/2003; 

- Căn cứ Luật Đầu tư, ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 của Chính phủ về   

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

- Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 củ Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP, ngày 09/4/2007 củ Chính phủ về 

quản lý chất thải rắn; 

- Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 

15/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 

12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Nghị định số 04/2009/NĐ-CP, ngày 14/01/2009 củ Chính phủ về 

ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; 

- Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy 

định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động m i trường, cam kết bảo 

vệ môi trường; 

- Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, ngày 06/02/2013 của Chính phủ 

về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BXD, ngày 31/12/2007 củ Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP, ngày 09/4/2007 của 

Chính phủ về quản lý chất thải rắn; 

- Căn cứ vào Thông tư số 121/2008/TT-BTC, ngày 12/12/2008 củ Bộ Tài 

chính hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư  cho 

quản lý chất thải rắn; 

- Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD, ngày 26/3/2009 của Bộ xây dựng 

quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 

12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Thông tư số 230/2009/TT-BTC, ngày 08/12/2009 củ Bộ Tài chính 

Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường; 

- Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, ngày 18/7/2011 về việc Quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, ngày 18/4/2011 của  
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Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường, cam kết bảo vệ môi trường; 

- Căn cứ Thông báo số 50/TB-VPCP, ngày 19/3/2007 của Văn phòng Chính 

phủ Ý kiến kết luận của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc áp dụng 

các công nghệ xử lý rác được nghiên cứu trong nước; 

- Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-TTg, ngày 17/12/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến  

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Căn cứ Chỉ thị số 23/2005/CT-TTg ngày 21/6/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công 

nghiệp; 

- Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/4/2012 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt; 

- Căn cứ Quyết định số 957/QD-BXD, ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây 

dựng công trình; 

- Căn cứ Quyết định số 596 /QĐ-UBND ngày 01/7/2011 củ UBND tỉnh 

Kon Tum Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020; 

- Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2011 của 

UBND tỉnh Kon Tum V/v Phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Kon Tum 

năm 2010; 

- Căn cứ Quyết định số 288 /QĐ-UBND ngày 30/3/2011 củ UBND tỉnh 

Kon Tum Về việc phê duyệt dự án Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Kon 

Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

- Căn cứ Thông báo số 241/UBND-KTTH, ngày 12/8/2011 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án nhà máy xử lý và tái 

chế rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 519/VP-KTTH, 

ngày 15/4/2013 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về việc gia hạn thời gian 

lập dự án đầu tư Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum; 

- Thông báo số 66/TB-UBND, ngày 09/3/2012 của UBND thành phố 

Kon Tum về việc giới thiệu địa điểm đầu tư công trình: Nhà máy xử lý và tái 

chế rác thải tỉnh Kon Tum tại thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, thành phố 

Kon Tum; Thông báo số 145/TB-UBND, ngày 23/4/2013 của UBND thành 

phố Kon Tum về việc gia hạn thời gian giới thiệu địa điểm đầu tư công trình: 

nhà máy xử lý và tái chế rác thải tại thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, thành 

phố Kon Tum. 

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy xử lý và tái chế rác thải 

tỉnh Kon Tum, số 38121000111 được UBND tỉnh Kon Tum cấp ngày 23/4/2012. 



10 

Dự án : Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – Giai đoạn II 
 

 

Thay đổi lần 2 ngày 31/7/2013; 

- Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 về việc Phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Nhà máy xử lý và tái chế rác thải 

tỉnh Kon Tum. 

II. CĂN CỨ THỰC TIỄN: 

Theo báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2011 củ Bộ Tài 

nguyên Môi trường thì lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh tăng trung bình 

khoảng 10% mộ i năm; nguồn gốc phát sinh có khoảng 46% CTR phát sinh từ đô 

thị, 17% CTR từ hoạt động sản xuất công nghiệp, CTR nông thôn, làng nghề 

và y tế chiếm phần còn lại. Dự báo đến năm 2025, tỷ trọng này cho CTR đô thị 

và CTR công nghiệp sẽ còn tiếp tục tăng lê n tương ứng là 51% và 22%. 

Việc quản lý CTR đã được triển khai ở các cấp, các ngành, nhiều biện 

pháp, giải pháp đã được xây dựng, đề xuất nhằm ngăn chặn sự ô nhiễm môi 

trường do CTR. Tỷ lệ thu gom CTR tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp 

ứng được yêu cầu. Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ các 

khu đô thị, các KCN, KCX khoảng 80-82% (tỷ lệ này là 83-85% ở khu vực đô 

thị và khoảng 40- 55% ở khu vực nông thôn). 

Kon Tum là thành phố có khả năng phát triển và đô thị hóa  nhanh. Dự báo  

đến năm 2020, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị toàn tỉnh Kon Tum phát 

sinh khoảng 550 tấn/ngày, trong đó thành phố Kon Tum chiếm 70% lượng phát 

thải (tức 385 tấn/ngày). 

Với sự phát triển kinh tế và dân số đô thị đã đưa đến một sự gia tăng 

nhanh chóng khối lượng chất thải rắn. Tình hình này đã làm xuất hiện các vấn đề 

nan giải cho các cấp chính quyền tỉnh Kon Tum. Để tránh tình trạng ô nhiễm 

môi trường trong tương lai, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Kon 

Tum thì nhu cầu đầu tư xây dựng nhà máy xử lý và tái chế rác thải triệt để (giai 

đoạn II của nhà máy) trên địa bàn ngay từ bây giờ là đòi hỏi mang tính cấp 

bách. 

Đây là nhà máy xử lý chất thải rắn chủ lực của tỉnh Kon Tum, phù hợp 

với quy hoạch chung và định hướng phát triển của tỉnh. Việc đầu tư một cách 

quy mô với công nghệ phù hợp thì dự án Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh 

Kon Tum – Giai đoạn II sớm đi vào hoạt động là hết sức cần thiết. Vừa giải 

quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, tăng công suất thu gom rác toàn thành phố 

Kon Tum và các vùng lân cận, đồng thời, góp phần giải quyết việc làm cho 

người dân lao động tại địa phương, có nguồn thu nhập ổn định, đóng góp ngân 

sách và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 
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III. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – Giai đoạn II. 

2. Chủ dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN GIA KON TUM 

Đị chỉ: Tổ 3, Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum. 

3. Đơn vị tư vấn lập dự án: Liên danh Cô ng ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Hải Phong và Trung tâm quy hoạch KĐCL công trình xây dựng Kon Tum. 

4. Chủ nhiệm lập dự án: Ông: Trần Quốc Việt - Kỹ sư HTKT và Môi trường 

5. Hinh thức đầu tư: Xây dựng mới. 

6. Mục tiêu dự án: 

Xây dựng nhà máy xử lý và tái chế rác thải – Giai đoạn II với công nghệ đốt 

rác triệt để tạo ra năng lượng điện ( điện sinh khối) phục vụ cho chính dự án và có 

thể phát điện trực tiếp lên lưới điện Quốc giá. Hệ thống được đầu tư hiện đại, đạt 

tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ và Việt Nam, góp phần giải quyết môi trường của  thành 

phố Kon Tum, về lâu  dài có thể mở rộng quy mô  công suất để tham gia  xử lý chất 

thải rắn cho các khu  vực lân cận; 

Tận dụng nguồn rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải y tế trên 

địa bàn thành phố Kon Tum để đưa vào chế biến tạo ra các sản phẩm có giá trị 

kinh tế cao như: Phân bón, dầu PO, hạt nhựa , gạch không nung, điện sinh 

khối… 

Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa , hiện 

đại hóa và thúc đẩy ngành công nghiệp địa phương ngày càng phát triển; tạo 

công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt là lao động tại địa 

phương; tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

7. Quy mô công suất: 

Quy mô công suất nhà máy xử lý 450 tấn rác thải sinh hoạt và chất thải 

rắn, chất thải nguy hại ngày đêm 

(Luận chứng lựa chọn quy mô cụ thể tại Mục 4, Chương III). 

8. Địa điểm xây dựng : 

Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Kế bên dự án giai đoạn I 

9. Diện tích quy mô dự án: 16,13 ha 

10. Tổng mức đầu tư: 

Tổng mức đầu tư: 2,600,000,000,000 đồng 

( Hai nghìn sáu trăm tỉ đồng) 

11. Nguồn vốn: 

Vốn hỗ trợ của Nhà nước, vốn vay của Ngân hàng phát triển Việt Nam, Vốn 
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vay của các tổ chức tài chính ưu đãi và  vốn tự có của doanh nghiệp. 

12. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Khởi công xây dựng: Quý 1 năm 2022. 

- Thời gian hoàn thành xây dựng công trình nhà máy giai đoạn II: 18 tháng. 

- Thời gian Nhà máy vào hoạt động: Quý 4 năm 2023. 
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CHƯƠNG II 

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KON TUM. 

1. Điều kiện tự nhiên. 

1.1. Vị trí địa lý. 

Kon Tum là tỉnh miền núi, vùng biên giới, nằm ở phía  Bắc Tây Nguyên, có  

diện tích tự nhiên 968.961 ha  , trong tọa  độ từ 107020'15  đến 108032'30   kinh độ  

Đông và từ 13055'10 đến 15027'15 vĩ độ Bắc. 

- Phí Bắc giáp : Tỉnh Quảng Nam (chiều dài ranh giới 142km); 

- Phí Nam giáp: Tỉnh Gia Lai (chiều dài ranh giới 203km), 

- Phí Đông giáp: Tỉnh Quảng Ngãi (chiều dài ranh giới 74km), 

- Phí Tây giáp:  Hai nước Lào và Campuchia  (với tổng cộng đường biên    

giới dài 280,7km). 

1.2. Địa hình. 

Phần lớn tỉnh Kon Tum nằm ở phía Tây dãy Trường Sơn, địa  hình thấp dần 

từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Địa  hình của  tỉnh Kon Tum khá đa  

dạng: Đồi núi, cao nguyên và vùng trũng. 

1.3.Khí hậu. 

Kon Tum thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên. Nhiệt độ 

trung bình trong năm dao động trong khoảng 220C - 230C, biên độ nhiệt độ dao 

động trong ngày 80C - 9 0C. 

Kon Tum có hai mùa rõ rệt: Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 11, mùa     

khô từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 

2.121mm, lượng mưa năm cao nhất 2.260mm, năm thấp nhất 1.234mm, tháng có 

lượng mưa cao nhất là tháng 8. Mùa khô, gió chủ yếu theo hướng Đông Bắc; mùa 

mưa, gió chủ yếu theo hướng Tây Nam. 

Độ ẩm trung bình hàng năm 78-87%. Độ ẩm không khí tháng cao khoảng 

90% (tháng 8-9), tháng thấp nhất khoảng 66% (tháng 3). 

Đặc trưng khí hậu tỉnh Kon Tum, cuối mùa khô trời nắng nóng làm ảnh  

hưởng lớn đối với sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho dân sinh. Mưa tập 

trung với cường độ cao trong tháng 7, 8 nên thường xảy ra lũ lụt làm ảnh hưởng 

đến cơ sở hạ tầng, sản xuất và đời sống dân sinh trên địa bàn. 

2. Kinh tế - Xã hội. 

2.1. Kinh tế . 

Tốc độ tăng truởng GDP bình quân giai đoạn 1991-1995 đạt 8,3%/năm, 

giai đoạn 1996-2000 đạt 9,85%/năm, giai đoạn 2000-2004 đạt 11,61%/năm, 

giai đoạn 2006-2010 đạt 14,5%/năm, năm 2010 đạt 14,79%. Cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch 
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đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và giảm dần tỷ 

trọng nông - lâm - thuỷ sản. 

Nông lâm nghiệp và thuỷ sản là ngành sản xuất chủ đạo của tỉnh, trong 

những năm qua đã đóng vai trò tích cực trong việc đưa nền kinh tế của tỉnh 

phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 75% lao động, đóng góp 

cho tổng thu ngân sách của địa phương khoảng 60%, giá trị xuất khẩu 75%; thu 

ngân sách cũng chủ yếu từ thuế nông nghiệp và thuế doanh thu của các doanh 

nghiệp nông lâm nghiệp. Đáp ứng cơ bản về lương thực, thực phẩm cho nhu cầu 

thiết yếu của nhân dân và cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp địa 

phương phát triển. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2019 theo giá so sánh 

chiếm 34,12% tổng sản phẩm. 

Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: Đã có những bước tiến 

đáng kể, nhưng chủ yếu tập trung tại thành phố Kon Tum, hiện đã có một số khu 

công nghiệp hình thành và đi vào hoạt động có hiệu quả. Ngoài ra các ngành 

nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến, vật liệu xây dựng, ngành nghề truyền 

thống cũng tương đối phát triển. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2019 

theo giá so sánh chiếm 41,78% tổng sản phẩm. 

Về thương mại, du lịch: Hiện chủ yếu thương mại phục vụ cho sinh hoạt, 

cung cấp vật tư cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng, tiêu thụ nông lâm sản. Về 

du lịch qua vài năm gần đây đã tương đối phát triển, một số điểm du lịch đã được 

hình thành và đi vào hoạt động có hiệu quả. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp  

năm 2019 theo giá so sánh chiếm 34,12% tổng sản phẩm. 

2.2. Tổ chức hành chính . 

Tỉnh Kon Tum có 1 thành phố Kon Tum và 8 huyện: Đăk Hà, Đăk Tô , Đăk 

Glei, Sa Thầy, Ngọc Hồi, KonPlông, Kon Rẫy, TuMơRông với 97 xã, phường, thị 

trấn. 

2.3. Nguồn nhân lực. 

Kon Tum là tỉnh có dân số trẻ, toàn tỉnh có 532.048 người, trong đó vùng 

nông thôn là 292.588 người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên cuối năm 2019 là 1,95%; 

tỷ lệ hộ nghèo trên 35% (tiêu chí mới). Kon Tum có 22 dân tộc cùng sinh sống, 

trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 53,21%, có 6 dân tộc ít người sinh sống lâu 

đời bao gồm: Xơ Đăng, Ba Na , Giẻ -Triêng, GiaRai, Brâu và RơMăm... Sau 

ngày thống nhất đất nước (năm 1975) một số dân tộc thiểu số ở các tỉnh khác 

đến sinh sống, làm cho thành phần dân tộc trong tỉnh ngày càng đa dạng. 

Số người trong độ tuổi lao động 237.125 người, trong đó lao động nông -lâm 
- thuỷ sản 164.872 người (khoảng 69,53%). 

Dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh tương đối lớn. Hầu hết người dân sinh 

sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, lao động sản xuất theo mùa vụ. 
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2.4. Kết cấu hạ tầng. 

 Kon Tum có đường Hồ Chí Minh nối với các tỉnh Tây Nguyên, Quảng 

Nam; Quốc lộ 24 đi Quảng Ngãi; Quốc lộ 40 đi Atôpư (Lào). Mạng lưới giao thông liên  

huyện, liên xã và các tuyến nội thị, thị trấn, giao thông nông thôn cơ bản đáp ứng được 

nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân. 

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN. 

1. Vị trí khu đất. 

Khu vực xây dựng Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – Giai 

đoạn II có diện tích 16,13 ha , nằm ngay cạnh Giai đoạn I của dự án, ở thành phố 

Kon Tum, thuộc thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, cách trung tâm thành phố 

Kon Tum khoảng 07 km về phía Tây Bắc. Vị trí tọa độ của dự án theo hệ tọa độ 

VN 2000 là: 

Bảng 1: Vị trí tọa độ của dự án theo hệ tọa độ VN 2000 

Điểm Tọa độ X Tọa độ Y 

1 1.592.418,17 0549.836,57 

2 1.592.413,71 0549.699,81 

3 1.592.202,52 0549.686,09 

4 1.592.046,51 0549.646,51 

5 1.592.009,19 0549.655,44 

6 1.591.996,36 0549.827,82 

7 1.591.937,08 0549.841,34 

8 1.591.918,19 0549.952,59 

9 1.592.005,53 0550.183,33 

10 1.592.160,13 0550.091,73 

2. Giới hạn khu đất. 

- Phía Bắc : Giáp đất trồng cao su 

- Phía Nam :  Giáp hệ thống nhà xưởng giai đoạn I. 

- Phí Đông :   Giáp đất trồng cao su của hộ dân. 

- Phía Tây : Giáp đường vào dự án. 

3. Mối tương quan của địa điểm thực hiện dự án với các đối tượng 

tự nhiên, kinh tế - xã hội 

3.1. Tương quan với các đối tượng tự nhiên. 

Hệ thống đường giao thông: Hiện có tuyến đường giao thông đối ngoại đi 

qua khu quy hoạch nối với tuyến đường đi xã Đăk La và tuyến nhánh chạy ra quốc 

lộ 14. Đoạn từ quốc lộ 14 vào nhà máy dài 2,5 km, trải nhựa và cấp phối đất đá, 

rộng 5 m, mặt đường 2,5 m. 
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Hệ thống sông suối: Tại khu vực dự án không có sông suối, nguồn nước mặt 

duy nhất là khe suối nhỏ nằm ở phía Nam khu vực dự án và cách dự án 1 km là đập 

thủy lợi ĐăkTuWit. 

Đồi núi: Khu vực thực hiện dự án là vùng đồi thấp, địa hình thoải, độ dốc 

bình quân nhỏ hơn 10%, hướng dốc chủ yếu từ phía Bắc xuống phía Tây Nam từ 

Đông sang Tây. Ba mặt Đông, Nam, Bắc được bao quanh bởi các vùng trồng cây 

cao su của Công ty cao su Kon Tum. 

3.2. Tương quan vớ các đố tượng kinh tế - xã hội. 

 a) Khu dân cư: 

Cách dự án về phí Đông khoảng 500m có 1 căn nhà bà Y Lơu hiện đang  

sinh sống bằng nghề trồng lúa nước và hoa màu tại vùng đất trũng; cách dự án 

khoảng 1 km về phí Đông Nam có một số nhà dân sinh sống rải rác dọc theo   

tuyến đường nhựa . Đây là 02 khu vực nhà dân có vị trí tiếp giáp gần dự án nhất. 

Khu dân cư gần nhất cách dự án khoảng 1 km theo hướng ra tuyến Quốc lộ 

14, người dân sinh sống tập trung nhiều nhất ở dọc hai bên tuyến Quốc lộ. 

b) Các cơ sở công nghiệp, dịch vụ: 

Trong và xung quanh khu vực dự án người dân chỉ sinh sống bằng nghề 

trồng sắn, cây cao su và buôn bán nhỏ. Dọc theo tuyến Quốc lộ 14 cách dự án 

khoảng 2 km là nơi tập trung các cơ sở sản xuất kinh do nh như: chế biến gỗ , mộc 

dân dụng, thu mua phế liệu, sửa chữa ô tô và buôn bán nhỏ. 

c) Các công trình văn hoá, di tích lịch sử: 

Theo khảo sát, trong phạm vi bán kính 02 km của khu vực thực hiện dự án 

không có các công trình về văn hoá, tín giáo, tín ngưỡng, các di tích lịch sử nào. 

d) Các công trình dự án khác tại khu vực dự án: 

Dự án được quy hoạch trên diện tích đất thuộc đất bãi rác, đất trồng cao su, 

đất canh tác nông nghiệp củ người dân. Nằm cách dự án khoảng 50m về phía Tây 

có đường dây 500 KV thuộc mạng lưới điện Quốc gia, ngoài ra còn có tuyến 

đường dây 110KV nằm ở phí Đông của dự án. 

3.3. Phương án lựa chọn vị trí. 

Khu vực lựa chọn vị trí xây dựng dự án giai đoạn II là đã được tính 

toán và nối tiếp giai đoạn I của dự án.  

 

3.4 Đánh giá địa hình, địa mạo và quỹ đất xây dựng : 

Nhìn trên bản đồ đánh giá hiện trạng địa hình, độ dốc địa hình đựợc đánh giá 

theo màu sắc màu vàng chuyển sang đỏ sẫm thể hiện độ cao (đồi núi); màu xanh 

chuyển sang sẫm thể hiện độ sâu (hợp thủy), có thể thấy ngay quỹ đất thuận lợi 

xây dựng (độ dốc 1-2%) cho việc xây dựng công trình có quy mô lớn như các nhà 

xưởng công nghiệp hầu như không có. 
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Theo các số liệu về khảo sát địa hình, quỹ đất xây dựng của dự án được 

đánh giá như sau: 

- Đất thuận lợi xây dựng (độ dốc 1-5%) có diện tích khoảng 2ha (chiếm 

12,5%) 

- Đất ít thuận lợi xây dựng (độ dốc 6-10%) có di n tích khoảng 5h (chiếm 

31,25% 

- Đất không thuận lợi xây dựng (độ dốc >10%) có diện tích 9ha (chiếm 

57,25%). 

Tuy nhiên, với địa hình ít thuận lợi cho việc xây dựng như vậy nhưng nếu 

biết cách khai thác và tổ chức tốt không gian kiến trúc sẽ tạo được nét đặc trưng 

riêng cho nhà máy. 
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Hình 1: Bản đồ đánh giá hiện trạng khu đất xây dựng 
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CHƯƠNG III 

 

HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

TỈNH KON TUM. 

I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH 

HOẠT TRONG NƯỚC. 

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2019 thì lượng chất thải rắn phát sinh 

trong sinh hoạt tại 765 đô thị (28 triệu dân) ước khoảng 31.000 tấn/ngày và lượng 

chất thải thu gom khoảng 25.750 tấn/ngày (đạt 83,5%). 

Khu vực nông thôn, với khoảng 60 triêu dân, lượng rác thải  phát  sinh 

khoảng 30.500 tấn/ngày, lượng rác thu gom chỉ đạt 20-30% ở khu vực làng, xã và 

50-60% khu vực thị trấn, thị tứ. 

Công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn thời gian qua đạt được một 

số kết quả, tỷ lệ thu gom đạt chỉ tiêu đề ra (83-83,5%) nhưng nhìn chung, công 

tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn hiện còn nhiều khó khăn và hạn chế. 

Rác thải tiếp tục là vấn đề “nóng”, cấp bách ở các đô thị cũng như  nông thôn, 

phần lớn chất thải rắn được thu gom, xử lý bằng biện pháp không hợp vệ sinh 

nên gây ô nhiễm môi trường và chiếm diện tích đất lớn. 

Biện pháp xử lý chất thải rắn chủ yếu tập trung vào 3 loại hình công nghệ  là  

chôn lấp, sản xuất phân vi sinh và đốt. Trong đó, chôn lấp là phổ biến với 458 bãi  

chôn lấp quy mô trên 1 ha  , tuy nhiên, chỉ có 121 bãi chôn lấp trong số này được  

đánh giá hợp vệ sinh. 

Ngoài ra, có 22 nhà máy xử lý rác thải đã được đầu tư xây dựng, đi vào vận 

hành với tổng công suất thiết kế trên 4.000 tấn/ngày với sản phẩm chủ yếu là phân 

hữu cơ vi sinh và khoảng 25 dự án nhà máy xử lý chất thải rắn đang chuẩn bị đầu 

tư,  xây   dựng   với   tổng   công   suất   thiết   kế   khoảng   8.000   tấn/ngày.   Tuy 

nhiên, hiệu quả hoạt động của các nhà máy xử lý rác thải thời gian qua chưa cao, 

một số nhà máy không hoạt động hết công suất. Nguyên nhân là do nhiều nhà máy 

sử dụng công nghệ không phù hợp với đặc điểm rác thải của  Viêt Nam là chưa 

được phân loại tại nguồn. Một số nhà máy khác sử dụng công nghệ trong nước thì 

dây chuyền công nghệ chưa hoàn thiện, đồng bộ dẫn đến chi phí vận hành, bảo 

dưỡng cao, sản phẩm tái chế của các cơ sở xử lý chất thải rắn chất lượng thấp, gặp 

khó khăn trong tiêu thụ. 

Ngoài chế biến rác hữu cơ thành phân bón, các thành phần khác (như nilon, 

nhựa , cao su...) cũng được chế biến thành hạt nhựa , ống cống và vật liệu xây 

dựng tại một số nhà máy. Đa số các thành phần kim loại, nhựa , nilon, giấy, 

thuỷ tinh, cao su... có trong rác thải (khoảng 20% CTR) được lực lượng “đồng 

nát” thu mu và đưa đi tái sử dụng/tái chế tại các làng nghề. 
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Bảng 2: Ước tính lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh đến năm 2025. 

 

STT Chỉ tiêu 2015 2020 2025 

1 Dân số đô thị (Triệu người) 35 44 52 

2 % dân số đô thị so với cả nước 38 45 50 

3 Chỉ số phát sinh CTR đô thị 

(kg/người/ngày 

1,2 1,4 1,6 

4 Tổng lượng CTR phát sinh (tấn/ngày) 42.000 61.600 83.200 

(Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam 2011- Bộ TNMT) 

 

 

Bảng 3: Các hình thức xử lý CTR sinh hoạt hiện đang áp dụng ở một số tỉnh/TP. 

 

TP/ 

Tỉnh 

 

Tên nhà máy/ 

Bãi chôn lấp 

 

Chủ sở 

 hữu 

Năm bắt 

đầu/CS 

thiết kế 

 

Công 

nghệ SX 

 

Tình trạng  

hoạt động 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội 

BCL Nam Sơn – Hà Nội.   

URENCO 

 Chôn lấp 

hợp vệ sinh 3000 tấn rác/ ngày 

Bãi chôn lấp Kiêu Kỵ    100 tấn rác/ngày 

Bãi chôn lấp Xuân Sơn    100 tấn rác/ngày 

Bãi chôn lấp Núi Thong    Tạm đóng của 

Cầu Diễn-Hà Nội URENCO  Ủ phân 50 tấn rác/ ngày 

Nhà máy xử lý rác Kiều Kỵ   Ủ phân n/a 

 

Nhà máy xử lý rác  

Sơn Tây-Hà Nội 

 

CTCP CN 

Seraphin 

Green 

 

2008/200 

tấn/ ngày 

Seraphin: 

Ủ phân, tái 

chế nhự , viên 

RDF, gạch 

Tiếp nhận 50 – 60 

tấn rác/ngày 

 

 

TP. Hồ 

Chí Minh 

Bãi chôn lấp số 2 (trong Khu 

LHXLCTR Phước Hiệp) 

 

CITENCO 

2008/2500 

tấn/ngày 19,7 

ha 

Chôn lấp 

hợp vệ sinh 

 

Đang hoạt động 

 

Khu LHXLCTR Đa 

Phước 

CT giải pháp 

CT VN (Công 

ty Mỹ) 

2007/3000 

tấn/ngày 128 

ha 

CL HVS 

Ủ phân, tái 

chế 

 

Đang hoạt động 

 

Nhà máy Xử lý chất thải 

Vietstar 

 

Vietstar Jsc 

GĐ1: 900 

tấn/ngày 

GĐ 2:1.200 
tấn/ngày 

Ủ phân, tái 

chế nhựa 
Đang hoạt động 
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TP/ 

Tỉnh 

Tên nhà máy/ 

Bãi chôn lấp 

Chủ sở 

hữu 

Năm bắt 

đầu/CS 

thiết kế 

Công 

nghệ SX 

Tình trạng 

hoạt động 

Hải 

Phòng 

Bãi chon lấp Tràng Cát   
Bãi chôn lấp 

hợp vệ sinh 

Tiếp nhận 455 tấn/ 

ngày 

Bãi chôn lấp Đình Vũ   
Bãi chôn lấp 

hở 

Tiếp nhận 

307tấn/ngày 

Bãi chôn lấp Đồ Sơn, Tiên 

Lãng, Thủy Nguyên, Vĩnh 

Bảo 

  
Bãi chôn lấp 

tạm thời 

Lần lượt là 41, 9, 7, 

28 tấn/ngày 

Nhà máy chế biến 

phân hữu cơ Tràng Cát 
 200 tấn/ ngày  

Tiếp nhận 158 tấn/ 

ngày 

Đà Nẵng 

Bãi chôn lấp Khánh Sơn cũ  
1992/9,8 

ha 
Chôn lấp 

Đã đóng cử vào 

cuối năm 2006 

Bãi chôn lấp Khánh Sơn mới  
2007/48,3 

ha 

Chôn lấp 

hợp vệ sinh 

Tiếp nhận 661 tấn/ 

ngày 

Huế 

 

Bãi chôn lấp Thụy Phương 

 

HEPCO 

 

10 ha 
 

Tiếp nhận 60 tấn 

rác/ngày. 

Thứ bảy, chủ nhật 

200 tấn rác/ngày 

 

Nhà máy xử lý rác Thụy 

Phương 

 

CTCP 

Tâm Sinh 

Nghĩa 

 

2006/200 

tấn/ ngày 4,2 

ha 

An sinh- ASC 

Ủ phân, tái 

chế, lò đốt rác 

nhỏ 

 

Tiếp nhận 142 tấn 

rác/ ngày, nghỉ thứ 

bảy, chủ nhật 

 
Bãi chôn lấp Đá Mài  

 

25 ha 

Ch n lấp hợp 

vệ sinh 

Tiếp nhận 96 tấn/ 

ngày 

Thái 

Nguyên 
Khoảng 10 bãi chôn lấp của 

Thị xã Sông 
  

BCL 

không hợp 

vệ sinh 

Tiếp nhận 48 tấn/ 

ngày 

 Đang xây dựng BCLHVS và 

nhà máy XLCTR tại thị xã 

Sông Công 

    

Nam 

Định 

Bãi chôn lấp Lộc Hóa    Tiếp nhận 156 tấn/ 

ngày 

 

Nhà máy xử lý rác 

 2001/ 23,4 

ha 

CLHVS, 

Làm phân HC 

 

Khánh 

hòa 

Bãi chôn lấp Rù Rì và các 

bãi khác 

  BCL 

không hợp 

vệ sinh 

Tiếp nhận 417 tấn/ 

ngày 

Đang xây dựng BCL hợp vệ 

sinh tại Lương Hòa 

    

Tiền 

Giang 

5 BCL: Tân Lập, Long Bình, 

Bình Phú, Vĩnh Bình, Tân 

Thuận 

  BCL 

không hợp 

vệ sinh 

 

Tiếp nhận 166 tấn/ 

ngày 

 

(Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam 2011- Bộ TNMT) 
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II. CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HÓA VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ. 

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, nền kinh tế đang chuyển đổi từ 

kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Một vấn đề đặt ra là ngoài sự đầu 

tư từ ngân sách Nhà nước cần phải huy động được mọi nguồn lực của xã hội cho 

phát triển. Chính vì vậy, Nhà nước đã đề ra chủ trương “xã hội hoá”, bao gồm cả 

lĩnh vực bảo vệ môi trường. Một cách khái quát nhất, xã hội hóa công tác 

BVMT là  việc huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế ngoài quốc 

doanh, các tổ chức xã hội và cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động 

BVMT. 

Để đẩy mạnh xã hội hóa , thu hút sự tham gia rộng rãi hơn nữa của  các 

thành phần kinh tế ngoài quốc doanh vào BVMT, Nhà nước ta cũng đã và đang 

tích cực xây dựng và ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong BVMT, cụ thể 

được  điểm qua trong một số văn bản dưới đây. 

1. Luật Bảo vệ môi trường , ngày 29/11/2005. 

Điều 117, Luật Bảo vệ môi trường quy định các hoạt động: xây dựng hệ  

thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại, khu chôn lấp chất thải; trạm quan trắc môi trường; di 

dời cơ sở gây nhiễm môi trường nghiêm trọng; xây dựng cơ sở công nghiệp môi 

trường và công trình bảo vệ môi trường khác phục vụ lợi ích công về BVMT được 

hỗ trợ ưu đãi về đất đai. 

Hoạt động tái chế, xử lý, chôn lấp chất thải; sản xuất năng lượng sạch, năng 

lượng tái tạo được miễn hoặc giảm: thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế môi 

trường, phí bảo vệ môi trường. 

Máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ nhập khẩu được sử dụng trực tiếp 

trong việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; quan trắc và phân 

tích mô i trường; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo được miễn thuế thuế 

nhập  khẩu. 

Các sản phẩm tái chế từ chất thải, năng lượng thu được từ việc tiêu huỷ chất 

thải, các sản phẩm thay thế nguyên liêu tự nhiên có lợi cho môi trường được Nhà 

nước trợ giá. 

Ngoài ra , tổ chức, cá nhân đầu tư BVMT được ưu tiên vay vốn từ các quỹ 

bảo vệ môi trường; trường hợp vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác để đầu tư  

BVMT thì được xem xét hỗ trợ lãi suất ưu đãi đầu tư hoặc bảo lãnh tín dụng đầu tư 

theo điều l của quỹ bảo vệ môi trường. 

Chương trình, dự án BVMT trọng điểm củ Nhà ưcần sử dụng vốn lớn được 

ưu tiên xem xét cho sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức. 

2. Nghị định số 59/2007/NĐ-CP, ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản  

lý chất thải rắn. 

Theo Nghị định này, công nghệ xử lý CTR bao gồm 9 loại hình trong đó 
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có 4 loại công nghệ tái chế, thu hồi năng lượng: đốt rác tạo nguồn năng lượng; 

chế biến phân hữu cơ; chế biến khí biogas; tái chế rác thải thành các vật liệu và 

chế phẩm xây dựng (Điều 29). Khuyến khích lựa chọn công nghệ đồng bộ, tiên 

tiến cho hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải để tạo ra nguyên liệu và năng 

lượng, đồng thời giảm thiểu khối lượng CTR phải chôn lấp, tiết kiệm quỹ đất 

sử dụng chôn lấp và bảo đảm vệ sinh môi trường (Điều 30). 

3. Nghị định số 04/2009/NĐ-CP, ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu  

đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường . 

Nghị định quy định về ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn; miễn, giảm thuế, phí  

đối với hoạt động BVMT; trợ giá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động BVMT. 

Nghị định quy định danh mục chi tiết các hoạt được đặc biệt hỗ trợ, ưu đãi và danh 

mục các hoạt động được ưu đãi, hỗ trợ trong lĩnh vực BVMT. 

Đối tượng được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân có dự án 

đầu tư mới; dự án đầu tư mở rộng quy mô  , nâng cao công suất, năng lực kinh 

doanh, đổi mới công nghệ trong việc thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường; dự án  

đầu tư nghiên cứu khoa học, chuyển  giao và  ứng dụng công nghệ  xử lý, tái  chế 

chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường và cơ sở gây ô  nhiễm môi trường 

nghiêm trọng phải di dời. 

Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung quy định tại khoản 1  mục I  

phần A của  Danh mục áp dụng công nghệ xử lý có tỷ lệ  chất thải phải chôn lấp 

sau xử lý dưới 10% …được Nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư xây dựng, trong đó 

40%   từ ngân sách trung ương và 10% từ ngân sách đị phương; 50% còn lại đựợc 

vay đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

(Điều 12. ưu đãi về huy động vốn đầu tư). Ngoài ra còn được ưu đãi miễm giảm 

các loại về thuế, phí, đất đai,… 

Nghị định cũng hướng dẫn chi tiết các thủ tục mà các tổ chức, cá nhân phải 

tiến hành để nhận được các hỗ trợ, ưu đãi. 

4. Quyết định số 2149/QĐ-TT, ngày 17/12/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải 

rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. 

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với quan điểm quản lý 

tổng hợp chất thải rắn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Quản lý chất thải rắn 

phải được thực hiện theo phương thức tổng hợp, nhằm phòng ngừa, giảm thiểu phát 

sinh chất thải tại nguồn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tăng cường tái sử dụng, tái 

chế để giảm khối lượng chất thải phải chô n lấp. Thực hiện theo nguyên tắc 

 người gây nhiễm phải trả tiền , theo đó các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải, 

gây nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm đóng góp kinh phí, khắc phục,  bồi 

thường thiệt hại. 

Chiến lược đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 100% các đô thị có công trình tái 

chế chất thải rắn thực hiện phân loại tại hộ gia đình; 100% tổng lượng chất thải rắn 

sinh hoạt đô thị, 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và  
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nguy hại, 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng đô thị và 90% lượng chất thải rắn 

phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý đảm bảo môi 

trường. 

5. Thông tư số 230/2009/TT-BTC, ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính  

Hướn dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường . 

Thông tư quy định rõ doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án đầu tư 

BVMT, đáp ứng các tiêu chí cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực mô i 

trường được áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần 

thu nhập của doanh nghiệp có được từ dự án BVMT. Doanh nghiệp thành lập 

mới từ dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực BVMT thực hiện tại địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định tại 

Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, được miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu 

thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; các doanh nghiệp 

thành lập mới khác được miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được 

giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo. 

6. Quyết định 1030/QĐ-TTg, ngày 20/7/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề  án  phát   triển   nghành   công   nghiệp   môi   trường   

Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 . 

Theo Quyết định này, Nhà nước sẽ hỗ trợ quỹ tín dụng nhà nước để phát 

triển ngành công nghiệp môi trường và khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước đầu tư phát triển ngành công nghiệp này. 

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp môi trường được hưởng 

các chính sách ưu đãi cao nhất về đất đai, vốn, thuế theo quy định của pháp luật. 

7. Quyết định số 249/QĐ-TTg, ngày 10/02/2010 của Thủ  tướng  Chính  

phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ môi trường (DVMT) đến năm 

2020 

Theo Quyết định này, Nhà nước cũng có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

phát triển dịch vụ môi trường. Theo đó, các tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng  

dịch vụ môi trường được hưởng các chính sách hỗ trợ về đất đai, vốn; ưu đãi về tín 

dụng; trợ cấp; miễn giảm thuế, phí ở mức cao nhất theo quy định. 

8. Quyết định 130/2007/QĐ-TT, ngày 10/8/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư 

theo cơ chế phát triển sạch (CDM) 

Theo đó, dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch CDM được miễn thuế 

nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án, hàng hoá 

nhập khẩu là nguyên liêu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chua sản xuất được 

nhập khẩu để phục vụ sản xuất… 

Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-TN&MT cũng đã hướng dẫn thực 

thi một số điều của Quyết định này trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu lệ 

phí bán chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận. 
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III. KHÁI QUÁT HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI 

RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH. 

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Kon Tum năm 2019 được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số: 418/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019: 

1. Rác thải sinh hoạt. 

Tổng khối lựợng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh năm 

2019 khoảng 680tấn/ngày. Tổng khối lượng được thu gom là 520 tấn/ngày, tỷ lệ 

thu gom tùy thuộc vào từng khu vực, địa điểm khác nhau và d o động từ 70-80%. 

Tổng khối lượng CTR sinh hoạt nông thôn phát sinh khoảng 81,8 tấn/ngày. 

Tổng khối lượng thu gom khoảng 11,81 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom trung bình 14% . 

CTR sinh hoạt thải ra từ các hộ dân, cơ quan, văn phòng,.. thuộc khu vực 

đô thị (khu vực nội thành, thành phố Kon Tum, thị trấn thuộc các huyện) được 

thu gom bởi các công ty dịch vụ môi trường (Công ty TNHH MTV Môi trường 

Đô thị đối với thành phố Kon Tum, đội vệ sinh môi trường đối với các huyện) 

sau đó được chuyển đến các bãi chôn lấp và chủ yếu được xử lý bằng phương 

pháp đốt thủ công vào mùa khô , chôn lấp không có thu gom và xử lý rác. 

CTR sinh hoạt ra từ các hộ dân, cơ quan, nông trường,.. thuộc khu vực nông 

thôn chủ yếu được xử lý đốt, hoặc chôn lấp tại chỗ (trong khuôn viên đất các hộ  

dân hoặc khuôn viên cơ quan, nông trường). 

2. Rác thải công nghiệp: 

Các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum hầu như chua đầu tư xây 

dựng theo quy hoạch xây dựng, mới có Khu công nghiệp Hòa Bình thuộc thành 

phố Kon Tum đã được đầu tư để thu hút các ngành sản xuất công nghiệp tập trung, 

lượng phát sinh chất thải năm 2019 chủ yếu tập trung tại KCN này với tổng khối 

lượng phát sinh khoảng 75 tấn/ngày. 

Các cơ sở công nghiệp phân tán, có quy mô nhỏ, khối lựợng chất  thải  rắn 

hầu hết do các cơ sở tự giải quyết bằng hình thức: Đốt, chôn lấp và một phần nhỏ 

được tái sử dụng hoặc hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển đến bãi chôn lấp 

chung với CTR sinh hoạt. 

3. Rác thải y tế: 

Tổng lựợng CTR phát sinh của các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 

11 tấn/ngày, trong đó CTR thông thường khoảng 7.6 tấn/ngày, chiếm 69,5 tổng 

lượng phát sinh; CTR y tế nguy hại khoảng 3.3 tấn/ngày, chiếm 30,5% tổng lượng 

phát sinh. 

Chất thải y tế đã được thực hiện phân loại ở hầu hết các bệnh viện cơ sở y tế 

tuyến tỉnh, tuyến huyện thành hai loại và được xử lý: 

- CTR thông thường gồm có CTR sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên, 

bện h  nhân, người thăm nuôi, được thu gom bởi các đơn vị thu gom vận chuyển đến 
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bãi chôn lấp chung với CTR sinh hoạt. 

- CTR nguy hại bao gồm băng bông, ống truyền dịch và các dụng cụ y tế 

khác đã qu sử dụng, các chất thải mang hóa chất độc, chất phóng xạ và bệnh 

phẩm, được thu gom, vận chuyển đến các lò đốt rác y tế tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Kon Tum, Bệnh viện huyện Đăk Tô , Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc 

Hồi, Bệnh  viện đa khoa huyện Sa Thầy. 
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CHƯƠNG IV 

THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ 

I. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH & TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG. 

1. Cấp hạng công trình: 

Công trình hạ tầng kỹ thuật, nhóm B (trên 1000 tỷ đồng) 

2. Các hạng mục xây dựng chính 

+ San lấp mặt bằng; 

+ Đường giao thông; 

+ Hệ thống thoát nước mưa , thoát nước thải; 

+ Hệ thống cấp nước; 

+ Hệ thống điện, điện chiếu sáng; 

+ Xây dựng lò đốt và nhà máy chính phát điện 

+ Tổng diện tích xây dựng : S = 12 ha . 

3. Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm áp dụng 

3.1. Quy trình khảo sát 

+ Qui trình khảo sát đường ô tô 22TCN 263-2000; 

+ Qui trình khoan thăm dò địa chất 22TCN 259-2000; 

+ Qui trình đo vẽ địa hình theo tiêu chuẩn ngành 96TCN 43-90. 

3.2. Quy trình, tiêu chuẩn thiết kế 

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tập I, II và III; 

+ Quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng số 01:2008/BXD; 

+ Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104-2007; 

+ Qui trình thiết kế áo đường mềm 22TCN-211-06; 

+ Qui trình thiết kế áo đường cứng 22TCN-223-95; 

+ Qui phạm thiết kế cầu, cống theo trạng thái giới hạn 22TCN-18-79; 

+ Quy trình KSTK nền đường ô tô đắp trên vùng đất yếu 22TCN262-2000; 

+ Điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN 237-01; 

+ Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình công cộng và kỹ thuật hạ 

tầng; 

+ Đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 333-2005; 

+ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

+ Nghị định 106/2005/NĐ-CP; 
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+ Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp 

về việc ban hành quy phạm điện; 

+ Quy phạm trang bị điện 11-TCN 18-2006; 

+ Quy phạm trang bị điện 11-TCN 19-2006; 

+ Quy phạm trang bị điện 11-TCN 20-2006; 

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-1995; 

+ Tiêu chuẩn thiết kế: Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình 

(TCXDVN 33: 2006); 

+ Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy TCVN 2622-1995; 

+ Tiêu chuẩn thiết kế: Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình 

(TCXD 51: 1984); 

+ Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT; 

+ Tiêu chuẩn thoát nước QCVN 40:2011/BTNMT; 

+ TCVN 4474 1987: Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế. 

+ TCVN 4514 - 1988: Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng - TC thiết kế; 

+ TCXD 9379-2012: Kết cấu XD và nền - nguyên tắc cơ bản về tính toán; 

+ TCVN 2737 - 1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế; 

+ TCVN 356 - 2005: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - TC thiết kế; 

+ TCVN 338 - 2005: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

+ TCVN 2290-78: Thiết bị sản xuất tiêu chuẩn chung về n toàn; 

+ TCVN 3288-1979: Hệ thống thông gió yêu cầu chung về an toàn; 

+ TCXD 9206-2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng 

- tiêu chuẩn thiết kế. 

3.3. Các thiết kế điển hình  

Cống tròn BTCT 533-01-01, 533-01-02, 78-02X 

II. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CƠ SỞ: 

1. Tổng mặt bằng xây dựng : 

Do địa hình khu vực dự án hết sức phức tạp, quỹ đất thuận lợi và ít thuận 

lợi để xây dựng công trình chỉ chiếm khoảng 7ha (khoảng 43,75% tổng diện 

tích). Mặt khác, cần thiết phải để lại quỹ đất của bãi rác hiện trạng (khoảng 

2,79h ) phục vụ chô n lấp trong quá trình xây dựng nhà máy. Do vậy, việc bố trí 

các công trình theo hướng tập trung là không khả thi. 

Trên cơ sở địa hình hiện trạng khu vực lập quy hoạch và yêu cầu về tính 

chất là công trình công nghiệp; yêu cầu về dây chuyền sản xuất, khả năng và 

nhu cầu đầu tư. Việc phân các khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất và các hạng  

mục công trình đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2 dự kiến như sau: 
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1.1. Phân khu chức năng: Phân làm 3 phân khu chức năng chính: 

- Khu vực các công trình phụ trợ quản lý vận hành nhà máy (chủ yếu quản 

lý và vận hành lò đốt và nhà máy phát điện) quản lý chất thải rắn (sau đây gọi tắt là 

khu vực công cộng của nhà máy): Nằm về phí  Đông Nam  khu vực dự án, được 

bố trí các công trình như Nhà làm việc (Phòng điều hành, giám sát nhà máy); nhà 

thí nghiệm; 

- Khu vực các công trình sản xuất: Nằm trung tâm khu vực dự án, được bố 

trí các xưởng sản xuất chính kế bên các xưởng sản xuất của giai đoạn I: Xưởng tiếp 

nhận và phân tách rác, xưởng này sẽ kết nối chung với xưởng tiếp nhận và phân 

loại rác của giai đoạn I; Xưởng sản xuất chính bao gồm lò đốt rác, hệ thống máy 

phát điện sinh khối Strilling. 

- Khu vực các công trình khác: Nằm về phí Tây khu vực dự án, đựợc bố trí 

các công trình: Khu xử lý nước thải mở rộng khu vực xử lý nước thải theo giai 

đoạn I, nhà vệ sinh công cộng, khu rửa xe; 

 

Hình 4: Phối cảnh tổng thể Dự án khi hoàn thành. 

1.2. Cơ cấu xử dụng đất: 

- Đất khu vực công cộng 1,0h (trong đó bãi đ xe c ng nhân khoảng  

0,18h ). Chiếm 6,25%. 

- Đất nhà xưởng sản xuất chính (Xưởng tiếp nhận và phân loại rác): 3,74h . 

Chiếm 23,37%. 

- Đất lò đốt rác và tổ hợp nhà máy phát điện sinh khối: 4,01h . Chiếm 25,03%. 

- Đất mái ta luy, cây xanh, mặt nước 7,25h . Chiếm 45,35 %. 

2. Giải pháp san lấp mặt bằng (san nền xây dựng công trình): 
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2.1. Nguyên tắc thiết kế: 

- Tôn trọng cao độ đỉnh đường đấu nối vào nhà máy và hiện trạng 

nền đất tự nhiên tại khu vực, tổ chức san gạt tạo mặt bằng xây dựng các 

công trình một cách hợp lý, hạn chế tối thiểu mức độ tác động đến các 

khu vực có địa hình quá dốc, không thể bố trí xây dựng công trình. 

- Độ dốc san nền đảm bảo thoát nước tốt. 

- Hướng thoát nước từ trong nền các lô đất về hệ thống thoát nước 

dọc theo các đường giao thông. Cao độ khống chế lấy cao hơn cốt nền 

đường tại khu vực từ 0,2-0,3m. 

- Cao độ thiết kế san nền được tính toán phù hợp cho từng khu vực của dự án 

- Đảm bảo thu gom nước bẩn để xử lý tập trung. 

2.2. Giải pháp san nền: 

- Thiết kế san nền được lập theo tiêu chuẩn công tác đất TCVN 4447-87 

và tiêu chuẩn thoát nước TCVN 4449-87 và phương pháp lưới ô vuông mỗi 

cạnh 10m, chiều cao san lấp tính theo phương pháp cao độ trung bình. 

- Khu vực các công trình sản xuất nằm trên cùng cao độ để thuận lợi thu  

gom, xử lý nước thải, thuận lợi cho các loại phương tiện phục vụ sản xuất; 

- Khu vực công trình công cộng: Thấp hơn cao độ nền xây dựng của khu 

các công trình sản xuất để đảm bảo tiếp cận với trục giao thông chính trong và 

ngoài nhà máy; 

- Khu vực các công trình phụ trợ sản xuất: Chủ yếu san gạt cục bộ, tạo 

mặt bằng xây dựng công trình. 

- Vật liệu san lấp: Cân bằng đào đắp tại chỗ . Diện tích, khối lượng đào đắp. 

Cụ thể:  + Tổng diện tích đào: 33.043m2. 

+ Tổng khối lượng đào: 75.170m3. 

+ Tổng diện tích đắp: 23.155m2. 

+ Tổng khối lựợng đắp: 75.099m3. 
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Hình 5: Mặt cắt san nền của khu vực công cộng của Nhà máy 

 

Hình 6: Mặt cắt san nền qua khu vực các xưởng sản xuất chính 

3. Đường giao thông: 

3.1. Quy mô các đường giao thông: 

Do địạ hình khu đất và hiện trạng Giai đoạn I đang hoạt động, nên Giai 

đoạn II xây dựng sẽ kết nối chung với Giai đoạn I tạo thành hệ thống giao thông 

khép kín toàn bộ dự án: 

a) Đường trục chính (Tuyến N1): Tổng chiều dài 292m 

b) Đường nhánh N2, N3: Tổng chiều dài 338m 

c)  Tuyến nhánh N4: Tổng chiều dài 272m 

d) Tuyến nhánh N5: Tổng chiều dài 134m   
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e) Các tuyến nhánh khác N6-N9: Tổng chiều dài 675m 

 

 

3.2. Thiết kế nền đường:  

Căn cứ chỉ tiêu thiết kế mặt đường, Giai đoạn II của dự án cũng sẽ theiets 

kế và thi công đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

3.3. Kết cấu chính các tuyến giao thông:  

- Lớp mặt bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm 

- Lớp hai bê tông nhựa trung dày 7cm 

- Lớp CPĐD loại 1 dày 25cm 

- Lớp CPĐD loại 2 dày 30cm 

- Nền đất đàm chặt K ≥ 0.98 

3.4. Công trình phòng hộ và gia cố nền đường: 

Tại các vị trí phái tây khu vực dự án do mái taluy tương đối cao cần phải 

xây dựng tường chắn để đảm bảo tính ổn định và tránh sặt lở. Cấu tạo 

tường chắn theo kiểu tường chắn đất trọng lực; kết cầu tường chắn bằng đá 

hộc xây vữa M100. 

 

Hình 7: Mặt cắt ngang qua đường trục chính của Nhà máy 

4. Thoát nước mưa. 

Theo thiết kế và đồng bộ với hệ thống thoát nước mưa của giai đoạn 

I. 

5. Cấp nước: 

Theo giai đoạn I 

6. Thoát nước thải. 

Theo giai đoạn I 

7. Giải pháp thiết kế cấp điện. 
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7.1. Tính toán phụ tải:  

Việc tính toán nhu cầu sử dụng điện và dự báo phụ tải dự trên cơ sở sau: 
- Theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội củ địa  phương, nhu cầu sử dụng 

điện cấp cho Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – giai đoạn II. 

- Định mức công suất tiêu thụ theo Tiêu chuẩn cô ng tác lưới điện phân 

phối 

- ban hành kèm theo Quyết định số 1545/EVN/ĐL3-4 ngày 07/05/2001 của 

Giám đốc Công ty điện lực 3 (nay là Tổng Công ty điện lực miền Trung). 

- Tốc độ tăng trưởng phụ tải theo Văn bản số : 2530/ĐVN/ĐL3-2 ngày 

16/07/1997 của Giám đốc Công ty điện lực 3 (nay là Tổng Công ty đi n lực miền 

Trung). 

7.2. Phân vùng phụ tải : 

7.2.1- Phân loại phụ tải: 

Gồm các loại phụ tải sau : 

+ Ánh sáng sinh hoạt để làm việc và điều hành sản xuất. 

+ Điện chiếu sáng công cộng. 
+ Điện phục vụ dây chuyền Nhà xưởng sản xuất. 

7.2.2- Phân vùng phụ tải: 

Để tiến hành dự báo phụ tải điện cho trạm biến áp phân phối, phải xác 

định được các cụm phụ tải. Mỗi cụm phụ tải bao gồm các loại phụ tải trên và 

phải nằm trong bán kính cấp điện cho phép trạm biến áp phân phối. 

7.2.3- Tính toán các thành phần phụ tải: 

- Cơ sở tính toán các thành phần phụ tải: 

+ P1 : Phụ tải điện Ánh sáng sinh hoạt để làm việc và điều hành sản xuất 

được tính theo định mức và được lấy theo bảng sau : 

Năm 

Định mức phụ tải sinh hoạt 

Po(KW/hộ) 

TT. Thành thị Vùng ven thành thị Nông thôn 

2010 0.95 0.65 0.55 

2015 1.15 0.85 0.75 

2020 1.35 1.05 0.95 

     + P2 : Phụ tải chiếu sáng công cộng được tính 10% phụ tải ánh sáng sinh 

hoạt 

+ P3 : Phụ tải dịch vụ dây chuyền sản xuất được tính chi tiết. 
- Tổng hợp phụ tải (theo các loại phụ tải) và điện năng : 

7.3. Quy mô dự án : 

7.3.1. Đường dây 22 kV đã có sẵn từ dự án giai đoạn I: 

Chiều dài tổng cộng : 1.893m. 

7.3.2. Trạm biến áp 22/0,4kV và 22/0,4kV 

Đã xây dựng từu giai đoạn I:  

01 trạm, tổng công suất :   1.250kV – 22/0,4kV.  

01 trạm, tổng công suất :    50kV – 22/0,4kV. 

7.3.3. Đường dây 0,4 kV: 

+ ĐZ hạ áp cho các xưởng sản xuất: chiều dài tổng cộng : 1.500m. 



Dự án : Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – Giai đoạn II 
 

34  

+ ĐZ hạ áp cho chiếu sáng : chiều dài tổng cộng : 1.330m. 

8. Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy : 

8.1. Hệ thống chữa cháy 

Căn cứ thiết kế.và phù hợp với giai đoạn I 

9. Giải pháp thiết kế nhà, Xưởng sản xuất chính. 

9.1. Các xưởng sản xuất chính: 

Bao gồm: Xưởng tiếp nhận và phân tách rác; Xưởng lò đốt – hóa dầu, kết 

hợp nhà máy phát điện sinh khối. 

- Giải pháp thiết kế mặt bằng: Diện tích xây dựng được tính toán trên cơ sở 

dây chuyền công nghệ của nhà máy và được bố trí thuận lợi cho sản xuất qua các  

trục giao thông nội bộ của nhà máy. 

- Giải pháp thiết kế mặt đứng: Các công trình được thiết kế theo loại hình  

công trình công nghiệp với chức năng chính là nhà bao che, bảo vệ các máy móc, 

thiết bị của nhà máy. 

- Giải pháp kết cấu chính: 

+ Hệ thống chịu lực: Sử dụng phương án kết cấu khung chịu lực hỗn hợp 

móng, cột bê tông cốt thép đổ toàn khối kết hợp vì kèo thép tiền chế Zamil. 

+ Thiết kế móng nông độc lập dưới trụ kết hợp giằng móng BTCT. Chiều 

sâu chân móng và kích thước móng được tính toán phù hợp với tải trọng công trình 

và địa chất khu vực xây dựng. Khu vực đặt máy móc thiết kế móng dưới máy đảm 

bảo điều kiện chịu lực và làm việc bình thường cho máy. Sử dụng bê tông M250#, 

cốt thép CI với Φ <10 và CII với Φ≥ 10 . 

+ Nền nhà sử dụng bê tông đá 1*2 mác 200 dày 300, đổ toàn khối, bố trí khe 

co giãn ở các vị trí theo tính toán. 

+ Cột BTCT chủ yếu chịu tải trọng đứng, cột đổ tại chỗ tại công trường 

bê tô ng M250#, đầu trụ bố trí bản mã để bắt bu-long liên kết vì kèo tiền chế 

zamil. Bố trí giằng bê tông cốt thép đầu trụ M250# để tăng độ cứng theo phương 

dọc nhà. 

+ Kết cấu chịu lực mái sử dụng vì kèo thép tiền chế zamil, tiết diện ngang  

chữ I, tiết diện thay đổi theo biểu đồ chịu lực của  vì kèo mái. Vì kèo được chia 

thành nhiều đoạn và liên kết với nhau bằng liên kết bu-long thông qua bản mã. Vì   

kèo liên kết với cột bê tông bằng liên kết bu-long thông qua các bản mã được lắp  

sẵn đầu trụ. Bố trí giằng mái để tăng độ ổn định cho hệ khung, Vì kèo sử dụng thép 

cán nguội CT3. 

+ Hệ thống bao che: Hệ mái lợp tôn sóng vuông màu xanh + xà gồ thép chữ 
Z. Xây tường bao bằng gạch TC 6 lỗ dày 150 kết hợp tôn thưng tường. 

9.2. Các công trình công cộng của nhà máy. 

 a) Nhà làm việc: Giai đoạn II sẽ sử dụng nhà làm việc chung với giai 
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đoạn I của dự án.  

9.3. Các công trình phụ trợ khác: 

 Căn cứ công suất mức độ xử lý và tái chế rác thải đã được luận chứng 

(chương III); 

- Căn cứ lượng chất thải cần xử lý 450 tấn/ ngày 

 

Bảng 4: Khối lượng chất thải rắn cần chôn lấp được tính toán qua các năm 
như sau: 

TT Năm Công suất 

thiết kế 

(tấn/ngày) 

Lượng CTR 

cần chôn lấp 

(tấn) 

Công 

suất 

thực tế 

(tấn/ngà

y) 

Lượng 

CTR cần 

chôn lấp 

(tấn) 

Ghi 

chú 

1 2015 240 4.625 168 3.237 GĐ-I 

2 2016 240 4.625 192 3.700 GĐ-I 

3 2017 240 4.625 216 4.162 GĐ-I 

4 2018 240 4.625 240 4.625 GĐ-I 

5 2019 240 4.625 240 4.625 GĐ-I 

6 2020 450 0 450 0 GĐ-II 

 Tổng      

 

9.4.  Thống kê các hạng mục công trình xây dựng  

Bảng 5: Quy mô các hạng mục công trình 

ST
T 

DANH 
MỤC 

Đ. 
VỊ 

K. 
LƯỢNG 

A KHU SẢN XUẤT   

1 Nhà tiếp nhận và phân tách rác m2 1.800 

2 
Xưởng + lò đốt – Nhà máy phát điện sinh 
khối 

m2 10.500 

3 Xưởng điều hành, giám sát hệ thống m2 1.400 

4 Xưởng cơ khí m2 1.200 

5 Nhà chứa chất thải nguy hại m2 350 
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B KHU HẠ TẦNG KỸ THUẬT   

1 Khối lượng San nền đào, đắp m3 115.000 

2 Hệ thống điện HT 1 

 Gồm: + Trạm biến áp 50 KVA   

  + Trạm biến áp 1250 KVA   

 .+ HT điện chiếu sáng   

 .+ HT điện cấp cho nhà máy   

3 Hệ thống cấp thoát nước HT 1 

 + Giếng khoan   

 + Kết cấu giếng   

 + Đường ống   

 + Công nghệ trạm bơm   

 .+Đài nước 50 m3   

 .+ Hệ thống dẫn nước rữa rác   

4 Đường GT ( Nhựa ) m2 17.665 

 .+ Tuyến 1 m2 6.200 

 .+ Tuyến 2 m2 3.000 

 .+ Tuyến 3 m2 1.600 

 .+ Tuyến 4 m2 2.200 

 .+ Tuyến 5 m2 1.100 

 .+ Tuyến 6 m2 750 

 .+ Tuyến 7 m2 1.000 

 .+ Tuyến 8 m2 1.000 

 .+ Tuyến 9 m2 815 

5 Sân bê tông m2 36.000 

6 Hệ thống PCCC + chống sét HT 1 

7 Hồ sinh học m2 3.000 

8 Vỉa hè + cây xanh m2 10.000 

9 Bãi phế liệu không mái che m2 3.000 

11 HT mương thoát nước KT(400*600) m 1.500 

12 HT mương thoát nước KT(600*800) m 2.000 

13 Kè ốp mái taluy đan bê tông (500*500) m2 4.000 
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CHƯƠNG V 
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 

I.  PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG. 

Căn cứ Pháp lý: 

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nuớc thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính  Phủ quy  

định bổ sung về việc cấp  giấy chứng nhận quyền  sử dụng đất, thu hồi đất, thực    

hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về 

quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT  ngày  01/10/2009  của  Bộ  Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình 

tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất; 

Căn cứ Thông báo 241/UBND-KTTH ngày 12/08/2011 của UBND tỉnh Kon 

Tum V/v lựạ chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy xử lý, tái chế rác thải sinh 

hoạt trên đị bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Thông báo số 66/TB-UBND ngày 09/03/2012 của UBND thành phố 

Kon Tum V/v giới thiệu địạ điểm xây dựng công trình: nhà máy xử lý, tái chế rác 

thải thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000111 ngày 23/04/2012 do UBND 

tỉnh Kon Tum cấp; 

Hiện tại khu đát 16,13 ha đã được nhà nước giao đất có giấy chứng nhận sử dụng 

và không có tranh chấp.  
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HĐ QUẢN TRỊ 

Phân 

xưởng 5 

Phân 

xưởng 4 

Phân   

xưởng 3 

Phân 

xưởng 2 

Phân 

xưởng 1 

P.Thí 

nghiệm 

Phòng 

Kế toán 

tài vụ 

P. Kế 

hoạch kỹ 

thuật 

Phòng 

Tổ chức 

hành 

chính 

II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ. 

a) Sơ đồ tổ chức 

     Hình 14. Sơ đồ tổ chức Nhà máy xử lý và tái chế rác tỉnh Kon Tum – Giai đoạn II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Bố trí nhân sự các bộ phận cho giai đoạn II. 

Bảng 6. Dự kiến bố trí nhân sự các bộ phận 

 

STT Bộ phận ĐVT Số lượng Ghi chú 

A GIÁN TIẾP  34  

1 Ban Giám đốc người 3  

 Giám đốc người 1  

 Phó Giám đốc người 2 Đại học 

2 Phòng TC-HC người 12  

 Trưởng phòng  1 Đại học 

 Nhân viên HC  5 Đại học 

 NV nhà ăn  3  

BAN GIÁM ĐỐC 
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 Tạp vụ  2  

 Lái xe con  1  

3 Phòng KH-KT người 6  

 Trưởng phòng  1 Đại học 

 Phó phòng  1 Đại học 

 Nhân viên  4 Đại học 

4 Phòng Kế toán Tài vụ người 4  

 Trưởng phòng  1 Đại học 

 Nhân viên  3 Cao đẳng 

5 Phòng Lab  2  

 Trưởng phòng  1 Đại học 

 Nhân viên  2 Đại học 

6 Phân xưởng cơ khí người 10  

 Trưởng phòng  1 Đại học 

 Nhân viên  9 Trung cấp 

 

B 

Công Nhân trực trực tiếp 

sản xuất 
 

 

87 
 

 Bộ phận xử lý phân loại rác  24 Phổ thông 

 
Bộ phận Tái chế Phân vi 

sinh 
 

15 

 
Phổ thông 

 Bộ phận Tái chế hạt nhựa  
 

6 
Phổ thông 

 
Bộ phận Tái chế Gạch 

không  nung 
 

 

8 
Phổ thông 

 Bộ phận xử lý nước  6 Cao đẳng 

 Bộ phận lò đốt  12 Cao đẳng 

 Nhà máy phát điện  10 Cao đẳng 

 Tổ bảo vệ  6 Phổ thông 
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Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy sẽ có 125 cán bộ, công nhân 

viên làm việc thường xuyên. Để đảm bảo chế độ nghỉ theo Luật lao động thì số 

người làm việc tại nhà máy dự kiến là 135 người. 

c. Phương án sản xuất: 

Tiếp nhận chất thải : 

Việc tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, được thực hiện theo hình thức 

phối hợp với các chủ vận chuyển là tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thu gom, 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của địạ phương; nhà máy chịu trách nhiệm 

tiếp nhận chất thải từ các phương tiện vận chuyển của chủ vận chuyển; giao 

nhận số lượng thông qua hệ thống cân điện tử có phần mềm in và lưu số liệu 

được bảo mật; việc  giao nhận số lượng có thể được giám sát bởi một đơn vị thứ ba 

theo yêu cầu và chỉ định của cơ quan quản lý địa phương. 

Đối với chất thải rắn công nghiệp và các loại chất thải  khác, sẽ  thực hiện 

theo hình thức ký hợp đồng trực tiếp với chủ nguồn thải hoặc thông qua chủ vận 

chuyển. Quy cách chất thải, phương tiện vận chuyển và phương thức giao nhận 

theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

Xử lý chất thải: 

Chất thải rắn sinh hoạt sau khi tiếp nhận sẽ được xử lý toàn bộ trong vòng 24 

giờ theo đúng quy trình công nghệ  và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Toàn bộ chất thải sẽ 

được chuyển tới lò đốt với nhiệt độ trên 1,000 độ C, đảm bảo tất cả các chất thải 

đều được tiêu huỷ toàn bộ. 

Tổ chức sản xuất: 

Các hợp phần công nghệ được tổ chức thực hiện theo các tổ độc lập, được 

quản lý điều hành chung bởi quản đốc. Với nhà máy quy mô 450 tấn/ngày, ngoài 

hợp phần đốt được tổ chức sản xuất 3 ca liên tục, các hợp phần khác đều được tổ 

chức 1 ca/ ngày. 

Việc mở rộng công suất của nhà máy, ngoài phương án lắp đặt các mô-đun thiết 

bị, còn có thể lựa chọn phương án tăng ca sản xuất. 

Tổ chức thực hiện: 

a. Chức năng nhiệm vụ: 

- Cơ quan chủ quản : Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum. 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đoàn Gia – Kon Tum 

- Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh Công ty TNHH TV và XD Hải Phong 

và Trung tâm QHKĐ chất lượng công trình xây dựng Kon Tum. 

- Triển khai tổ chức thi công : Tổ chức đấu thầu theo quy định. 

b. Tiến độ thực hiện 

- Thời gian thực hiện xây dựng công trình dự kiến là 18 tháng, thời gian 
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bắt đầu dự kiến từ Quý IV/2013, hoàn thành đưa vào sử dụng quý II/2015. 

c. Kế hoạch đấu thầu: Dự kiến phân chia thành 09 gói thầu chính: 

1.   Gói thầu số 1: Khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế bản vẽ thi công; 

2.   Gói thầu số 2: Thẩm tra hồ sơ thiết kế, TDT, dự toán xây dựng công trình; 

3.   Gói thầu số 3: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT xây lắp 

4.   Gói thầu số 4: Thi công công trình; 

5.   Gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng; 

6.   Gói thầu số 6: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT cung cấp thiết bị 

7. Gói thầu số 7: Mua sắm và lắp đặt thiết bị 

8. Gói thầu số 8: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị; 

9. Gói thầu số 9: Kiểm toán công trình 

* Giá trị gói thầu và nguồn tài chính: 

+ Giá trị gói thầu: Xem bảng tổng hợp hồ sơ dự toán 

+ Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn tín dụng từ các tổ chức tài chính hoặc quỹ đàu 

tư có vốn vay ưu đãi. 

* Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: 

- Các gói thầu chỉ định thầu: Các gói thầu tư vấn 

- Gói thầu Đấu thầu: Gói thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị 

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rải. 

- Hình thức QL dự án: Chủ đầu tư thành lập BQL dự án trực tiếp quản lý. 
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CHƯƠNG VI: 

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

 

I. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ. 

1.1 Các nguyên tắc lựa chọn 

- Căn cứ vào khối lượng, thành phần, tính chất CTR. 

- Ưu tiên lựa chọn các công nghệ xử lý tiên tiến giảm thiểu tối đa việc sử 
dụng và tiêu thụ nhiều năng lượng, lựa chọn các giải pháp tái chế tối đa các sản 
phẩm sau quy trình công nghệ. 

- Hạn chế và xử lý triệt để các yếu tố gây nhiễm môi trường. 

- Lự chọn các công nghệ  đã được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, được  
cấp giấy phép hoạt động. 

- Đảm bảo hiệu quả kinh tế và khả thi về kỹ thuật. 

1.2. Các căn cứ lựa chọn. 

Để lự chọn công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị phải căn cứ: 

- Thành phần, đặc tính và khối lượng CTR. 

- Khí hậu, thổ nhưỡng, đị chất công trình, địa chất thủy văn, thủy văn. 

- Có diện tích đất đai đáp ứng cho nơi xử lý. 

- Yêu cầu mức độ kỹ thuật, vệ sinh môi trường. 

- Trình độ khoa học kỹ thuật và năng lực cán bộ, nhân công 

- Nhu cầu củ thị trường về sử dụng các sản phẩm từ việc xử lý CTR. 

- Khả năng tài chính của địa phương. 

- Độ tin cậy của công nghệ trong quá trình hoạt động. 

1.3. Tiêu chí lựa chọn công nghệ: 

Khi lự chọn công nghệ xử lý CTR cần phải đánh giá sự phù hợp của 
công nghệ đó với các tiêu chí, gồm 4 nhóm tiêu chí cơ bản sau: 

- Sự thích hợp với điều kiện thực tế của địa phương (khối lượng, thành phần, 
tính chất CTR, điều kiện tự nhiên, tài  chính, đặc điểm kinh tế  - xã  hội  và trình  
độ khoa học kỹ thuật, nhu cầu của thị trường tiêu thụ sản phẩm, ...). 

- Tiêu chí môi trường: Mức độ và hiệu quả giải quyết nhiệm vụ vệ sinh môi 
trường của  công nghệ  (dựa theo tiêu chí môi trường và đánh giá nhanh tác động   
môi trường). 

- Tiêu chí kinh tế: Ý nghĩa thiết thực của  việc lựa chọn công nghệ xử lý 
trong nền kinh tế quốc dân và riêng của địa phương, bao gồm: Vốn đầu tư ban đầu; 
chi phí vận hành, bảo dưỡng; hiệu quả và thời gian hoàn vốn của công trình xử lý. 

- Các tiêu chí kỹ thuật của công nghệ xử lý bao gồm: Số lượng việc làm 
được tạo ra ; mức tiêu thụ năng lượng điện, nước; thời gian xây dựng và 
hoạt động công suất xử lý ở mức cao nhất và trung bình; nhân công và 
mức độ cơ giới hóa sản xuất. 
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II. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ 

Công nghệ lò đốt và phát điện sinh khối 
a) Công nghệ lò đốt:  

 
Hình 15: Quy trình hoạt động lò đốt 

 

Thuyết minh công nghệ 

Lò đốt chất thải sinh hoạt là hoạt động theo nguyên lý nhiệt phân hai cấp, gồm hai 

buồng đốt sơ cấp và thứ cấp, sử dụng péc đốt bằng dầu DO.  

* Buồng đốt sơ cấp: Tại khoang buồng đốt sơ cấp có hệ thống ghi nghiêng: Rác 

được đốt cháy giảm thể tích. Tại giai đoạn đầu nạp rác, băng tải nạp liệu đưa rác vào 

cửa nạp liệu. Cửa nạp liệu được thiết kế có độ cao hợp lý để rác nạp vô rớt xuống ghi lò 

sẽ được đốt cháy hoàn toàn. Trong lò có bố trí béc đốt phun dầu vào lò, quạt cấp khí 

dưới ghi cung cấp oxy vào lò. Ghi lò được thiết kế dạng bậc thang có góc nghiêng để 

đẩy rác dần về cửa tháo tro, dưới đáy lò có buồng chứa tro xỉ và được lấy ra ngoài. 
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- Nhiệt độ lò cần được duy trì ở 650-9000C. Trong lò có bố trí can dò nhiệt để cảm 

ứng nhiệt độ lò, khi nhiệt độ lò giảm <650oC, béc đốt phun dầu hoạt động nhằm nâng 

nhiệt độ lò lên cao. Đảm bảo rác thải được đốt cháy hoàn toàn, phần rắn không cháy 

được tạo thành tro xỉ rớt xuống đáy lò. 

Nguyên lý của quá trình đốt cháy ở buồng sơ cấp: 

Chất thải rắn + O2 + dầu (giai đoạn đầu)  tro xỉ + Khí thải (CO, NOx, SO2, bụi, 

hơi nước…) 

 Với sự có mặt của oxy và dầu DO trong buồng đốt ở nhiệt độ cao sẽ xảy ra quá 

trình cháy, nhiệt sinh ra do quá trình cháy chất thải sẽ được công ty tận dụng lại để sấy 

vật liệu hoặc bỏ nhiệt.           

 * Buồng đốt thứ cấp 

Hỗn hợp khí từ buồng sơ cấp đưa sang buồng đốt thứ cấp chứa các chất cháy 

(CO2, H2; NOx, O2 dư; hơi nước, bụi….) được đốt cháy tiếp nhờ nhiệt sinh ra từ quá 

trình cung cấp nhiên liệu từ béc đốt thứ cấp. Nhiệt độ của buồng đốt thứ cấp được duy 

trì ở nhiệt độ 900 – 1.100oC bởi đầu đốt dầu thứ cấp và khí cấp vào. Trong buồng đốt 

có can dò nhiệt để cảm biến nhiệt độ. Khi nhiệt độ của buồng đốt thứ cấp thấp hơn 

900oC, béc đốt thứ cấp và hệ thống cấp khí tự động cấp vào lò. Nhờ nhiệt cao và thời 

gian lưu khí trong buồng đốt thứ cấp đủ lâu (2 giây) đảm bảo quá trình đốt cháy hoàn 

toàn các chất gây mùi và độc hại như dioxin; furans; PCBs.  

* Hệ thống xử lý khí thải lò đốt 

Đây là hệ thống quyết định để đạt tiêu chuẩn lò đốt an toàn. Khí lò được xử lý qua 

2 cấp (phase) trước khi thải ra môi trường. 

 Xử lý khô  

Dòng khí thải được chuyển đến thiết bị cyclone đơn (chất liệu bằng thép CT3) . 

Với trở lực 110 mm H2O, hiệu suất thu hồi tro, bụi, muội đen của phase xử lý khô 

khoảng 95%. 

Khí thải từ lò đốt thứ cấp sẽ đi qua thiết bị cyclon lắng bụi. Cyclon được thiết kế 

nhằm loại bỏ phần lớn bụi cuốn theo khí thải trước khi qua giai đoạn hạ nhiệt nhanh khí 

thải.  

 Xử lý ướt  

Sau cyclon khí thải sẽ đi qua một bể nước làm mát nhằm hạ nhanh nhiệt độ khí 

thải từ 1.1000C còn 3000C nhằm tránh tái phát sinh Dioxin, Furan… Bể làm mát là một 

hệ thống mương dẫn nước dài, khí thải và nước tiếp xúc với nhau nhẳm hạ nhiệt độ khí 

thải. Nước sạch được cấp vào liên tục và nước giải nhiệt được tuần hoàn liên tục. 
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Lượng cặn trong nước tuần hoàn sẽ được nạo vét định kì khoảng 2 lần/tháng hoặc chu 

kì ngắn hơn tùy theo lượng cặn trong bể. Lượng nước xả cặn sẽ được dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải của dự án. 

 Khi thải sau khi hạ nhiệt độ được quạt hút đưa vào tháp hấp thụ ướt. Khí thải đi từ 

dưới lên, dung dịch hấp thụ (xút) phun từ trên xuống, khí thải bẩn như NOx, SO2… sẽ 

được hấp thụ vào trong dung dịch xút.  

 Tháp hấp thụ: được thiết kế với hệ thống phun sương dung dịch sửa vôi nhằm xử 

lý triệt để các khí thải còn lại với lượng nhỏ trước khi chuyển đến tầng hấp thu bằng 

than hoạt tính để hấp thu lượng thừa Dioxin và Furan (nếu còn) trước khi chuyển đến 

hệ thống ống khói để thoát ra môi trường. 

Trước khi ra khỏi tháp, khí thải sẽ tiếp xúc một lớp than hoạt tính nhằm hấp phụ 

một số chất ô nhiễm còn lại, mùi trước khi xả thải ra môi trường ngoài. Trong tháp sẽ 

có lắp đặt thiết bị tách nước trước khi đưa qua lớp than hấp phụ. Khí thải sau xử lý đạt 

QCVN61-MT:2016/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt rác sinh hoạt. 

Giai đoạn hạ nhiệt nhanh không phát sinh nước thải hằng ngày, chỉ phát sinh nước 

thải khi xả cặn định kỳ 2 lần/tháng với khoảng 60m3/lần xả. 

* Xử lý tro bùn và nước thải sau xử lý:  

Tro của lò đốt rác xả ra từ buồng đốt sơ cấp đã hoàn toàn triệt tiêu các chất hữu 

cơ, vi trùng và vi khuẩn nguy hại, sẽ được đưa đến quy trình sản xuất gạch không nung 

để làm nguyên liệu. 

Váng bọt bẩn trong bể dung dịch tuần hoàn được hớt lên cùng với nước được cho 

vào các bao chứa rác khô có thể đem đi đốt lại nhằm tăng độ ẩm, giảm tốc độ nhiệt 

phân ban đầu. 

Dung dịch đã qua sử dụng nhiều lần được tháo qua bể xử lý nước chung của hệ 

thống xử lý nước thải của nhà máy. 

Cặn xả ra từ bể dung dịch được đốt lại trong lò ở trạng thái lỏng hay rắn. 

Nước qua sử dụng nhiều lần được tháo qua bể xử lý nước chung của hệ thống xử 

lý nước thải của nhà máy. 

 Thông số thiết kế: 

Bảng 5:  Quy cách kỹ thuật của lò đốt rác sinh hoạt 

STT Quy cách kỹ thuật Giá trị Đơn vị tính 

1 Công suất đốt 16 Tấn/h 

2 Thế tích buồng đốt sơ cấp 30 m3 

3 Thể tích buồng đốt thứ cấp 20 m3 
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4 Độ ẩm ban đầu 25 % 

5 Nhiệt trị của chất cháy hết 1700 Kcal/h 

6 Tỉ lệ xỉ tạo thành trên lượng chất 

đốt 

10  % 

7 Lượng xỉ tạo thành 1,040 Kg/h 

8 Diện tích ghi lò 30 M2 

9 Cường độ đốt trên thể tích của lò 134.000 Kcal/m3/h 

10 Hệ số dư không khí 11.475 m3/h 

11 Lưu lượng quạt hút khí 30.000 m3/h 

12 Mô tơ quạt hút khí 45 kW 

     Nguồn: Công TNHH VIAGRICO. 

Lò đốt được xây trên nền bê tông M200 rất cứng vững, các hệ thống xử lý khí được 

thiết kế và kết nối với nhau bằng những hệ thống ống nối, nên tạo thành một hệ thống 

rất vững chắc có thể chống được sự rung động của các quạt hút.  

Các cụm thiết bị xử lý khói lò đốt được lắp đặt liên hoàn trong khu vực nhà đặt lò 

đốt. 

Bảng 7:  Yêu cầu kỹ thuật lò đốt rác thải sinh hoạt 

STT Thông số 
Đơn 

 vị 

Giá trị lò 

đốt 

Giá trị yêu cầu 

QCVN 61-

MT:2016/BTNMT 

1 Công suất của lò đốt CTRSH(1) kg/h 16,000 ≥ 1,000 

2 Nhiệt độ vùng đốt sơ cấp(2) oC 650-900 ≥ 400 

3 Nhiệt độ vùng đốt thứ cấp oC 1.100 ≥ 950 

4 Thể tích của vùng sơ cấp m3 120 - 

5 Thể tích của vùng thứ cấp m3 50 - 

6 Thời gian lưu cháy S 4-6 ≥ 2 

7 
Nhiệt độ khí thải (đo tại Điểm lấy 

mẫu) 
oC 

67-75 
 180 

8 Lượng oxy dư (đo tại Điểm lấy mẫu) % 13 6 – 15 

9 
Nhiệt độ bên ngoài vỏ lò đốt CTRSH 

(hoặc lớp chắn cách ly nhiệt) 
oC 50-55  60 
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10 

Khả năng hoạt động liên tục (mà vẫn 

bảo đảm về độ bền cơ khí và các 

thông số kỹ thuật)(3) 

H 80-84 ≥ 72 

11 Độ ẩm phù hợp với hoạt động lò đốt % 25 - 40 - 

Nguồn: Công ty TNHH VIAGRICO. 

b) Công nghệ phát điện từ lò đốt rác:  

Áp dụng công nghệ tiến tiến từ ISRAEL, Châu Âu, cụ thể là các nhà cung cấp 

lò hơi từ Đức và Máy phát điện từ Nhật Bản.. 

Nhiệt lượng tạo ra từ lò đốt rác sẽ làm nóng lò hơi tạo ra áp suất làm quay 

turbine của máy phát điện.    

 

Sơ đồ công nghệ:  
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CHƯƠNG VII 

NHU CẦU NGUYÊN NHIÊN LIỆU, MÁY 

THIẾT  BỊ VÀ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO 

I. NHU CẦU NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU. 

Bảng 8: Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu cho dự án (1 năm) 

 

 

TT 

 

Hạng  mục 

 

ĐVT 

Công suất 

năm ổn định 

 

Đơn  

g i á  

 

Thành tiền 

I Điện năng        15,903,756,000 

 Thiết bị phụ trợ kwh 8,420,000 1,217 10,247,140,000 

 Thiết bị tách lọc rác kwh 1,480,000 1,217 1,801,160,000 

 Thiết bị điều khiển lò đốt kwh 1,600,000 1,217 1,947,200,000 

 Thiết bị đóng gạch kwh 840,000 1,217 1,022,280,000 

 Chiếu sáng kwh 728,000 1,217 885,976,000 

II Nhiên liệu       22,950,000,000 

 Xăng Lít 450,000 23,000 10,350,000,000 

 Dầu Lít 600,000 21,000 12,600,000,000 

III Nguyên vật liệu (1+2+3)       15,500,000,000 

1 Nguyên liệu xử lý mùi       5,600,000,000 

 

 Nguyên vật liệu sx gạch       8,400,000,000 

 
Xi măng tấn 3,000 1,800,000 5,400,000,000 

 
Hóa chất khác tấn               2,000  1,500,000 3,000,000,000 

3 Nguyên vật liệu xử lý 
nước 

Set 1 1,500,000,000 1,500,000,000 

 
Tổn cộng (I+II+III)       54,353,756,000 
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II. NHU CẦU MÁY MÓC THIẾT BỊ. 

Bảng 9: (Có hợp đồng mua bán & bảng giá trị thiết bị- máy kèm theo) 

 

STT 

 

NỘI DUNG 

 

ĐVT 

 

SL 
CÔNG 

SUẤT 

XUẤT 

XỨ 

NĂM 
SẢN 

XUẤT 

A 
Công nghệ xử lý rác 

đầu vào 
HT 1 

450tấn/ 

ngày 
 2020 

1 Máy nghiền xé cái 1 50 tấn/h Châu 

Âu 

2020 

2 
Máy sàng tách 3 
chủng loại kích cỡ cái 2 60m3/h Châu 

Âu 

 

3 Máy định lượng cái 4    

4 Ống sinh hóa  ht 1 200 tấn/h   

5 
Thiết bị truyền động 
cho ống sinh hóa  ht 1 200kw Châu 

Âu 

 

6 
Máy tách đá, thủy 
tinh cái 2 30 tấn/h 

  

7 Máy nghiền búa  cái 3 30 tấn/h   

8 Xe đảo trộn chiếc 1  Châu 

Âu 

 

9 Băng tải từ cái 4    

10 
Sàng rung (hoạt động 
8 giờ) cái 1 15 tấn/h 

  

11 
Máy sấy (hoạt động 
8 giờ) 

cái 1 15 tấn/h 
  

12 
Sàng lồng (hoạt động 
8 giờ) cái 1 15 tấn/h 

  

13 
Máy nghiền tinh 
(hoạt động 8 giờ) 

cái 2 10 tấn/h 
  

15 Hệ thống băng tải m 390    

 - Thiết bị giảm tốc 
cho tất cả băng tải 

cụm 1 
 

Châu 

Âu 

 

 - Sàn thao tác cụm 1    

16 Thùng chứa phế 

liệu 

thùn

g 

60    

17 Hệ thống xử lý khí ht 1    

18 
Hệ thống điện động 
lực và PLC 

ht 1 
   

20 Hệ thống cấp EM ht 1    

 

21 

Hệ thống cấp nước 

vệ sinh công 
Nghiệp và cấp ẩm 

 

ht 

 

1 
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22 
Thiết bị phòng thí 
Nghiệm cụm 1 

   

B Xe cơ giới HT 1   2020 

1 
Xe cạp lá sen (Bánh 
hơi) chiếc 4 1 m3 NK 

 

2 Xe xúc lật (Bánh 

hơi) 

chiếc 4 2 m3 NK  

3 
Xe gàu hốt phân (Bãi 
ủ) 

chiếc 4 1 m3 NK 
 

4 Xe nâng bánh hơi chiếc 8 2,5 tấn NK  

5 Xe nâng tay chiếc 12 1 tấn NK  

6 Xe tải ben chuyên 

dụng chở rác 25 tấn 

chiếc 20 25 tấn NK  

7 Xe tải ben chuyên 

dụng chở rác thải 

nguy hại 

chiếc 10 25 tấn NK  

C 
Công nghệ xử lý 

nước thải 
HT 1 100m3/ngày 

 
2020 

D Công nghệ lò 

đốt rác 2 cấp 

HT 1 25 tấn/h  2020 

1 Cụm thiết bị nhập 

liệu 

cụm 4    

2 
Buồng đốt sơ cấp và 
thứ cấp 

ht 4 
   

3 
Cụm bét đốt khí và 
gas, gió 

cụm 4 
   

4 
Cụm thiết bị giải 
Nhiệt 

cụm 4 
   

 

5 Cụm xử lý khí và 

mùi 

cụm 1    

6 Ống khói m 50    

 

7 

Hệ thống điện 

động lực và PLC 

điều khiển 

 

ht 

 

1 

   

E Công nghệ phát 

điện sinh khối 

HT 1 12MWP  2020 

1 
Hệ thống lò hơi 
chuyên dụng 

cụm 4 
 Nhập 

khẩu 

 

2 
Hệ thống dẫn nhiệt 
từ lò hơi ht 4 

 Nhập 

khẩu 

 

3 
Hệ thống turbine  

cụm 4 
 Nhập 

khẩu 
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4 Hệ thống giải nhiệt cụm 4  Nhập 

khẩu 

 

5 Hệ thống máy phát 

điện 2.5MWP 

cụm 4  Nhập 

khẩu 

 

6 Hệ thống điều khiển 

và hoà lưới điện 

Cụm 4  Nhập 

khẩu 

 

7 
Trạm điện kết nối 
với hệ thống điện 
lưới quốc gia của 
EVN 

cụm 1 
 EVN – 

Việt nam 

 

 

8 

Hệ thống giám sát 
và điều khiển PLC 

 

ht 

 

1 

 Nhập 

khẩu 
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CHƯƠNG VIII 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

 

 

Đẫ được các cơ quan chuyên tránh nhà nước đánh giá và quyết định phê duyệt 

theo Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh 

Kon Tum về Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “ Nhà 

máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum” đã bao gồm cả giai đoạn II của dự 

án 
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CHƯƠNG IX 

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 

I. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ. 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý 

chất thải rắn; 

Căn cứ vào Quyết định số: 957/QĐ-B D ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ 
 ây dựng V/v Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 

công trình và các văn bản hướng dẫn khác để tính Tổng mức đầu tư dự án 

Tổng mức đầu tư của dự án: 2,599,564,276,806 đồng 

Trong đó: 

- Chi phí Xây dựng chính:        523.674.669.800 đồng 

- Chi phí Thiết bị:     1.632.000.000.000 đồng 

- Chi phí Quản lý dự án:      55.848.606.481 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:        32.333.214.903 đồng 

- Chi phí khác:        7.981.192.677 đồng 

- Chi phí dự phòng:       338.726.592.945 đồng 

II. DOANH THU DỰ KIẾN. 

Theo dự toán doanh thu qua các năm trong phụ lục kèm theo sau đây, 

Công ty Cổ phần Đoàn Gia Kon Tum sẽ hoạt động với công suất năm 1 là 70% 

công suất, năm 2 là 80% công suất và năm 3 là 90% công suất. Kể từ năm thứ 

4 trở đi đạt 100% công suất. Các thông tin về doanh thu, lợi nhuận ròng và chi 

phí giá vốn hàng bán của Công ty Cổ phần Đoàn Gia Kon Tum được tính toán 

tại Phụ lục kèm theo. 

III. CHI PHÍ 

Định mức chi phí 

Các chi tiêu và chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy 

củ Công ty sẽ bao gồm các khoản sau đây: 

Chi phí nguyên vật liệu: 

Chi phí nguyên vật liệu, được tính toán trên cơ sở định mức tiêu hao 

trung bình cho một sản phẩm. Chi phí nguyên nhiên vật liệu bao gồm chi phí 

sản xuất gạch blocks (Cát, xi măng, phụ gia ) và chi phí vận hành thiết bị (Dầu, 

mỡ, hóa chất xử lý, chống mù i , chế phẩm sinh học) Chi phí nguyên nhiên vật 

liệu được thể hiện tại bảng phụ lục của dự án. 
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Chi phí điện nước, viễn thông : 

Được Nhà nước hỗ trợ 50% giá điện phục vụ trực tiếp sản xuất. Dự kiến  

khoản chi phí điện nước, viễn thông này khoảng hơn 2 tỷ đồng/năm. 

Chi phí tiền lương: 

Mức lương được tính trên cơ sở các quy định về lao động của Nhà nước đối 

với các doanh nghiệp (mức lương tối thiểu, các điều kiện lao động v.v.). 

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế: 

Ngoài tiền lương trả cho công nhân lao động hàng tháng. Công ty Cổ phần 

Đoàn Gia Kon Tum sẽ đóng phí bảo hiểm xã hội (24%), bảo hiểm y tế (4,5%), bảo 

hiểm thất nghiệp (2%) và kinh phí công đoàn cho người lao động. Khoản tiền bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn được đóng tương đương 30,5% 

quỹ lương hàng năm (Trích từ Quỹ tiền lương Công ty và từ lương người lao động 

do người lao động đóng). 

Chi phí quản lý, Chi phí bán hàng : 

Chi phí quản lý - hành chính bao gồm các khoản chi phí đi lại, ăn ở, hội 

họp của Ban Giám đốc: chi phí tư vấn, chi phí kiểm toán, chi phí văn phòng 

phẩm, chi phí thông tin liên lạc..v.v.. Chi phí bán hàng gồm các khoản chi phí 

cho quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, báo 

viết, các pa - nô, áp phích tại các chốt giao thông quan trọng và chi phí xúc tiến, 

marketing khác thể hiện ở phụ lục kèm theo 

Tiền thuê đất: 

Khoản  này theo  quy định  tại  Nghị định 04/2009/NĐ-CP được miễn tiền 

thuê đất. 

Chi phí khấu hao tài sản cố định: 

Chi phí khấu hao tài sản cố định của Doanh nghiệp sẽ được tính theo tỷ lệ 

khấu hao do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 

20/10/2009 của Bộ Tài chính. 

Nghị định 04/2009/NĐ-CP cho phép khấu hao nhanh gấp 2 lần mức quy định. 

 

Chi phí bảo hiểm tài sản: 

Phí bảo hiểm tài sản được tính là 1,5% giá trị tài sản của Công ty Cổ phần 

Đoàn Gia Kon Tum (bao gồm giá trị máy móc thiết bị thi công, trang thiết bị văn 

phòng...). Chi phí này dự kiến ổn định cho hết thời kỳ dự án. 

 

Chi phí bảo trì và bảo dưỡng : 

Các chi phí này bao gồm cả tiền mua các vật tư, nguyên liệu, phụ tùng thay  

thế cho thiết bị, các chi phí tái đầu tư vào tài sản cố định giúp nhà máy duy trì 

được thế cạnh tranh trên thị trường và giúp Công ty thực hiện được các cải tiến kỹ 

thuật quan trọng. Chi phí này dự kiến chiếm 0,2% tổng doanh thu hàng năm. 
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Các chi phí khác: 

Hạng mục chi phí này bao gồm các chi phí phát sinh ngoài dự kiến trong quá 

trình hoạt động của nhà máy. Dự trù các khoản chi phí này là 1,5% tổng doanh thu 

hàng năm. 

IV. LỢI NHUẬN. 

Từ năm thứ nhất đến năm thứ 4, Dự án lỗ trên 78 tỷ đồng chủ yếu do trả lãi  

và trích khấu hao. Từ năm thứ 5 trở đi lợi nhuận tăng đều qua các năm và tương 

ứng tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu cũng tăng. 

V. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ NƯỚC. 

Căn cứ theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 và Nghị định 

69/2008/NĐ-CP, ngày 30/05/2008 và Nghị định số 61/2010/NĐ-CP về chính sách 

hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; 

Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008; 

Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính 

về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế, 

văn hoá, thể thao, môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 121/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý 

CTR; 

Căn cứ Quyết định số 129/2009/QĐ-TTg ngày 29/10/2009 của Thủ tướng 

chính phủ phê duyệt Đề án cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực 

bảo vệ tài nguyên và môi trường; 

Thông tư 230/2009/TT-BTC về Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt 

động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP. 

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước bao gồm: 

 Ưu đãi về cơ sở hạ tầng, đất đai; 

 Ưu đãi hỗ trợ về vốn, thuế, phí; 

 Trợ giá và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; 

 Các hỗ trợ đầu tư khác. 

Đặc biệt là hỗ trợ về xử lý CTR. Mức đơn giá hỗ trợ phí xử lý rác thải từ 
2200.000 đồng/tấn (rác thải thông thường) - 270.000 đồng/tấn (Rác thải chứa các 

chất hữu cơ) theo quyết định 322/ QĐ-BXD. 
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VI. CÁC BẢNG TÍNH TOÁN DỰ ÁN 

1.Một số thông tin chính của dự án 

ĐVT: VNĐ 

I Tổng mức đầu tư               2,599,564,276,806  

1 Chi phí Xây dựng chính                  532,674,669,800  

2 Chi phí Thiết bị               1,632,000,000,000  

4 Chi phí Quản lý dự án                       

55,848,606,481  

5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng                       

32,333,214,903  

6 Chi phí khác                        

7,981,192,677  

7 Chi phí dự phòng                     

338,726,592,945  

II Vốn tự có của doanh nghiệp                  129,978,213,840  

III Vốn vay của tổ chức tài chính giá ưu đãi               2,469,586,062,966  

1 Thời gian vay 20 năm 

2 Thời gian ân hạn 5 năm 

3 Lãi suất vay 2.5%/năm 

IV Doanh thu 1 năm ổn định                  470,209,480,000  

1 Tái chế Phân vi sinh 
                      

89,425,000,000  

2 Nhà nước Hỗ trợ xử lý rác 
                      

72,900,000,000  

3 Tận thu Sắt phế liệu 
                       

6,720,000,000  

4 Tái chế Hạt nhựa  
                      

34,200,000,000  

5 Tái chế gạch không nung 
                      

14,400,000,000  

6 Phát điện sinh khối bán cho EVN 
                    

252,564,480,000  
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2. Tổng mức đầu tư: 

 

 

 

  

                                  BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

                                   Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – Giai đoạn II 

TT Các khoản chi phí Gía trị trước thuế 
Thuế giá trị gia 

tăng 
Gía trị sau thuế Ghi chú 

I Chi phí xây dựng chính     484,249,699,818 48,424,969,982 532,674,669,800 
GXD = GXL 

+GXDLT 

1 Chi phí xây dựng 482,335,436,364 48,233,543,636 530,568,980,000 GXL 

2 Chi phí xây dựng lán trại tạm để thi công 1,914,263,455 191,426,345 2,105,689,800 GXDLT - GXL*1% 

II Chi phí thiết bị 1,483,636,363,636 148,363,636,364 1,632,000,000,000 GTB 

III Chi phí quản lý dự án 50,771,460,437 5,077,146,044 55,848,606,481 
(GXD 

+GTB)*2.58% 

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 29,393,831,730 2,939,383,173 32,333,214,903 GTV = 1+…+11 

1 Chi phí thiết kế cơ sở lập dự án đầu tư - xây dựng 10,724,979,046 1,072,497,905 11,797,476,950 
(GXD + 

GTB)*0.545% 

2 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công + TĐT 6,392,096,038 639,209,604 7,031,305,641 GXD*1.32% 

3 Chi phí khảo sát địa hình 543,077,254 54,307,725 597,384,979 Bảng tính 

4 Chi phí khảo sát địa chất công trình 191,653,398 19,165,340 210,818,738 Bảng tính 

5 Chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC 305,077,311 30,507,731 335,585,042 GXD*0.063% 

6 Chi phí thẩm tra hồ sơ dự toán, tổng dự toán 285,707,323 28,570,732 314,278,055 GXD*0.059% 

7 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT xây lắp 237,282,353 23,728,235 261,010,588 GXD*0.049% 

8 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT thiết bị 1,172,072,727 117,207,273 1,289,280,000 GTB*0.079% 

9 Chi phí giám sát thi công xây dựng 4,532,577,190 453,257,719 4,985,834,909 GXD*0.936% 

10 Chi phí đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  454,545,455 45,454,545 500,000,000 Tạm tính 

11 Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị 4,554,763,636 455,476,364 5,010,240,000 GTB*0.307% 

V Chi phí khác 7,255,629,706 725,562,971 7,981,192,677 GK = 1+…+5 

1 Bảo hiểm công trình 1,452,749,099 145,274,910 1,598,024,009 GXD*0.3% 

2 Chi phí kiểm toán công trình 3,500,000,000 350,000,000 3,850,000,000 TMĐT*0.1% +VAT 

3 Chi phí rà phá bom mìn (12ha x 15 triệu/ha) 272,727,273 27,272,727 300,000,000 Tạm tính 

4 Thẩm tra phê duyệt quyết toán 1,909,090,909 190,909,091 2,100,000,000 TMĐT*0.06% 

5 Lệ phí thẩm định dự án đầu tư 121,062,425 12,106,242 133,168,667 GXD*0.025% 
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TT Các khoản chi phí Gía trị trước thuế 
Thuế giá trị gia 

tăng 
Gía trị sau thuế Ghi chú 

VI Chi phí dự phòng xác định cho 2 yếu tố 307,933,266,314 30,793,326,631 338,726,592,945 CPDP = 1+2 

1 Dự phòng cho yếu tố trượt giá 205,530,698,533 20,553,069,853 226,083,768,386 (I+II+III+IV+V)*10% 

2 Dự phòng cho yếu tố phát sinh 102,402,567,781 10,240,256,778 112,642,824,559 (I+II+III+IV)*5% 

VII TỔNG CỘNG 2,363,240,251,642 236,324,025,164 2,599,564,276,806 (I+II+III+IV+V+VI) 
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3.Giá trị hạng mục công trình xây dựng 

 

GIÁ TRỊ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
                                                                                                                                                                                   

ĐVT:VNĐ 

 

STT 

 

DANH MỤC 
ĐVT 

K. 

LƯỢNG 

 

ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

A KHU SẢN XUẤT             217,900,000,000  

1 Nhà tiếp nhận và phân tách rác m2 6,000              4,300,000          25,800,000,000  

2 Xưởng bán thành phẩm m2 
            

4,500  
             3,000,000          13,500,000,000  

5 
Xưởng lò đốt rác + Cụm máy phát 

điện 
m2 

          

20,500  
             7,500,000        153,750,000,000  

6 Xưởng vật liệu gạch không nung m2 
            

2,000  
             4,300,000            8,600,000,000  

7 Xưởng cơ khí m2 
            

1,500  
             6,500,000            9,750,000,000  

10 Nhà chứa chất thải nguy hại m2 
            

1,000  
             6,500,000            6,500,000,000  

B KHU HẠ TẦNG KỸ THUẬT             176,475,669,800  

1 Khối lượng San nền đào, đắp m3 
          

74,800  

                 

120,000  
          8,976,000,000  

2 Hệ thống điện HT 1    41,000,019,800          41,000,019,800  

  Gồm: + Trạm biến áp 50 KVA         

            .+ Trạm biến áp 1250 KVA         

  .          + HT điện chiếu sáng         

  .          + HT điện cấp cho nhà máy         

3 Hệ thống cấp thoát nước HT             27,500,000,000  

  + Giếng khoan           2,500,000,000            2,500,000,000  

  + Kết cấu giếng           3,000,000,000            3,000,000,000  

  + Đường ống           5,500,000,000            5,500,000,000  

  + Công nghệ trạm bơm        12,000,000,000          12,000,000,000  

  .+Đài nước 50 m3           3,500,000,000            3,500,000,000  

  .+ Hệ thống dẫn nước rửa rác           1,000,000,000            1,000,000,000  
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STT 

 

DANH MỤC 
ĐVT 

K. 

LƯỢNG 

 

ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

4 Đường GT ( Bê tông nhựa ) m2       17,765           1,350,000     23,982,750,000  

  
.+ Tuyến 1 

 
m2 

 
6.200 

  
- 

  
.+ Tuyến 2 

 
m2 

 
3.000 

  
- 

  
.+ Tuyến 3 

 
m2 

 
1.600 

  
- 

  
.+ Tuyến 4 

 
m2 

 
2.200 

  
- 

  
.+ Tuyến 5 

 
m2 

 
1.100 

  

  
.+ Tuyến 6 

 
m2 

 
750 

  
- 

  
.+ Tuyến 7 

 
m2 

 
1.000 

  
- 

  
.+ Tuyến 8 

 
m2 

 
1.000 

  
- 

  
.+ Tuyến 9 

 
m2 

 
815 

  
- 

     - 

5 Sân bê tông m2        36,000               750,000       27,000,000,000  

6 Hệ thống PCCC + chống sét HT 1   19,496,900,000       19,496,900,000  

7 Hồ sinh thái m2          6,000               650,000         3,900,000,000  

8 Vỉa hè + cây xanh m2        10,000               350,000         3,500,000,000  

9 Bãi phế liệu không mái che m2          3,000               440,000         1,320,000,000  

10 
HT mương thoát nước 

KT(400*600) 
m          2,500            1,200,000         3,000,000,000  

11 
HT mương thoát nước 

KT(600*800) 
m          4,000            1,400,000         5,600,000,000  

12 
Kè ốp mái taluy đan bê tông  

(500*500) 
m2     8,000.00            1,400,000       11,200,000,000  

C KHU HÀNH CHÍNH        138,299,000,000  

1 Nhà làm việc m2          3,000            5,500,000       16,500,000,000  

2 Khu nhà ăn CN m2          1,500            4,500,000         6,750,000,000  

3 Khu nhà ở CN + CB m2          2,500            6,500,000       16,250,000,000  
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4 Nhà để xe ô tô + xe máy m2             140            2,500,000            350,000,000  

5 Nhà WC m2               72            4,500,000            324,000,000  

7 Nhà điều hành hệ thống điện m2             150            7,500,000         1,125,000,000  

8 Cổng +Tường rào giai đoạn II m        16,000            3,750,000       60,000,000,000  

9 Sân thể thao m2          5,000            2,400,000       12,000,000,000  

10 
Thiết bị văn phòng + HT giám 

sát 
Bộ                1    25,000,000,000       25,000,000,000  

      

  TỔNG CỘNG                      532,674,669,800 

 

Ghi chú: Đơn giá tính toán các hạng mục trên được tham khảo giá các công 

trình đã xây dựng tương tự gần đây nhất và nhân thêm cho chỉ số trượt giá theo 

quy định. 
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5.Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu 

BẢNG TÍNH CHI PHÍ NGUYÊN, NHIÊN LIỆU CHO SẢN XUẤT 

ĐVT: VNĐ 

 

TT 

 

Hạng  mục 

 

ĐVT 

Sông suất 

ổn định 1 

năm 

 

Đơn  

g i á  

 

Thành tiền 

I Điện năng       15,903,756,000 

 Thiết bị phụ trợ kwh 8,420,000 1,217 10,247,140,000 

 Thiết bị tách lọc rác kwh 1,480,000 1,217 1,801,160,000 

 Thiết bị điều khiển lò đốt kwh 1,600,000 1,217 1,947,200,000 

 Thiết bị đóng gạch kwh 840,000 1,217 1,022,280,000 

 Chiếu sáng kwh 728,000 1,217 885,976,000 

II Nhiên liệu      22,950,000,000 

 Xăng Lít 450,000 23,000 10,350,000,000 

 Dầu Lít 600,000 21,000 12,600,000,000 

III Nguyên vật liệu (1+2+3)      15,500,000,000 

1 Nguyên liệu xử lý mùi      5,600,000,000 

 Vi sinh khử mùi kg 160,000 35,000 5,600,000,000 

2 Nguyên vật liệu sx gạch      8,400,000,000 

 Xi măng tấn 3,000 1,800,000 5,400,000,000 

 
Hóa chất khác tấn 

              

2,000  
1,500,000 3,000,000,000 

3 Nguyên vật liệu xử lý nước Set 1 1,500,000,000 1,500,000,000 

 Tổng cộng (I+II+III)       54,353,756,000 
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6. Chi phí tiến lương và phụ cấp 

 

CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG 1 NĂM CỦA NHÀ MÁY 
ĐVT: VNĐ 

STT Bộ phận ĐVT 
Số 

lượng 
Tiền lương/tháng 

A GIÁN TIẾP   38 4,296,000,000 

1 Ban Giám đốc người 3 1,080,000,000 

  Giám đốc người 1 40,000,000 

  Phó Giám đốc người 2 50,000,000 

2 Phòng TC-HC người 12 732,000,000 

  Trưởng phòng   1 Trưởng phòng: 12tr đồng/ tháng 

  Nhân viên HC   5 Nhân viên: 8 tr đồng/tháng 

  NV nhà ăn   3 7 triệu/ tháng 

  Tạp vụ   2 5 triệu/tháng 

  Lái xe con   1 7 triệu/tháng 

3 Phòng KH-KT người 6 624,000,000 

  Trưởng phòng   1 Trưởng phòng: 12tr đồng/ tháng 

  Nhân viên   5 Nhân viên: 8 tr đồng/tháng 

4 Phòng Kế toán Tài vụ người 4 432,000,000 

  Trưởng phòng   1 Trưởng phòng: 12tr đồng/ tháng 

  Nhân viên   3 Nhân viên: 8tr đồng/tháng 

5 Phòng Lab   3 312,000,000 

  Trưởng phòng   1 Trưởng phòng: 10tr đồng/ tháng 

  Nhân viên   2 Nhân viên: 8 tr đồng/tháng 

6 Phân xưởng cơ khí người 10 1,116,000,000 

  Trưởng phòng   1 Trưởng phòng: 12tr đồng/ tháng 

  Nhân viên người 9 Nhân viên: 9 tr đồng/tháng 

B Công Nhân trực tiếp sản xuất   87 7,776,000,000 

  Bộ phận xử lý rác   45 CNSX TB lương: 6triệu/tháng 

  Bộ phận giám sát lò đốt   12 TB lương: 10 triệu/tháng 

  
Bộ phận điểu khiển và giám sát máy 

phát điện 
  10 TB lương: 12 triệu/tháng 

  Bộ phận Tái chế gạch không nung   8 CNSX TB lương: 6triệu/tháng 

  Bộ phận xử lý nước thải   6 TB lương: 8 triệu/ tháng 

  Tổ bảo vệ   6 7 triệu/ tháng 

C TỔNG LƯƠNG THÁNG A+B   125 12,072,000,000 

  
BHXH, BHYT, BHLĐ,PHỤ 

CẤP... (30% x C) 
    3,621,600,000 

D LƯƠNG & PHỤ CẤP/ THÁNG     2,414,400,000 

E QUỸ LƯƠNG 1 NĂM      18,108,000,000 



Dự án : Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – Giai đoạn II 
 

66  

 

7. Chi phí các hoạt động khác của dự án 

BẢNG CHI PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA DỰ ÁN 

                                                                                                                                                                                               ĐVT: VNĐ 

 

Năm 

CS dự 

kiến (%) 

Chi phí duy tu 

sửa chữa  TSCĐ 

(2% x D.Thu) 

 

Chi phí thiết 

bị văn phòng 

 

Chi phí văn 

phòng phẩm 

Chiết khấu bán 

phân (5% DSố bán 

phân) 

 

Chi phí khác (10%) 

 

CỘNG 

1 70 6,582,932,720 100,000,000 50,000,000 4,471,250,000 47,020,948,000 58,225,130,720 

2 80 7,523,351,680 100,000,000 50,000,000 4,471,250,000 47,020,948,000 59,165,549,680 

3 90 8,463,770,640 100,000,000 50,000,000 4,471,250,000 47,020,948,000 60,105,968,640 

4 100 9,404,189,600 100,000,000 50,000,000 4,471,250,000 47,020,948,000 61,046,387,600 

5 100 9,404,189,600 100,000,000 50,000,000 4,471,250,000 47,020,948,000 61,046,387,600 

6 100 9,404,189,600 100,000,000 50,000,000 4,471,250,000 47,020,948,000 61,046,387,600 

7 100 9,404,189,600 100,000,000 50,000,000 4,471,250,000 47,020,948,000 61,046,387,600 

8 100 9,404,189,600 100,000,000 50,000,000 4,471,250,000 47,020,948,000 61,046,387,600 

9 100 9,404,189,600 100,000,000 50,000,000 4,471,250,000 47,020,948,000 61,046,387,600 

10 100 9,404,189,600 100,000,000 50,000,000 4,471,250,000 47,020,948,000 61,046,387,600 
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8. Dự kiến doanh thu một năm ổn định 

DỰ KIẾN DOANH THU 1 NĂM ỔN ĐỊNH 

CÔNG SUẤT 450 TẤN RÁC/NGÀY 

 

STT SẢN PHẨM TÁI CHẾ ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN (VNĐ) GHI CHÚ 

1 Tái chế Phân vi sinh Tấn 36,500 2,450,000 89,425,000,000 Mùn rác: 60%; Than bùn: 40% 

2 Nhà nước Hỗ trợ xử lý rác Tấn 162,000 450,000 72,900,000,000   

3 Tận thu Sắt phế liệu Tấn 840 8,000,000 6,720,000,000 0,5% so với trọng lượng rác 

4 Tái chế Hạt nhựa  Tấn 3,600 9,500,000 34,200,000,000 3,5% so với trọng lượng rác 

5 Tái chế gạch không nung Viên 18,000,000 800 14,400,000,000 Đã bổ sung thêm các phụ gia  

6 
Phát điện sinh khối bán 

cho EVN 
kWh 103,680,000 2,436 252,564,480,000 

Chính sách ưu đãi của chính phủ với 

giá điện sinh khối là 10.5 cent/kW 

7 
TỔNG CỘNG DOANH 

THU TRONG 1 NĂM 
      470,209,480,000   
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9. Dự kiến kế hoạch vay vốn và trả nợ 

 

TIẾN ĐỘ HUY ĐỘNG VỐN VÀ TRẢ NỢ 

Lãi suất vay (%/năm): 2.0%                                                                                   ĐVT: VNĐ 

Dự kiến trả nợ lãi và gốc trong vòng 20 năm kể từ khi Nhà máy đi vào hoạt động trả nợ theo dư nợ giảm dần 

 

Năm 

Số quy 

chiếu 

Nội dung  

GHI 

CHÚ 

Vốn tự có Nhu cầu vốn 

đầu tư 

Vốn cần vay Lãi suất phải 

trả 

Nợ gốc phải 

trả 

Dư nợ 

2021 -1 2,599,564,276,806 2,599,564,276,806 2,599,564,276,806        

2022 0 - - - 51,991,285,536     129,978,213,840        2,469,586,062,966   

2023 1 -   -       49,391,721,259      129,978,213,840        2,339,607,849,126   

2024 2 -   -       44,192,592,706      129,978,213,840        2,209,629,635,286   

2025 3 -   -       41,593,028,429      129,978,213,840        2,079,651,421,445   

2026 4 -   -       38,993,464,152      129,978,213,840        1,949,673,207,605   

2027 5 -   -       36,393,899,875      129,978,213,840        1,819,694,993,765   

2028 6 -   -       33,794,335,598      129,978,213,840        1,689,716,779,924   

2029 7     -       31,194,771,322      129,978,213,840        1,559,738,566,084   

2030 8     -       28,595,207,045      129,978,213,840        1,429,760,352,244   

2031 9     -       25,995,642,768      129,978,213,840        1,299,782,138,403   

2032 10             23,396,078,491      129,978,213,840        1,169,803,924,563   

2033 11             20,796,514,214      129,978,213,840        1,039,825,710,723   

2034 12             18,196,949,938      129,978,213,840           909,847,496,882   

2035 13             15,597,385,661      129,978,213,840           779,869,283,042   

2036 14             12,997,821,384      129,978,213,840           649,891,069,202   

2037 15             10,398,257,107      129,978,213,840           519,912,855,361   

2038 16               7,798,692,830      129,978,213,840           389,934,641,521   

2039 17               5,199,128,554      129,978,213,840           259,956,427,681   
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2040 18               2,599,564,277      129,978,213,840           129,978,213,840   

2041 19                                  -                                -    0  

Tổng cộng               499,116,341,147  2,599,564,276,806   
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10. Bảng tính chi phí lãi lỗ 
 

BẢNG TÍNH CHI PHÍ LỖ LÃI 

 

 

 

ĐVT: Triệu đồng  
 

Chỉ tiêu/năm Năm đầu 

tư 

Năm 1 

70% 

C.suất 

Năm 2 

80% 

C.suất 

Năm 3 

90% 

C.suất 

Năm 4 

100% 

C.suất 

Năm 5 

100% 

C.suất 

Năm 6 

100% 

C.suất 

Năm 7 

100% 

C.suất 

Năm 8 

100% 

C.suất 

Năm 9 

100% 

C.suất 

Năm 10 

100% 

C.suất 

Vốn đầu tư (triệu đồng) 2,600,000                     

Doanh thu (triệu đồng)   329,146 376,167 423,188 470,209 470,209 470,209 470,209 470,209 470,209 470,209 

Chi phí hoạt động    98,889 110,429 121,969 133,509 133,509 133,509 133,509 133,509 133,509 133,509 

Chi phí nguyên nhiên vật liệu   38,048 43,483 48,919 54,354 54,354 54,354 54,354 54,354 54,354 54,354 

Tiền lương & Phụ cấp   18,108 18,108 18,108 18,108 18,108 18,108 18,108 18,108 18,108 18,108 

Chi phí khác   42,733 48,838 54,942 61,047 61,047 61,047 61,047 61,047 61,047 61,047 

Lãi vay   70,085 49,391 44,192 41,593 38,993 36,393 33,794 31,194 28,595 25,995 

Trả gốc   51,991 129,978 129,978 129,978 129,978 129,978 129,978 129,978 129,978 129,978 

Khấu hao (Khấu hao nhà xưởng)   38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 

Lợi nhuận trước thuế   70,134 48,321 89,001 127,081 129,681 132,281 134,880 137,480 140,079 142,679 

Thuế TNDN   Miễn thuế Miễn thuế Miễn thuế Miễn thuế Miễn thuế 26,456 26,976 27,496 28,016 28,536 

Lãi ròng   70,134 48,321 89,001 127,081 129,681 105,825 107,904 109,984 112,063 114,143 

Thu nhập 
(Khấu hao +lơi nhuận)  

  108,182 86,369 127,049 165,129 167,729 170,329 172,928 175,528 178,127 180,727 

(Có làm tròn số liệu phù hợp) 
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11. Bảng tính khấu hao tài sản cố định 

 

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DỰ ÁN 

ĐVT: đồng 

Nguyên giá 
Khẩu hao nhà xưởng, 

tính KH 14 năm 
Khấu hao Thiết bị,  

trích KH 7 năm 
khấu hao bình quân: 

20 năm  
GHI CHÚ 

2,599,564,276,806 38,048,190,700 233,142,857,143 129,978,213,840 
Căn cứ TT 203/2009/TT-BTC thì Dự án 

đầu tư xây dựng 

2,599,564,276,806 38,048,190,700 233,142,857,143 129,978,213,840 
nhà máy xử lý CTR thì đượcc phép khấu 

hao nhanh gấp 2 lần so với quy định 

2,599,564,276,806 38,048,190,700 233,142,857,143 129,978,213,840   

2,599,564,276,806 38,048,190,700 233,142,857,143 129,978,213,840   

2,599,564,276,806 38,048,190,700 233,142,857,143 129,978,213,840   

2,599,564,276,806 38,048,190,700 233,142,857,143 129,978,213,840   

2,599,564,276,806 38,048,190,700 233,142,857,143 129,978,213,840   

2,599,564,276,806 38,048,190,700 233,142,857,143 129,978,213,840   

2,599,564,276,806 38,048,190,700 233,142,857,143 129,978,213,840   

2,599,564,276,806 38,048,190,700 233,142,857,143 129,978,213,840   
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12. Bảng tính NPV 

BẢNG TÍNH NPV CỦA DỰ ÁN 

 

Năm 
Vốn đầu tư 

(triệu đồng) 
Khấu hao Lợi nhuận KH + Lợi nhuận 

Tỷ suất 
 CK r= 2.0% 

NPV 

0 2,600,000    1.00  

1  260,000 70,134 330,134 52,000 278,134 

2  260,000 48,321 308,321 46,800 261,521 

3  260,000 89,001 349,001 41,600 307,401 

4  260,000 127,081 387,081 36,400 350,681 

5  260,000 129,681 389,681 31,200 358,481 

6  260,000 132,281 392,281 20,800 371,481 

7  260,000 134,880 394,880 15,600 379,280 

8  260,000 137,480 397,480 10,400 387,080 

9  260,000 140,079 400,079 5,200 394,879 

10  260,000 142,679 402,679 3,785 398,894 

 
NPV= 

3,487,832 

1.3415 
NPV=1.3415 >0, Chứng tỏ dự án khả thi 
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13. Bảng tính IRR 

 

BẢNG TÍNH IRR CỦA DỰ ÁN 

 

Năm Vốn đầu tư Khấu hao Lợi nhuận 
KH + Lợi 

nhuận 

Suất CK r1= 

2.0% 

Suất CK r2= 

3.0% 
PV 1 PV 2 

0 2,600,000    1 1   

1  260,000 70,134 330,134 52,000 78,000 278,134 252,134 

2  260,000 48,321 308,321 46,800 70,200 261,521 238,121 

3  260,000 89,001 349,001 41,600 62,400 307,401 286,601 

4  260,000 127,081 387,081 36,400 54,600 350,681 332,481 

5  260,000 129,681 389,681 31,200 46,800 358,481 342,881 

6  260,000 132,281 392,281 20,800 31,200 371,481 361,081 

7  260,000 134,880 394,880 15,600 23,400 379,280 371,480 

8  260,000 137,480 397,480 10,400 15,600 387,080 381,880 

9  260,000 140,079 400,079 5,200 7,800 394,879 392,279 

10  260,000 142,679 402,679 3,785 5,146 398,894 397,533 

  3,487,832 3,356,471 

 NPV = 1.3415 1.2910 

 

IRR= 2% + (3% - 2%)*1.3415/(1.3415+1.2910)= 2.5% 

IRR=2.5%>Lãi suất vay ưu đãi (2.0%)> lạm phát 
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14. Thời gian thu hồi vốn 

THỜI GIAN HOÀN VỐN CÓ CHIẾT KHẤU 

Năm Vốn đầu tư Khấu hao Lợi nhuận 
KH + Lợi 

nhuận 
Suất CK r= 2.0% 

Hiện giá TN - 

LS 
Vốn còn lại 

0 2,600,000    1  -2,600,000 

1  260,000 70,134 330,134 52,000 278,134 -2,321,866 

2  260,000 48,321 308,321 46,800 261,521 -2,060,345 

3  260,000 89,001 349,001 41,600 307,401 -1,752,944 

4  260,000 127,081 387,081 36,400 350,681 -1,402,263 

5  260,000 129,681 389,681 31,200 358,481 -1,043,782 

6  260,000 132,281 392,281 20,800 371,481 -672,301 

7  260,000 134,880 394,880 15,600 379,280 -293,021 

8  260,000 137,480 397,480 10,400 387,080 94,059 

9  260,000 140,079 400,079 5,200 394,879 488,938 

10  260,000 142,679 402,679 3,785 398,894 887,832 

 

Với suất chiết khấu của dự án là 2.0% thì thời gian hoàn vốn: 10 năm. 
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A- Kết luận: 

CHƯƠNG X 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Giai đoạn II của Dự án Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnhKon Tum được áp 

dụng công nghệ phù  hợp và tiến tiến. Trong quá trình thực hiện việc xử lý và tái 

chế đã đảm bảo các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

Giai đoạn II Dự án  Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum  có mục 

tiêu là tái chế  triệt để các sản phẩm từ rác, đảm bảo tỷ lệ chất thải phải chôn lấp 

hợp vệ sinh 0%. 

Các sản phẩm tái chế: Sản phẩm tái chế chính là phân hữu cơ vi sinh mang  

nhãn hiệu Fitohoocmon. Đây là loại phân bón có chất lượng tốt và có nhu cầu cao  

tại thị trường tỉnh Kon Tum, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sạch và bền  

vững. Sản phẩm gạch không nung. 

Hạt nhựa tái chế sẽ là nguyên liệu cung cấp cho ngành sản xuất đồ nhựa , 

sản phẩm composite như woodpl sticcomposite. Các sản phẩm này thị trường có 

nhu cầu rất cao. 

Gạch không nung là sản phẩm thân thiện môi trường, hiện nay đang được nhà 

nước khuyến khích phát triển sản xuất gạch không nung. 

Dự án tạo ra hơn 120 việc làm cho người lao động tại địa phương; Nhất là 

số lao động đang nhặt rác tự phát tạ i bãi rác hiện nay và lao động là người dân 

tộc. 

Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước và không khí. 

Giảm thiểu các nguy cơ gây phát sinh các loại dịch bệnh tới cộng đồng dân cư 

khu vực. 

Cải thiện và phát triển hệ thống phân loại tại nguồn; Nâng cao nhận thức 

củ người dân về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và khuyến khích sự tham 

gia của cộng đồng vào công tác quản lý chất thải rắn; 

Tóm lại đầu tư dự án Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – Giai 

đoạn II  là việc  làm hết sức cần thiết, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo cảnh 

quan cho thành phố và tỉnh Kon Tum; Tiết kiệm tài nguyên đất đai dùng để chôn 

lấp rác thải; Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa , 

hiện đại hóa và thúc đẩy ngành công nghiệp địa phương ngày càng phát triển; 

Tao. công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt là lao động 

tại địa phương. 

B- Kiến ghị 

1- Kiến nghị về các thủ tục pháp  lý: 

Xử lý và tái chế rác thải là khâu cuối cùng của chuỗi hoạt động quản lý 

chất thải rắn: bao gồm các hoạt động quy hoạch quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở 

quản lý 
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chất thải rắn, các hoạt động phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, 

tái chế và xử lý chất thải rắn nhằm ngăn ngừa , giảm thiểu những tác động có hại  

đối với môi trường và sức khoẻ con người. Tại quyết định số 2149/ QĐ- TTg ngày 

17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về 

quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ : 

Quản lý tổng hợp chất thải rắn là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó 

Nhà nước có vai trò chủ đạo, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa mọi nguồn lực, 

tăng cường đầu tư cho công tác quản lý tổng hợp chất thải rắn. Chính vì vậy, 

Công ty Cổ phần Đoàn Gia Kon Tum kiến nghị: 

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, các Bộ, Ngành liên quan  tạo mọi điều 

kiện để Chủ đầu tư là Công Ty Cổ phần Đoàn Gia Kon Tum triển khai xây 

dựng dự án sớm đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ và các mục tiêu của 

dự án đã đề ra. 

2- Kiến nghị ưu đãi đầu tư: 

Dự án  Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum – Giai đoạn II  là hoạt 

động bảo vệ   môi trường thuộc khoản 1, Mục I, Phần A : Danh mục các hoạt động 

bảo vệ môi  trường được đặc biệt ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị định số 04 /2009/NĐ-CP 

ngày ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ cụ thể : 

a. Ưu đãi về huy động vốn đầu tư theo Khoản 1, Điều 12 thì : “Cơ sở xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt tập trung quy định tại khoản 1 mục I phần A của Danh  

mục áp dụng công nghệ xử lý có tỷ lệ chất thải phải chôn lấp sau xử lý dưới 10% 

… được Nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư xây dựng, trong đó 40% từ ngân sách 

trung ương và 10% từ ngân sách địa phương; 50% còn lại được vay ưu đãi từ 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam”. 

b. Hỗ trợ về chi phí giải phóng mặt bằng và bồi thường. Miễn tiền sử dụng 

đất, tiền thu đất (theo Khoản 1, Điều 10); 

c. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; Miễn thuế thu nhập cá nhân; Miễn 

thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc tạo thành tài sản cố định; khấu hao tài   

sản cố định của doanh nghiệp được khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo  

chế độ hiện hành; Hỗ trợ chi phí đầu vào; Hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về giá đối với  

sản phẩm...theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP. 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

(đã ký) 
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GIẢ ĐỊNH TÀI CHÍNH
1 Tỉ lệ vốn chủ sở hữu 20%
2 Tỉ lệ vốn vay 80%
3 Thời gian vay 20 năm
4 Thời gian ân hạn 3 năm
5 Lãi suất vay vốn 3.5%
6 Tỉ lệ sinh lời tối thiểu 5.06%
7 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 5.20%
8 Thuế suất thuế TNDN 20.0%
9 Tốc độ tăng giá bán 5.0% YoY

10 Tốc độ tăng chi phí 1.5% YoY

1 NPV 1.3415
2 IRR 3.50%
3 Thời gian hoàn vốn giản đơn 15 năm
4 Thời gian hoàn vốn chiết khấu 7 năm
5 Tỉ suất sinh lời trên doanh thu 2%-29%

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Đơn vị: 1,000 VND

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                            Trang: 1



A. DỰ TOÁN XÂY DỰNG 530,374,669       
HẠNG MỤC ĐƠN  VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ CHI PHÍ

A.1 220,600,000       
1 Nhà tiếp nhận và phân tách rác m² 6000 4,300                        25,800,000               
2 Xưởng bán thành phẩm m² 5400 3,000                        16,200,000               
3 Xưởng lò đốt rác + Cụm máy phát điện m² 20500 7,500                        153,750,000            
4 Xưởng vật liệu gạch không nung m² 2000 4,300                        8,600,000                 
5 Xưởng cơ khí m² 1500 6,500                        9,750,000                 
6 Nhà chứa chất thải nguy hại m² 1000 6,500                        6,500,000                 

A.2 KHU HẠ TẦNG KỸ THUẬT 171,475,669       
1 Khối lượng san nền đào đắp m3 74800 120 8,976,000               
2 Hệ thống điện HT 1 41,000,019 41,000,019             

+ Trạm biến áp 50 KVA

+ Trạm biến áp 1250 KVA

+ HT điện chiếu sáng

+ HT điện cấp cho nhà máy

3 Hệ thống cấp thoát nước 27,500,000             
+ Giếng khoan HT 1 2,500,000 2,500,000                 
+ Kết cấu giếng HT 1 3,000,000 3,000,000                 
+ Đường ống HT 1 5,500,000 5,500,000                 
+ Hệ thống trạm bơm HT 1 12,000,000             12,000,000               
+Đài nước 50 m3 HT 1 3,500,000               3,500,000                 
+ Hệ thống dẫn nước rửa rác HT 1 1,000,000               1,000,000                 

KHU SẢN XUẤT

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                                    Trang: 2

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Đơn vị: 1,000 VND



HẠNG MỤC ĐƠN  VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ CHI PHÍ
4 Đường giao thông (Bê tông nhựa) m² 17765 1,350                        23,982,750             

+ Tuyến 1 m² 6200
+ Tuyến 2 m² 3000
+ Tuyến 3 m² 2000
+ Tuyến 4 m² 2000
+ Tuyến 5 m² 1000
+ Tuyến 6 m² 750
+ Tuyến 7 m² 1000
+ Tuyến 8 m² 1000
+ Tuyến 9 m² 815

5 Sân bê tông m² 36000 750                           27,000,000               
6 Hệ thống PCCC + chống sét HT 1 14,496,900             14,496,900               
7 Hồ sinh thái m² 6000 650                           3,900,000                 
8 Vỉa hè + cây xanh m² 10000 350                           3,500,000                 
9 Bãi phế liệu không mái che m² 3000 440                           1,320,000                 

10 HT mương thoát nước KT(400*600) m 2500 1200 3,000,000                 
11 HT mương thoát nước KT(600*800) m 4000 1400 5,600,000                 
12 Kè ốp mái taluy đan bê tông (500*500) m² 8000 1400 11,200,000               

A.3 KHU HÀNH CHÍNH 138,299,000       
1 Nhà làm việc m² 3000 5500 16,500,000               
2 Khu nhà ăn CN m² 1500 4500 6,750,000                 
3 Khu nhà ở CN + CB m² 2500 6500 16,250,000               
4 Nhà để xe ô tô + xe máy m² 140 2500 350,000                     
5 Nhà WC + Nhà thay đồ tạm m² 72 4500 324,000                     
6 Nhà điều hành hệ thống điện m² 150 7500 1,125,000                 

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Đơn vị: 1,000 VND

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                               Trang: 3



HẠNG MỤC ĐƠN  VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ CHI PHÍ
7 Cổng +Tường rào giai đoạn II m 16000 3750 60,000,000               
8 Sân thể thao m² 5000 2400 12,000,000               
9 Thiết bị văn phòng + HT camera giám sát HT 1 25000000 25,000,000               

TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG: 530,374,669       

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                                 Trang: 4

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Đơn vị: 1,000 VND



B. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 2,708,545,826      
THUẾ VAT GIÁ TRỊ SAU THUẾ GHI CHÚ

I. 482,158,790        48,215,879          530,374,669           GXD = GXL +GXDLT

1 Chi phí xây dựng 480,244,527        48,024,453          528,268,980           GXL

2 Chi phí xây dựng lán trại tạm để thi công 1,914,263            191,426               2,105,689               GXDLT - GXL*1%

II Chi phí thiết bị 1,483,636,364     148,363,636        1,632,000,000        GTB

III Chi phí quản lý dự án 50,717,515          5,071,751            55,789,266             CPQL = (GXD +GTB)*2.58%

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 29,331,688          2,933,169            32,264,857             GTV = (1+…+11)

1 Chi phí thiết kế cơ sở lập dự án đầu tư - xây dựng 10,713,584          1,071,358            11,784,942             (GXD + GTB)*0.545%

2 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công + TĐT 6,364,496            636,450               7,000,946               GXD*1.32%

3 Chi phí khảo sát địa hình 543,076               54,308                 597,384                  Bảng tính

4 Chi phí khảo sát địa chất công trình 191,653               19,165                 210,818                  Bảng tính

5 Chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC 303,760               30,376                 334,136                  GXD*0.063%

6 Chi phí thẩm tra hồ sơ dự toán, tổng dự toán 284,474               28,447                 312,921                  GXD*0.059%

7 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT xây lắp 236,258               23,626                 259,884                  GXD*0.049%

8 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT thiết bị 1,172,073            117,207               1,289,280               GTB*0.079%

9 Chi phí giám sát thi công xây dựng 4,513,006            451,301               4,964,307               GXD*0.936%

10 Chi phí đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 454,545               45,455                 500,000                  Tạm tính

11 Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị 4,554,764            455,476               5,010,240               GTB*0.307%

V Chi phí khác 6,348,834            634,883               6,983,718               GK = 1+…+5

1 Bảo hiểm công trình 1,446,476            144,648               1,591,124               GXD*0.3%

2 Chi phí kiểm toán công trình 2,600,000            260,000               2,860,000               TMĐT*0.1% +VAT

3 Chi phí rà phá bom mìn (12ha x 25 triệu/ha) 272,727               27,273                 300,000                  Tạm tính

4 Thẩm tra phê duyệt quyết toán 1,909,091            190,909               2,100,000               TMĐT*0.06%

5 Lệ phí thẩm định dự án đầu tư 120,540               12,054                 132,594                  GXD*0.025%

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Đơn vị: 1,000 VND

GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                         Trang: 6

Chi phí xây dựng chính

CÁC KHOẢN CHI PHÍ



THUẾ VAT GIÁ TRỊ SAU THUẾ GHI CHÚ
VI Chi phí dự phòng xác định cho 2 yếu tố 410,121,197        41,012,120          451,133,316           CPDP = 1+2

1 Dự phòng cho yếu tố trượt giá 307,828,979        30,782,898          338,611,877           (I+II+III+IV+V)*15%

2 Dự phòng cho yếu tố phát sinh 102,292,218        10,229,222          112,521,440           (I+II+III+IV)*5%

VII 2,708,545,826           (I+II+III+IV+V+VI)TỔNG CỘNG:

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                         Trang: 7

GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
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Đơn vị: 1,000 VND

CÁC KHOẢN CHI PHÍ



C. KẾ HOẠCH KINH DOANH - DOANH THU DOANH THU 1 NĂM (CÔNG SUẤT 100%)

ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CHI CHÚ

1 Tái chế Phân vi sinh tấn 36500 2,450                       89,425,000                  Mùn rác: 60%; Than bùn: 
40% 

2 Nhà nước Hỗ trợ xử lý rác tấn 162,000          450                        72,900,000                 Theo nghị định số: 04/2009/NĐ-
CP ngày 14/01/2009

3 Tận thu Sắt phế liệu tấn 840                 8,000                     6,720,000                    
0,5% so với trọng lượng rác

4 Tái chế Hạt nhựa tấn 3,600              9,500                     34,200,000                 

3,5% so với trọng lượng rác

5 Tái chế gạch không nung viên 18,400,000     0.8                         14,720,000                 Tỉ lệ tro chiếm khoảng <3%
Đã bổ sung thêm các phụ gia 

6 Phát điện sinh khối bán cho EVN kWh 103,680,000   2                            252,564,480              

Chính sách ưu đãi của chính 
phủ với giá điện sinh khối là 
10.5 cent/Kw

7 470,529,480         TỔNG DOANH THU

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                         Trang: 8
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CÁC HẠNG MỤC KINH DOANH



D. KẾ HOẠCH KINH DOANH - CHI PHÍ CHO 1 NĂM HOẠT ĐỘNG VỚI CÔNG SUẤT 100%

ĐỢN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG
1 Chi phí biến đổi theo doanh thu

Doanh thu 12%

Doanh thu 1%

Doanh thu 5%

Doanh thu 5%

Doanh thu 1%

Doanh thu 1%

2 Chi phí không biến đổi theo doanh thu                              57,538,230 
Chi phí lương nghìn VND/năm 18,108,000                                

Chi phí điện nước nghìn VND/năm 15,903,756                                

Chi phí khác nghìn VND/năm 23,526,474                                

Chi phí xử lý môi trường liên quan

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Đơn vị: x 1,000 VND

CÁC HẠNG MỤC KINH DOANH

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                         Trang: 9

Chi phí nguyên nhiên vật liệu

Chi phí thông tin

Công tác phí

Chi phí bảo trì, sửa chữa

Chi phí bảo hiểm



01/01/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027

Đơn vị tính: x 1000 VND 0 1 2 3 4 5 6

A. CHI PHÍ ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Chi phí xây dựng 482,158,790              

Chi phí thiết bị 1,483,636,364          

Chi phí đầu tư TSCĐ trướcc VAT 1,965,795,154     0 0 0 0 0 0

VAT (10%) 196,579,515         0 0 0 0 0 0

CHI PHÍ ĐẦU TƯ TSCĐ SAU VAT 2,162,374,669     0 0 0 0 0 0

B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tổng tài sản cố định

Số dư đầu kỳ 1,965,795,154     1,965,795,154   1,867,505,396       1,769,215,638       1,670,925,881     1,572,636,123             1,474,346,365 

Khấu hao trong năm 0 98,289,757.68   98,289,758            98,289,758            98,289,758            98,289,758          98,289,758              

Số dư cuối kỳ 1,965,795,154     1,867,505,396   1,769,215,638      1,670,925,881      1,572,636,123       1,474,346,365     1,376,056,608         

C. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN VÀ TRẢ LÃI/GỐC TRONG 15 NĂM (SAU THỜI GIAN 3 NĂM ÂN HẠN TRẢ GỐC)

Dư nợ đầu kỳ 2,708,545,826   2,708,545,826      2,708,545,826      2,708,545,826       2,573,118,535     2,437,691,244         

Tăng trong kỳ 2,708,545,826     

Trả nợ gốc 0 0 0 0 135,427,291.32     135,427,291.32   135,427,291.32       

Dư nợ cuối kỳ 2,708,545,826     2,708,545,826   2,708,545,826      2,708,545,826      2,573,118,535       2,437,691,244     2,302,263,953         

Chi phí lãi vay 90,059,149            85,319,194          80,579,238              

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                         Trang: 10

TÍNH TRONG 20 NĂM  ĐẦU 

TÍNH TRONG 20 NĂM  ĐẦU 

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH



31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034

Đơn vị tính: x 1000 VND 7 8 9 10 11 12 13

A. CHI PHÍ ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Chi phí đầu tư TSCĐ trươc VAT 0 0 0 0 0 0 0

VAT 0 0 0 0 0 0 0

CHI PHÍ ĐẦU TƯ TSCĐ SAU VAT 0 0 0 0 0 0 0

B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tổng tài sản cố định

Số dư đầu kỳ 1,376,056,608     1,277,766,850   1,179,477,092       1,081,187,335       982,897,577         884,607,819                    786,318,061 

Khấu hao trong năm 98,289,758           98,289,757.68   98,289,758            98,289,758            98,289,758            98,289,758          98,289,758              

Số dư cuối kỳ 1,277,766,850     1,179,477,092   1,081,187,335      982,897,577         884,607,819          786,318,061        688,028,304            

C. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN VÀ TRẢ LÃI/GỐC

Dư nợ đầu kỳ 2,302,263,953     2,166,836,661   2,031,409,370      1,895,982,079      1,760,554,787       1,625,127,496     1,489,700,205         

Tăng trong kỳ

Trả nợ gốc 135,427,291         135,427,291       135,427,291         135,427,291         135,427,291          135,427,291.32   135,427,291.32       

Dư nợ cuối kỳ 2,166,836,661     2,031,409,370   1,895,982,079      1,760,554,787      1,625,127,496       1,489,700,205     1,354,272,913         

Chi phí lãi vay 75,839,283           71,099,328         66,359,373            61,619,418            56,879,462            52,139,507          47,399,552              

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH

TÍNH TRONG 20 NĂM  ĐẦU 

TÍNH TRONG 20 NĂM  ĐẦU 

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                            Trang: 11



31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 31/12/2039 31/12/2040 31/12/2041

Đơn vị tính: x 1000 VND 14 15 16 17 18 19 20

A. CHI PHÍ ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Chi phí đầu tư TSCĐ trươc VAT 0 0 0 0 0 0 0

VAT 0 0 0 0 0 0 0

CHI PHÍ ĐẦU TƯ TSCĐ SAU VAT 0 0 0 0 0 0 0

B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tổng tài sản cố định

Số dư đầu kỳ 688,028,304         589,738,546       491,448,788          393,159,031          294,869,273         196,579,515                      98,289,758 

Khấu hao trong năm 98,289,758           98,289,757.68   98,289,757.68      98,289,758            98,289,758            98,289,758          98,289,758              

Số dư cuối kỳ 589,738,546         491,448,788       393,159,031         294,869,273         196,579,515          98,289,758          (0)                       

C. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN VÀ TRẢ LÃI/GỐC

Dư nợ đầu kỳ 1,354,272,913     1,218,845,622   1,083,418,331      947,991,039         812,563,748          677,136,457        677,136,457            

Tăng trong kỳ

Trả nợ gốc 135,427,291         135,427,291       135,427,291         135,427,291         135,427,291          (0) (0)

Dư nợ cuối kỳ 1,218,845,622     1,083,418,331   947,991,039         812,563,748         677,136,457          677,136,457        677,136,457            

Chi phí lãi vay 42,659,597           37,919,642         33,179,686            28,439,731            23,699,776            23,699,776          23,699,776              

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH

TÍNH TRONG 20 NĂM  ĐẦU 

TÍNH TRONG 20 NĂM  ĐẦU 

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                         Trang: 12



01/01/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027

Đơn vị tính: x 1000 VND 0 1 2 3 4 5 6

1 CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG
Tái chế Phân vi sinh 50% 80% 100% 100% 100% 100%

Nhà nước Hỗ trợ xử lý rác 50% 80% 100% 100% 100% 100%

Tận thu Sắt phế liệu 50% 80% 100% 100% 100% 100%

Tái chế Hạt nhựa 50% 80% 100% 100% 100% 100%

Tái chế gạch không nung 50% 80% 100% 100% 100% 100%

Phát điện sinh khối bán cho EVN 50% 80% 100% 100% 100% 100%

2 DOANH THU HOẠT ĐỘNG

Tái chế Phân vi sinh 44,712,500         71,540,000          89,425,000            93,896,250           98,591,063         103,520,616           

Nhà nước Hỗ trợ xử lý rác 36,450,000         58,320,000          72,900,000            72,900,000           72,900,000                        72,900,000 

Tận thu Sắt phế liệu 3,360,000            5,376,000            6,720,000              7,056,000              7,408,800            7,779,240                

Tái chế Hạt nhựa 17,100,000         27,360,000          34,200,000            35,910,000           37,705,500         39,590,775              

Tái chế gạch không nung 7,360,000            11,776,000         14,720,000            15,456,000            16,228,800          17,040,240              

Phát điện sinh khối bán cho EVN 126,282,240       202,051,584       252,564,480         252,564,480          252,564,480        252,564,480            

TỔNG DOANH THU 235,264,740     376,423,584    470,529,480       477,782,730       485,398,643    493,395,351         

3 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

28,231,768.80   45,170,830         56,463,538            57,333,928            58,247,837          59,207,442              

1,176,324            1,882,117.92      2,352,647              2,388,914              2,426,993            2,466,977                

11,763,237         18,821,179.20   23,526,474            23,889,137            24,269,932          24,669,768              

11,763,237         18,821,179.20   23,526,474            23,889,137            24,269,932          24,669,768              

2,352,647            3,764,235.84      4,705,295              4,777,827              4,853,986            4,933,954                

2,352,647            3,764,236            4,705,295              4,777,827              4,853,986            4,933,954                Chi phí xử lý môi trường liên quan

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                         Trang: 13

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

CÁC HẠNG MỤC KINH DOANH

Chi phí nguyên nhiên vật liệu

Chi phí thông tin

Công tác phí

Chi phí bảo trì, sửa chữa

Chi phí bảo hiểm



Chi phí lương 18,108,000         18,108,000         18,108,000            18,108,000           19,013,400         19,013,400              

Chi phí điện nước 15,903,756         15,903,756         15,903,756            15,903,756           16,698,944         16,698,944              

Chi phí khác 23,526,474         23,526,474         23,526,474            23,526,474           24,702,798         24,702,798              

TỔNG CHI PHÍ 115,178,091     149,762,008    172,817,953       174,594,999          179,337,809        181,297,002            

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

CÁC HẠNG MỤC KINH DOANH

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                         Trang: 14



31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034

Đơn vị tính: x 1000 VND 7 8 9 10 11 12 13

1 CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG
Tái chế Phân vi sinh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nhà nước Hỗ trợ xử lý rác 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tận thu Sắt phế liệu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tái chế Hạt nhựa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tái chế gạch không nung 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Phát điện sinh khối bán cho EVN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 DOANH THU HOẠT ĐỘNG

Tái chế Phân vi sinh 108,696,646      114,131,479       119,838,053      125,829,955         132,121,453        138,727,526      145,663,902           

Nhà nước Hỗ trợ xử lý rác 72,900,000        72,900,000         72,900,000          72,900,000            72,900,000           72,900,000                        72,900,000 

Tận thu Sắt phế liệu 8,168,202           8,576,612            9,005,443           9,455,715              9,928,501             10,424,926         10,946,172             

Tái chế Hạt nhựa 41,570,314        43,648,829         45,831,271         48,122,834           50,528,976           53,055,425         55,708,196             

Tái chế gạch không nung 17,892,252        18,786,865         19,726,208         20,712,518           21,748,144           22,835,551         23,977,329             

Phát điện sinh khối bán cho EVN 252,564,480      252,564,480       252,564,480      252,564,480         252,564,480          252,564,480        252,564,480            

TỔNG DOANH THU 501,791,894   510,608,265    519,865,454    529,585,503       539,791,554      550,507,908    561,760,079         

3 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

60,215,027        61,272,992         62,383,854         63,550,260           64,774,986           66,060,949         67,411,209             

2,508,959           2,553,041            2,599,327           2,647,928              2,698,958             2,752,540           2,808,800                

25,089,595        25,530,413         25,993,273         26,479,275           26,989,578           27,525,395         28,088,004             

25,089,595        25,530,413         25,993,273         26,479,275           26,989,578           27,525,395         28,088,004             

5,017,919           5,106,083            5,198,655           5,295,855              5,397,916             5,505,079           5,617,601                

5,017,919           5,106,083            5,198,655           5,295,855              5,397,916             5,505,079           5,617,601                

Công tác phí

Chi phí bảo trì, sửa chữa

Chi phí bảo hiểm

Chi phí xử lý môi trường liên quan

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                         Trang: 15

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

CÁC HẠNG MỤC KINH DOANH

Chi phí nguyên nhiên vật liệu

Chi phí thông tin



Chi phí lương 19,964,070        19,964,070         20,962,274         22,010,387           23,110,907           24,266,452         25,479,774             

Chi phí điện nước 17,533,891        17,533,891         18,410,586         19,331,115           20,297,671           21,312,554         22,378,182             

Chi phí khác 25,937,938        25,937,938         27,234,834         28,596,576           30,026,405           31,527,725         33,104,112             

TỔNG CHI PHÍ 186,374,913   188,534,923    193,974,730    199,686,526       205,683,913          211,981,169        218,593,287            

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                         Trang: 16

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

CÁC HẠNG MỤC KINH DOANH



31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 31/12/2039 31/12/2040 31/12/2041

Đơn vị tính: x 1000 VND 14 15 16 17 18 19 20

1 CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG
Tái chế Phân vi sinh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nhà nước Hỗ trợ xử lý rác 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tận thu Sắt phế liệu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tái chế Hạt nhựa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tái chế gạch không nung 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Phát điện sinh khối bán cho EVN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 DOANH THU HOẠT ĐỘNG

Tái chế Phân vi sinh 152,947,097    160,594,452       168,624,175     177,055,383         185,908,152         195,203,560       204,963,738           

Nhà nước Hỗ trợ xử lý rác 72,900,000       72,900,000         72,900,000         72,900,000            72,900,000           72,900,000                        72,900,000 

Tận thu Sắt phế liệu 11,493,480       12,068,155         12,671,562        13,305,140            13,970,397           14,668,917         15,402,363              

Tái chế Hạt nhựa 58,493,606       61,418,286         64,489,201        67,713,661            71,099,344           74,654,311         78,387,026              

Tái chế gạch không nung 25,176,195       26,435,005         27,756,755        29,144,593            30,601,823           32,131,914         33,738,510              

Phát điện sinh khối bán cho EVN 252,564,480    252,564,480       252,564,480     252,564,480         252,564,480          252,564,480        252,564,480            

TỔNG DOANH THU 573,574,859  585,980,378     599,006,173   612,683,257       627,044,196       642,123,182    657,956,117         

3 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

68,828,983       70,317,645         71,880,741        73,521,991            75,245,304            77,054,782          78,954,734              

2,867,874         2,929,902            2,995,031          3,063,416              3,135,221              3,210,616            3,289,781                

28,678,743       29,299,019         29,950,309        30,634,163            31,352,210            32,106,159          32,897,806              

28,678,743       29,299,019         29,950,309        30,634,163            31,352,210            32,106,159          32,897,806              

5,735,749         5,859,804            5,990,062          6,126,833              6,270,442              6,421,232            6,579,561                

5,735,749         5,859,804            5,990,062          6,126,833              6,270,442              6,421,232            6,579,561                

Công tác phí

Chi phí bảo trì, sửa chữa

Chi phí bảo hiểm

Chi phí xử lý môi trường liên quan

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                         Trang: 17

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

CÁC HẠNG MỤC KINH DOANH

Chi phí nguyên nhiên vật liệu

Chi phí thông tin



Chi phí lương 26,753,763       26,753,763         26,753,763        26,753,763            26,753,763           26,753,763         26,753,763              

Chi phí điện nước 23,497,091       23,497,091         23,497,091        23,497,091            23,497,091           23,497,091         23,497,091              

Chi phí khác 34,759,317       34,759,317         34,759,317        34,759,317            34,759,317           34,759,317         34,759,317              

TỔNG CHI PHÍ 225,536,012  228,575,364     231,766,683   235,117,569       238,635,999          242,330,351        246,209,420            

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                         Trang: 18

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

CÁC HẠNG MỤC KINH DOANH



01/01/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027

Đơn vị tính: x 1000 VND 0 1 2 3 4 5 6

KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG THỜI GIAN 14 NĂM ĐẦU
Doanh thu hoạt động kinh doanh 235,264,740       376,423,584      470,529,480         477,782,730        485,398,643      493,395,351           

Chi phí hoạt động kinh doanh 115,178,091       149,762,008      172,817,953         174,594,999        179,337,809      181,297,002           

Chi phí quản lý dự án 18,596,422         18,596,422         18,596,422           -                          -                        -                             

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 10,754,952         10,754,952         10,754,952           -                          -                        -                             

Chi phí khác 2,327,906            2,327,906           2,327,906              -                          -                        -                             

Lợi nhuận hoạt động/EBITDA 88,407,368       194,982,295    266,032,247       303,187,731      306,060,834    312,098,348         

Chi phí khấu hao 98,289,758         98,289,758         98,289,758           98,289,758           98,289,758         98,289,758             

Chi phí lãi vay -                        -                        -                          90,059,149           85,319,194         80,579,238             

Lợi nhuận trước thuế (9,882,389)        96,692,538       167,742,489       114,838,825      122,451,882    133,229,352         

Chi phí thuế thu  nhập doanh nghiệp 22,967,765           24,490,376         26,645,870             

Lợi nhuận sau thuế (9,882,389)        96,692,538       167,742,489       91,871,060         97,961,506       106,583,482         

Tỉ suất sinh lời trên doanh thu -4.20% 25.69% 35.65% 19.23% 20.18% 21.60%

Tỉ số khả năng trả nợ/DSCR 0.12                     0.18                     0.21                        0.22                       0.23                     0.25                          

Người lập: Hoàng Thành Quyết                                                                                                                                                                         Trang: 19

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC KON TUM - THANH TRUNG, P. NGÔ MÂY, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM

KẾT QUẢ KINH DOANH



31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034

Đơn vị tính: x 1000 VND 7 8 9 10 11 12 13

KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG THỜI GIAN 14 NĂM ĐẦU
Doanh thu hoạt động kinh doanh 501,791,894             510,608,265           519,865,454           529,585,503              539,791,554             550,507,908           561,760,079                

Chi phí hoạt động kinh doanh 186,374,913             188,534,923           193,974,730           199,686,526              205,683,913             211,981,169           218,593,287                

Chi phí quản lý dự án -                            -                          -                               

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng -                            -                          -                               

Chi phí khác -                            -                          -                               

Lợi nhuận hoạt động/EBITDA 315,416,982        322,073,341      325,890,724     329,898,976        334,107,641        338,526,739     343,166,792          

Chi phí khấu hao 98,289,758            98,289,758          98,289,758          98,289,758             98,289,758            98,289,758          98,289,758               

Chi phí lãi vay 75,839,283            71,099,328          66,359,373          61,619,418             56,879,462            52,139,507          47,399,552               

Lợi nhuận trước thuế 141,287,941        152,684,256      161,241,594     169,989,801        178,938,421        188,097,474     197,477,482          

Chi phí thuế thu  nhập doanh nghiệp 28,257,588            30,536,851          32,248,319          33,997,960             35,787,684            37,619,495          39,495,496               

Lợi nhuận sau thuế 141,287,941        152,684,256      161,241,594     169,989,801        143,150,737        150,477,979     157,981,986          

Tỉ suất sinh lời trên doanh thu 29.90% 31.02% 32.10% 26.52% 27.33% 28.12%

Tỉ số khả năng trả nợ/DSCR 0.22                       0.23                       0.23                         0.24                         0.26                       0.28                            
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01/01/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027

Đơn vị tính: x 1000 VND 0 1 2 3 4 5 6

A. DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận sau thuế (9,882,389)               96,692,538              167,742,489              91,871,060                97,961,506              106,583,482                 

Chi phí khấu hao 98,289,758          98,289,758          98,289,758            98,289,758            98,289,758          98,289,758              

88,407,368        194,982,295     266,032,247       190,160,817       196,251,264     204,873,239          

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Chi phí đầu tư TSCĐ 1,965,795,154      0 0 0 0 0 0

1,965,795,154   0 0 0 0 0 0

Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Tiền thu được từ khoản vay 2,708,545,826   

Trả nợ gốc 135,427,291       135,427,291     135,427,291          

2,708,545,826   0 0 0 135,427,291       135,427,291     135,427,291          

Dòng tiền thuần 742,750,673       88,407,368        194,982,295     266,032,247       54,733,526          60,823,972        69,445,948            

B. ĐỊNH GIÁ DỰ ÁN

FCFF/Dòng tiền thuần của doanh nghiệp

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 88,407,368          194,982,295       266,032,247          190,160,817         196,251,264       204,873,239            

Lãi vay x (1 - thuế suất) -                         -                         -                           90,059,149            85,319,194          80,579,238              

Chi phí đầu tư TSCĐ 1,965,795,154      0 0 0 0 0 0

1,965,795,154   88,407,368        194,982,295     266,032,247       280,219,966       281,570,457     285,452,478          

Hệ số chiết khấu 1.00                         0.95                       0.90                       0.86                         0.82                         0.78                       0.74                           

Dòng tiền chiết khấu 1,965,795,154      83,987,000          175,484,066       228,787,732          229,780,372         219,624,957       211,234,834            

Dòng tiền thuần luỹ kế 1,965,795,154      1,877,387,785    1,682,405,490    1,416,373,243      1,136,153,277      854,582,820       569,130,342            

Dòng tiền chiết khấu luỹ kế 1,965,795,154      1,881,808,154    1,706,324,088    1,477,536,355      1,247,755,983      1,028,131,027    816,896,193            
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31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034

Đơn vị tính: x 1000 VND 7 8 9 10 11 12 13

A. DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận sau thuế 141,287,941              152,684,256            161,241,594            169,989,801              143,150,737              150,477,979            157,981,986                 

Chi phí khấu hao 98,289,758                98,289,758          98,289,758          98,289,758            98,289,758            98,289,758          98,289,758              

239,577,698       250,974,013     259,531,352     268,279,559       241,440,495       248,767,737     256,271,744          

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Chi phí đầu tư TSCĐ 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Tiền thu được từ khoản vay

Trả nợ gốc 135,427,291         135,427,291       135,427,291       135,427,291          135,427,291         135,427,291       135,427,291            

135,427,291       135,427,291     135,427,291     135,427,291       135,427,291       135,427,291     135,427,291          

Dòng tiền thuần 104,150,407       115,546,722     124,104,060     132,852,268       106,013,203       113,340,446     120,844,452          

B. ĐỊNH GIÁ DỰ ÁN

FCFF/Dòng tiền thuần của doanh nghiệp

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 239,577,698         250,974,013       259,531,352       268,279,559          241,440,495         248,767,737       256,271,744            

Lãi vay x (1 - thuế suất) 75,839,283            71,099,328          66,359,373          61,619,418            56,879,462            52,139,507          47,399,552              

Chi phí đầu tư TSCĐ 0 0 0 0 0 0 0

315,416,982       322,073,341     325,890,724     329,898,976       298,319,957       300,907,244     303,671,295          

Hệ số chiết khấu 0.70                         0.67                       0.63                       0.60                         0.57                         0.54                       0.52                           

Dòng tiền chiết khấu 220,791,887         215,789,139       205,311,156       197,939,386          170,042,375         162,489,912       157,909,074            

Dòng tiền thuần luỹ kế 253,713,360         (68,359,981)        (394,250,705)     (724,149,682)        (1,022,469,639)    (1,323,376,883)  (1,627,048,179)       

Dòng tiền chiết khấu luỹ kế 596,104,306         380,315,167       175,004,011       (22,935,375)          (192,977,750)        (355,467,662)     (513,376,736)          
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GIỚI THIỆU 
 

 

Đất nước đang trong công cuộc đổi mới, hội nhập với thế giới, kêu gọi đầu tư, thúc 

đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Do đó, Nhà nước đã tháo gỡ rào 

cản, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư và phát 

triển... 
 

Song song với quá trình phát triển kinh tế và đô thị hóa, các vấn đề ô nhiễm môi 

trường đang ngày càng được quan tâm. Mức độ ô nhiễm đang tăng, ảnh hưởng rất nhiều 

đến sức khỏe và đời sống của chúng ta, nguy hiểm hơn là “nó” gây ra “biến đổi khí hậu’’. 
 

Để hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh 

học. Việc làm cấp thiết lúc này là mỗi cá nhân, doanh nghiệp phải nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm cải tạo và bảo vệ môi trường.  

Với mục tiêu: “VÌ MỘT ĐỊA CẦU XANH ĐẸP” 

Thực hiện xã hội hoá công tác vệ sinh môi trường, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum 

quyết định phê duyệt “ Phương án thu gom và vận chuyển rác của Công ty Cổ phần Đoàn 

Gia Kon Tum”. Từ đó, nhà máy xử lý và tái chế rác thải được khởi công xây dựng với hai 

giai đoạn phân kỳ rõ ràng: 

 Giai đoạn I: Xây dựng cơ sở vật chất cơ bản để xử lý rác thải sinh hoạt, 

sản xuất phân bón vi sinh, tái chế hạt nhựa…. 

 Giai đoạn II: Xây dựng lò đốt đạt tiêu chuẩn, Mở rộng quy mô tiếp 

nhận rác thải gấp đôi, trong đó bao gồm rác thải rắn, rác thải nguy hại 

từ các khu công nghiệp, rác thải nguy hại từ các bệnh viện với mục tiêu 

xử lý đạt triệt để 100% không phải chôn lấp và phát điện sinh khối phục 

vụ chính nhu cầu năng lượng của nhà máy và phát điện hoà vào lưới 

điện quốc gia.  
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Với nguồn vốn từ doanh nghiệp tư nhân, sau 18 tháng thi công xây dựng với các 

hạng mục và trang thiết bị máy móc đã hoàn thành giai đoạn I của dự án,  với chức 

năng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh nhãn 

hiệu “ Địa cầu xanh”, Nhà máy đã đạt được nhiều thành tựu đánh kể, đem lại cảnh 

quan xanh, sạch, đẹp cho môi trường.  

Dưới sự điều hành của Ban giám đốc cùng cán bộ nhân viên gồm các nhà quản lý 

năng động, cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, tận tâm 

cùng với 120 công nhân lao động được đào tạo chuyên môn đã thực hiện khép kín 

dây chuyền xử lý rác từ 150-500 tấn rác/ ngày; sản xuất 40-60 tấn phân HCVS/ ngày 

và nhiều loại sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Với phương châm “ VÌ MỘT ĐỊA 

CẦU XANH” là mục tiêu của nhà máy  

Giai đoạn II của nhà máy sẽ đầu tư mở rộng sản lượng tiếp nhận rác thải lên 450 

tấn rác thải/ngày và xây dựng hệ thống lò đốt rác kết hợp phát điện sinh khối phục 

vụ chính nhu cầu năng lượng của nhà máy và hoà lên lưới điện quốc giá. Với mục 

tiêu giảm tỉ lệ chôn lấp xuống 0% trong thời gian tới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN GIA KON TUM 

 

 

 

4 | P a g e  
 

1. THÔNG TIN CHUNG 
 

1.1. Trụ sở chính nhà máy: Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum 

Địa chỉ: Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. 

1.2. Cơ quan chủ quản: 

 Công ty Cổ phần Đoàn Gia Kon Tum 

 Công ty TNHH VIAGRICO là công ty mẹ quản lý chung  

 Địa chỉ: 606/76 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028 373 08981                  .Fax: 028 363 69660 

Email: david.doan@viagrico.com  

Website : viagrico.com 

 

 

 

2. CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

 
2.1. THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC 

 

Đội vệ sinh môi trường có nhiệm vụ quét dọn, thu gom rác trong toàn tỉnh Kon Tum, 

vận chuyển rác bằng các loại phương tiện chuyên dụng về nhà máy xử lý bằng công 

nghệ tiên tiến và qua các quy trình khép kín, rác được xủ lý và tạo ra nguyên liệu để 

chế biến thành các sản phẩm có ích cho xã hội.  

 

2.2. SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH 

 

Phân bón hữu cơ vi sinh mang nhãn hiệu “Địa cầu xanh” được sản xuất từ thành 

phần hữu cơ có tỏng rác thải sinh hoạt. Nhà máy với hệ thống thiết bị dây chuyền hiện đại 

đạt tiêu chuẩn, công nghệ sinh học tiên tiến với các chủng vi sinh độc quyền có hoạt tính 

sinh học cao, hiệu quả trong việc sản xuất nông sản sạch.  

 

2.3. SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HẠT NHỰA, PHÔI NHỰA 

 

Các sản phẩm tái sinh từ nylon được sản xuất theo công nghệ độc quyền của nhà 

máy. Mỗi sản phẩm hạt nhựa tái sinh được xử lý và sản xuất theo quy trình tiên tiến, đảm 

bảo chất lượng hàng hoá là nguyên liệu chính cho ngành nhựa, đặc biệt cho sản xuát các 

sản phẩm chịu lực cao: Túi xách, ống nhựa, ván cospha cho ngành xây dựng và đồ  

 

 

2.4. SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG 

mailto:david.doan@viagrico.com
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Sản phẩm sau cùng của lò đốt được nhà máy xử lý kết hợp với các chất phụ gia khác 

tạo ra sản phẩm gạch không nung cung cấp cho thị trường ngành xây dựng. đây là mục tiêu 

và cùng là đính hướng của chính phủ Việt Nam tỏng thời gian tới là hạn chế và tiến đến 

dừng luôn việc sản xuất gạch đôt truyền thống như hiện nay. Khuyến khích sản xuất và sử 

dụng gạch không nung trong ngành xây dựng để bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên 

thiên nhiên.  

 

2.5. SẢN XUẤT ĐIỆN SINH KHỐI 

Sau khi hoàn thành giai đoạn II của nhà máy, nhà máy sẽ mở rộng quy mô và năng 

lực tiếp nhận rác thải bao gồm cả rác thải rắn, rác thải độc hại công nghiệp và rác thải độc 

hại y tế… tiến tới sản xuất điện sinh khối phục vụ chính nhu cầu năng lượng của nhà máy 

và hoà lưới điện quốc gia. 
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3. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
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4. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LỰC 
 

Với tổng diện tích nhà máy: 16.13 héc ta, chia làm 4 phân khu chính 

- Phân khu 1: Khu vực văn phòng và nhà điều hành 

- Phân khu 2: Khu vực sản xuất, nhận rác đầu vào, phân loại rác và tái chế rác thải 

- Phân khu 3: Khu vực xử lý nước thải 

- Phân khu 4: Khu vực lò đốt 2 cấp và hệ thống nhà máy phát điện sinh khối. 

 

4.1. Khu văn phòng 

 

Nhà văn phòng: có diện tích 625m2, được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ cho quá 

trình làm việc. 
 
Tổng nhân sự làm việc tại nhà máy là: 111 người: 
 
- Nhân viên văn phòng: 28 người; 
 
- Trình độ chuyên môn cao và có thâm niên làm việc nhiều năm trong ngành môi trường, 

đáp ứng mọi nhu cầu cho các doanh nghiệp về lĩnh vực xử lý môi trường; 
 
- Hiện tại nhà máy có ký hợp đồng với một số chuyên gia đầu nghành về lĩnh vực môi 

trường, để giúp nhà máy ngày càng hoàn thiện và phát triển lớn mạnh. 
 
- Công nhân làm việc: 83 người; 

 

Hình ảnh khu văn phòng  
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4.2. Khu vực sản xuất 

Bao gồm các khu vực sản xuất chính: 

- Khu nhà xưởng nhận rác đầu vào và phân loại rác 

- Khu nhà xưởng sản xuất phân hữu cơ vi sinh 

- Khu sản xuất hạt nhựa tái chế 

- Nhà kho lưu chứa rác thải độc hại 

- Nhà kho lưu chứa phế liệu 

Một số hình ảnh khu vực sản xuất.  

a. Khu vực nhà xưởng nhận rác đầu vào và phân loại rác 
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b. Khu vực sản xuất phân hữu cơ vi sinh 
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c. Khu vực sản xuất hạt nhựa 
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4.3. Khu xử lý nước thải 
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 Hệ thống xử lý nước thải đạt loại A theo quy định của bộ Tài Nguyên và Môi 

trường Việt Nam. 
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4.4. Khu vực lò đốt rác 2 cấp và nhà máy phát điện sinh khối 4MWP 

Khu vực này sẽ được đầu tư xây dựng theo giai đoạn II của dự án này và dự kiến sẽ 

bắt đầu khởi công vào Quý I-2021. 
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Hình ảnh nhà máy được chụp từ vệ tinh 
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5. DOANH THU HIỆN TẠI CỦA NHÀ MÁY 
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Doanh thu ổn định 1 năm của nhà máy 

STT Sản phẩm nhà máy ĐVT 
Số lượng 

1 năm 
Đơn giá 

 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Ghi chú 

1 Tái chế Phân vi sinh Tấn 10,200 2,450,000 24,990,000,000 

Mùn rác: 60%; Than 

bùn: 40% 

Sản lượng sản xuất theo 

giai đoạn I. Dự kiến sau 

khi mở rộng gấp đôi giai 

đoạn II, Sản lượng sẽ 

tăng đáng kể  

2 
Nhà nước Hỗ trợ xử lý 

rác 
Tấn 86,400 350,000 30,240,000,000 

Sản lượng và giá hỗ trợ 

cho gia đoạn I 

3 Tận thu Sắt phế liệu Tấn 438 8,000,000 3,504,000,000 
0,5% so với trọng lượng 

rác 

4 Tái chế Hạt nhựa Tấn 1,440 10,000,000 14,400,000,000 

Sản lượng sản xuất theo 

công suất của  

giai đoạn I 

5 Tái chế gạch không nung Viên 10,000,000 800 8,000,000,000 
Đã bổ sung thêm các 

phụ gia 

6 
TỔNG CỘNG DOANH 

THU TRONG 1 NĂM 
   81,134,000,000  
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ceNG HoA xA Hgr cnu xcnia vrET NAM
DQc l$p - TU do - Hgnh phric

_*_

HgP DONC TiN DUNG
56: 5 1 00-LAV -2.017 OO gsl

- Cdn cilr B0 ludt Ddn sry cfia nw6c C|ng hod XHCN ViQt Nam ndm 2015;
- Theo thoa thudn cila cdc bAn

Hdm nay, ngdy 06 th6ng 10 ndm 2017, t4i Ng6n hdng NOng nghiQp vd Ph6t
tritin Ndng th6n ViQt Nam - Chi nh6nh tinh Kon Tum, sO SS ducrng TrAn Phti,
thdnh ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum, chring tdi g6m:
gfiN cHo VAY:

NGAN HANG NoNc NGHrpp vA pHAr rRrf,N N6Nc rHON vrET
NAM. CHI NHANH TiNTT KON TUM

Gi6y chring nh4n DKKD s6: 0100686174-196 do Scy Ki3 hoach vd DAu tu tinh
Kon Tum c6p l6n d6u ngdy 26110/1998 vd thay COi tAn thf 5 ngity 26/1012015.

Trr,r sd tai: s6 88 TrAn Phri, phudng Theng Lgi, thdnh phd Kon Tum, tinh Kon
Tum

DiQn thoai: 02603.8 62554; Fax 02603.862554.
Ngudi dai diQn: Ong Ph4m Dinh Phufc; Chric vs: Ph6 Girim tl6c.
CMND s6: 233086914; Ngdy c6p: l7l0l/2009; Noi c6p: C6ng an tinh Kon

Tum.

Quy6t dfnh sO 509/QD-HDTV-PC ngdy 19106/2014 cua Chri tich HOi cl6ng
thenh vi€n Ngdn hdng N0ng nghiQp vd Ph6t tri€n N6ng th6n Vi6t Nam: "V/v iry

l ,quy6n thgc hiQn nhipm vg, quy€n hpn ctra ngudi clai diQn theo ph6p luat".

Quy€t dinh sO 2168/QD-NHNo-HCNS ngdy 3111212016 cria GiSm c16c
Agribank Chi nh6nh tinh Kon Tum vC viQc riy quy6n lpi thgc hiQn nhiQm vp, quydn
han cria ngudi dai diQn theo ph6p ludt.

(Sau c16y goi ld "Ngdn hing")
NTX VAY:

coNc ry rRAcH NHrEM Htru HAN SONG NGUytN KON TUM
^ . 4  I  r  r  AGi6y chring nhfn D[ng ky doanh nghiQp s6: 6101135300 do So K€ ho4ch vd

DAu tu tinh Kon Tum c6p lAn dAu ngey 9/712072, tldng ky thay <16i lAn 3 ngdy
19llv20rs.

Trp sd tpi: SO nhd 416 ducrng Hing Vuong, phudng Quang Trung, thdnh phd
Kon Tum, tinh Kon Tum.
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Nguoi clai diQn 6ng Phpm Phric Tai; Chtic vp: Chri tfch HETV ki€m Gi6m
- Aooc cong ty.

CMND s6: 023022049;Ngdy cdp: l6/1212003;Noi c6p: CA TP ffO Cni Minh.
Tdi kho6n ti€n grii thanh to6n kh6ng kj'han s6: 510020100821614i Ngdn hdng

N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n N6ng th6n ViQt Nam - Chi nh6nh tinh Kon Tum.
(Sau dAy gqi ld "Kh6ch hhng").

Hai b6n Ngin hdrng vi KhSch hirng'th6a thu$n ky hqp tldng niry v6,i crlc
tlidju khoin sau d6v:

Di6u 1. Giii thich tt ngii:

1.1. Dinh nghia:

Trong Hqp d6ng ndy, cdctir ngfi du6i dAy dugc hi6u nhu sau:
1.1.1. Hcr.p tl6ng: ld H-o.p d6ng tin dpng sO S1OO-LAV-2OI70A854 kf ngdy 06

thing 10 ndm 2017, gifra Ngdn hdng vd Kh6ch hdng, bao g6m ch chcphg lpc,
vdn b6n sria d6i, b6 sung (nt5u c6) t4i tung thcyi di6m.

1.1.2. ci6y nhfn nq: ld vdn b6n nhdn ng do Kh6ch hdng lQp vd ky vdi nQi dung co
bdn theo miu quy dinh cria NgAn hdng hoflc bi6n b6n ldm viQc c6 hf nhfln nq
cria Kh6ch hdng hoflc c6c vdn b6n, tdi liQu do Kh6ch hdng ban hdnh c6 nQi
dung nhfn ng, hoflc vdn b6n th6ng bilo cria Ngdn hdng vC khoen no ctra
Kh5ch hdng tpi NgAn hdng.

1.1.3. Ngd,y lim viQc: la b6t kj'ngdy ndo, trir ngdy nghi 16, nghi ttit vd c6c ngdy
nghi kh6c theo quy clinh cria ph6p luat ViQt Nam vd ngdy md (cric) ngdn hdng
tai ViQt Nam dugc ph6p hoac bit buQc phAi d6ng cria theo quy dinh cria
ngudi/co quan nhd nu6c co thAm quy€n.

1.1.4. Thdi h4n cho vay: ld khoing thoi gian dugc tinh tir ngdy ti6p theo cria ngdy
gi6i ngAn v6n vay cho Kh6ch hdng cho di5n thdi di6m Kh6ch hdng ph6i tr6
ht5t nq gdc vd lAi ti€n vay theo Hop d6ng ndy. Trucmg h-o. p ngdy cu6i crrng
cria thdi han cho vay kh6ng ph6i ld ngey ldm viQc thi chuyCn sang ngdy ldm
vi6c titip theo. E6i v6i thdi hpn cho vay kh6ng dri mQt ngdy ldm viQc thi thgc
hiQn theo quy dinh tai B0 luflt DAn sU v€ thdi tti€m Uat eAu thcri h4n.

1.1.5. Thdi gian 6n h4n: ld kho6ng thoi gian k€ tu ngdy Kh6ch hdng nh{n ti6n vay
lAn dAu ti6n cho ct€n h6t ngdy tru6c 1i6n kO ngdy Uat eAu cria kj,tr6 ng g6c
dAu ti6n.

1.1.6. Khoin ng: ld sii ti€n vay duoc NgAn hdng gi6i ng6n cho Kh6ch hdng theo
Hqp d6ng ndy vd dugc NgAn hdng theo d6i theo tung gi6y nhAn ng.

1,.1.7. K) h4n trfr nq: ld c6c kho6ng thdi gian trong thdi hgn cho vay d5 thoa thufln
md t4i cu6i m6i kho6ng thdi gian d6 KhSch hdng ph6i trd mQt phAn ho{c todn
b0 nq gdc vd/hodc lditi€n vay cho Ngdn hdng.

1.1.8. L6i fidn vay: bao gdm ldi tr€n du ng g6c trong hpn, ldi trdn du nq g6c bi



h4n, lii chflm tr6 quy clinh tai kho6n 5.2 Di6u 5 Hqp ct6ng ndy.
1.1.9. Co c6u Qi thtri h4n tri nq: ld viQc NgAn hdng ch6p thufln di6u chinh kj' han

tr6 no, gia h4n ng theo c16 nghi bing vdn b6n cria Kh6ch hdng, nhu sau: (i)
Di0u chinh kj, han trA ng ld viQc Ngdn hdng chdp thufln k6o ddi thdm mQt
kho6ng thdi gian tr6 ng mQt phAn ho{c todn b0 nq g6c valhodc l6i ti€n vay
cria kj' han tr6 ng dd th6a thufln (bao g6m cA trudng ho. p khdng thay c16i v€

{ , . .
s6 kj,hpn tr6 no dd thoa thufln), thdi h4n cho vay kh6ng thay d6i; (ii) Gia han

ng ld viQc Ng6n hdng ch6p thu4n kdo ddi th€m mQt kho6ng thcri gian tri ng
(  . ng6c vdlholc ldi ti6n vay, vuqt qu6 thoi h4n cho vay dd tho6 thufn.

1.1.10. Ngffn hirng chri tlQng trich tiiin: ldviQc Ngdn hdng chri dQng trich ti6n b6t

bi tdi khoin ndo (tdi kho6n thanh to6n, tdi kho6n tiAn gti vd chc tdi kho6n

kh5c) cria Kh6ch hdng valhoflc don vi php thuQc cria Kh6ch hdng mo tai

NgAn hatrg valho{c c6c don vi kh6c ctng hQ th6ng v6i Ngdn hdng eC tnu nOi
i  , - .  '

ng gdc, ldi ti€n vay, phi vd nghia vU tdi chinh kh6c (n6u c6).

1.1.11. Thay aOi U5t lgi tl6ng k6: ld U6t tcy sg kiQn, hdnh vi, didu kiQn, vdn bin

ho{c thay d6i ndo md theo x6c dinh cria NgAn hdng c6 th6 Anh huong UAt tqi

di5n: Hopt clQng kinh doanh, tinh hinh tdi chinh, kh6 ndng thuc hien nghia vp

hoflc tdi s6n cria Kh6ch hdng; Kh6 n[ng trd ng g6c, l6i ti6n vay vd c5c loai

phi kh6c cria Kh6ch hdng theo vdn bhn tin dUng; hoac hiQu lgc vd khi n[ng

thi hdnh cioabdtkj'vdn bin tin dgng ndo.

1,.1.12. Vin bf,n tin dgng: ld c6c vdn bdn, h-o.p ddng bao g6m: Hqp d6ng ndy;
^ ' A  r  ^  '  

+ a  ,  1 . ^GiAy nhAn ng; H-o. p d6ng b6o dAm c6 li6n quan (n€u c6); Phucrng 6n sri dung
x  .  ,  r  i \v6n vay vd cdc tdi li€u chring minh Kh6ch hdng dri di€u kiQn vay v6n; BAt kj'

vdn bdn thoa thuQn ndo kh6c 1i6n quan vdlho{c vi mpc dich cria Hgp d6ng

ndy.

1.2. Nguy6n tilc gihi thich hqp tl6ng:

1.2.1. Ti6u cl€ c6c Ei6u trong Ho. p it6ng ndy chi nhim mpc dich thufln tiQn cho viQc

theo d6i Ho. p d6ng, kh6ng 6nh huong diSn viqc gi6i thich nQi dung c6c Di€u

trong Hqp d6ng.

L2.2. DAn chiiSu t6ib6nkj,v6n bAn hodc thoa thufn ndo sC bao g6m chblrtkj'sira
r i '  r  id6i, bd sung, thay thd hodc gia han d6i v6i vdn b6n ho{c thoa thufln d6.

1.2.3. Ddn chitiu tlibdt kj, b€n ndo sE dugc hi€u ld ddn chi6u fii chb€n k€ thua
ho6c b€n nhpn chuy6n nhugng dugc ph6p ho{c b6n nh4n chuy6n giao dugc
phdp cta b€n d6.

1.2.4. Khi Ho. p itdng c6 cli6u kho6n hoflc ngdn tri c6 tnO hi€u theo nhi€u nghia kh6c
nhau thi ph6i gi6i thfch theo nghia phu hgp nh6t vdi muc dich, tinh ch6t cria

r lrlop oong.
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1.2.5. C6c trudng hqp kh6c viQc gi6i thich Hop d6ng dugc thgc hiQn theo quy diqh



cta phSp luft.
Di6u 2. Sii ti6n cho vay, mgc dich
2.1. Sii tii;n cho vay:

SO ti6n cho vay tOi cla ld: 59.336.700.000 it6ng (Bing chfi: N6m muoi chin
ty,ba trdm ba mucri s6u tri6u, b6y trdm ngdn d6ng/.

2.2. Mgc tlich sir dgng vdn vay: Thanh toiin chi phi EAu tu xay dgng Nhd mdy
xri lf vd thi ch€ rdc thai tinh Kon Tum, cdng su6t 200 tdn/ngity tpi Th6n
Thanh rrung, phudng Ng6 MAy, thdnh ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum.
Kh6ch hdng cam k€t vd tg cl6m b6o mpc dich vay dring ph6p lu{t, dring thAm
quy6n, phir hqp v6i ndng luc cria minh vd c6 hiQu qu6 dC tfrantr to6n cho
Ngdn hdng c6c kho6n nq d6n h4n theo Hgrp d6ng ndy.

2.3. D6ng tidn cho vay:
D6ng ti6n cho vay ld: d6ng ViQt Nam.

2.4. Thdi h4n cho vay:
Thoi hgn cho vay ld: 09 ndm, kti tu ngdy ti6p theo cria ngdy Agribank Chi
nh6nh tinh Kon Tum gi6i ng6n v6n vay lAn dAu ti€n.

2-5. Phucrng thrfrc cho vay: cho vay tring lAn (theo dg 6n ctAu tu).
Diiju 3. Lii su6t cho vay
3.1. Lni su6t cho vay trong hgn: Bing ldi su6t huy dQng ti6t kipm vi6t Nam

ddng ki' han 72 thfng trh ldi sau (c6 tinh du trfi bdt buQc vd dg trfr thanh
to6n) cria Agribank Chi nhrinh tinh Kon Tum + chi phi bi€n 3o/o/ndm; Ldi
su6t cho vay duoc di6u chinh 03 th6ng 01 lAn. Ldi su6t t4i thcri ili6m kf k6t
Hq p d6ng tfn dpng ld9,94o/o/ndm.

3.2. Lii su6t 6p dgng aiii vOi du ng g6c bi qu6 h4n: l50Yo/n6m/l5i su6t cho vay
trong han tai thdi rti€m chuyi5n ng qu6 h4n quy dfnh tpi kho6n 3.1 Di6u ndy.

Di6u 4. Giii ngf,n v5n vay
4.1. Di6u kiQn giii ngin v6n cho vay:

Ngdn hdng chi d6ng ! gihingdn v6n vay khi KhSch hdng d6p ring dugc tdt ch
c6c diAu ki€n du6i day trir trudng hcr,p Ng6n hdng quy6t dinh kh6ng 6p dpng
mQt sd cli€u kiQn nh6t dinh eOi vOi kh6ch hdng:

4.1.1. Kh6ch hdng md tdi kho6n ti6n grii thanh toin tqi NgAn h*g vd chuy6n v6n
C6i ring c6 li6n quan dtin phuong 6n sri dung v6n vay vdo tdi kho6n ndy theo

^ lyOu cdu cua NgAn hdng.
4.1.2. Kh6ch hdng de nghi Ngan hdng gi6i ngdn v6n vay kh6ng vugt qud s6 ti6n

cho vay quy dinh t4i khoan 2.1 Ei€u 2 Hqp ct6ng ndy vd trong thoi hpn gi6i
^ Ang6n v6n vay quy dinh t4i kho6n 4.2 Di€u ndv.

vdn b6n sau:



a) HO so, tdi liQu, gi6y tcv li€n quan dtin vi6c giAi ng6n v6n cho vay theo y€u cAu
cta Ngdn hdng vd theo quy ctinh tpi H-op d6ng ndy.

b) Vdn b6n cria cdp c6 thAm quyen cria Kh6ch hdng ch6p thufn hoic thdng qua:
ViQc vay v6n tpi NgAn hdng; Thpc hiQn biQn phdp b6o dim nghia vu cta
Khrich hdng theo Hgp d6ng ndy (n6u c6); Giao ngudi c6 th6m quyetr ky k6t

r ) 'Hqp d6ng ndy vd vdn bin tin dpng c6 li6n quan.

c) V[n bdn riy quyAn cria ngudi dai diQn theo ph6p luft cria Kh6ch hdng trong

truong ho. p ngudi ky Hqp <l6ng ndy vd Vdn bAn tfn dr,rng c6 li€n quan kh6ng
phAi ld ngudi clai diQn theo phSp luflt cria Kh6ch h*g.

d) Vdn b6n, tdi liQu chimg minh viQc tham gia vdn dOi ting trong phucrng 6n su
r l .dUng vdn ctia KhSch hdng.

e) C6c vdn b6n, tdi li€u kh6c theo y€u cAu cria Ngdn hang.
4.1.4. H-op d6ng b6o d6m c6 li6n quan dd dugc ddng ky giao dfch b6o cl6m phu hqp

v6i quy dlnh cria ph6p lu{t theo ydu cAu cta Ngdn hdng. Trong truong h-o. p
phSp luft c6 quy dinh vd/hoflc Ngdn hdng c6 y€u cAu thi H-o. p d6ng b6o d6m
c6 li6n quan ph6i duqc c6ng chirng, chring thpc ho{c x5c nhfln.

4.1.5. Khdng c6bdt ky sU kiQn vi pham ndo theo quy dinh tai Hqp ct6ng ndy vd
kh6ng c6 b6t kj,thay AOi U6t lgi dSng k6 ndo theo quy clinh tpi Ho. p d6ng ndy.

4.1.6. C6c di€u kiQn tru6c khi gi6i ngdn:
a) Mua b6o hi€m cho dp rin trong thdi gian xAy dung: 86o hi€m cl6i v6i mgi
rui ro li€n quan tl€n thi c6ng vd x6'y lfip v6i s6 ti6n dugc b6o hi6m tOi ttri6u
,  J  i  . . ) .bdng sd ti€n cam k6t cho vay cria NgAn hdng;

Hqp d6ng b6o hi€m ghi 16: Trong trudng hqp rui ro xAy ra, ngudi thp huong

dAu ti6n ld NgAn hdng N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n NOng thdn Vi€t Nam - Chi

nh6nh tinh Kon Tum.

b) DiCu chinh Quytit ctinh chri truong dAu tu dugc UBND tinh Kon Tum ph€

duyQt phu hq p v6i T6ng mric dAu tu (sau khi tru c5c chi phi thi6t bi khdng

h-op ly vd ghi nhfln chi phf ldivay cta dp 6n).

4.2. Thdi h4n giii ngfln v5n cho vay:

4.2.1. Thdi h4n gi6i ng6n v6n cho vay: theo ti€n d0 thgc hiQn dr,r 5n, thdi han gi6i
^ A t 'ngdn v6n cho vay t6i da ld 0l ndm kC tt ngdy ti€p theo cria ngdy nhdn ng ddu

ti6n.
4.2.2. N€u h6t thdi h4n gihi ngdn v6n cho vay md Kh6ch hdng kh6ng ct€ nghi hopc

de nghf NgAn hdng gihi ngdnvdn cho vay kh6ng net sO tiAn cho vay quy dinh
tpi kho6n 2.1 Di€u 2 HW cl6ng ndy thi Kh6ch hdng khdng dugc ti6p tuc dO
nghi NgAn hdng gi6i ngdn v6n cho vay, trt trudng hqp c6c b€n c6 thoa thuQn
kh6c.

4.2.3. Trong thdi h4n gi6i ngdn v6n cho vay, Kh6ch hdng c6 th€
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gi6i ng6n v6n cho vay mQt hoac nhiAu lAn.
4.3. Hd so tl6 nghi giii ngfln vdn cho vay:

vt6i tAn ctc nghi giii ngdn vdn cho vay, Kh6ch hdng cung c6p cho Ngan hdng
h6 so c16 nghi gi6i ngan v6n cho vay co noi dung, hinh thftc, s6 luqng ddp
ring y€u cAu cria Ngdn hdng, bao g6m:

a) BAn g6c Gi6y nhfn nq;
b) Tdi liQu chirng minh mpc dich sri dpng vdn vay;
c) 86o c6o ti€n ctQ thgc hiQn dq 6n vd co c6u ngu6n vOn eOi img da tham gia

dAu tu vdo dg 5n d€ntung thdi di6m gi6i ng6n;
d) C6c hO so, tdi liQu kh6c theo y6u cAu cria NgAn hdng vd theo quy dinh tpi

Hop d6ng ndy.
4.4. Phuong tiQn thanh todn tI6 gi6i ngdn vdn cho vay:

NgAn hdng gi6i ngAn vdn cho vay th6ng qua hinh thric ti6n m{t hoflc chuy6n
ti6n vdo tdi kho6n do Kh6ch hang chi dinh phu ho,p v6i quy dfnh cta Ngdn
hdng vd quy dinh cria ph6p luflt.

Di6u 5. Tri ng g5c, l6i, phi vi nghia vg tiri chinh khic
5.1. Tri ng gdc:
5.1.1. Kh6ch hdng phhitrh ng g6c vdo ngdy cu6i ctrng cria thoi han cho vay theo

quy dinh t4i kho6n 2.4Diil2Hqp d6ng ndy.
5.1.2. Ngdn hdng thdng b6o lich tr6 ng g6c cho Kh6ch hdng bitft. Truong hcyp chua

xric dinh dugc k! hpn tra ng cho tirng lAn nhOn ng, h6t thdi hpn gi6i ng6n
Ngdn hdng vd Kh6ch hdng lfp lfch tr6 ns g6c kh6p dring v6i thuc t6 gi6i

^ Angan v6n vay. Lich tr6 ng gdc theo quy dinh t4i kho6n ndy ld mQt phAn
kh6ng th6 t6ch rdi cria Hop d6ng ndy.

5.2. TrhL9ritidn vay:
5.2.1. TrA ldi tr6n du nq g6c trong han:

a) Kh6ch hdng phhi trh l6i trcn du ng gdc trong hBn cho Ng6n hdng chflm
nh6t vdo ngdy dtin hpn tri ng ldi, dugc x6c dinh 03 thdng 0l l6n t<c tu
ngay nhfln nq dau ti6n.

q Lai trcn du nq goc trong han dugc tinh bing (:) 16 du ng g6c trong han
nhan (x) s6 ngdy du ng trong han nhan (x) lai su6t cho vay trong han ndm
chia (:) cho ba trim sdu muoi lIm (365) ngdy.

5.2.2. Trhlditr6n du nq g6c bf qu6 han:
a) Kh5ch hdng phhitrh l6i trdn du ng g6c bi qu6 h4n theo ldi sudt 6p dung it6i

v6i du nq g6c bi qu6 h4n quy dinh tai kho6n 3.2 Di6u 3 Hqp cl6ng ndy.
b) Lai tr6n du nq g6c bi qu6 han dugc tinh b6ng (:) du nq g6c bi qu6 hAn

nhdn (x) s6 ngdy qu5 h4n nhan (x) mric ldi su6t 6p dung coi voi du ng g6c
bi qu6 hpn ndm chia (:) cho ba trd
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c) Du no g6c bi qud han bao g6m: SO du nq g6c bf chuy6n ng qu6 hpn theo
quy dinh t4i kho6n 5.10 Di6u 5 Ho. p d6ng ndy vd khdng dugc Ng6n hdng

. AchAp thuan co cAu lai thdi hqntrd ng; 56 du ng g6c md kh6ch hdng kh6ng
tri dugc ng khi Ngdn hdng ch6m drrt cho vay, thu h6i nq trudc hpn theo
quy dinh tpi khoin 9.2 Di6u 9 H-o. p ct6ng ndy.

5.2.3. Trudng hqp Kh6ch hdng trd todn b0 du no cho Ngdn hdng thi Kh6ch hdng
phhi trh Ldi ti6n vay cirng ngdy vdi ngdy Kh6ch hdng tra toan bQ du no cho
Ngdn hdng.

5.3. Tri ng trudc h4n:
5.3.1. Kh6ch hdng chi dugc tr6 mQt phAn h<i[c todn b0 nq vay trudc han n6u dugc

NgAn hdng ddng y.
5.3.2. Kh6ch hdng phhi trh no tru6c h4n khi NgAn hdng ch6m dut cho vay, thu hdi

ng tru6c han theo quy ctinh r4i kho6n 9.2 Di€u 9 H-o. p d6ng ndy.
5.3.3. Trudng ho.p Kh6ch hdng trhtru6c hpn todn b0 du ng cria c6c khoAn no theo

r lH-o. p il6ng ndy thi Ldi ti6n vay cria (c6c) kho6n ncr md Khdch hdng trd ng
tru6c hpn cf,ng d6n h4n cung ngdy v6i ngdy Kh6ch hdng trA ng tru6c han d6
vd Khrlch hdng phhi trh lai ti€n vay ctng ngdy v6i ngdy Kh6ch hdng trA ng
tru6c h4n.

5.4. Trfr c6c lo4i phf:
5.4.1. Trudng h-o.p c6 ph6t sinh c6c nghiQp vp c6 li6n quan diin (c6c) kho6n no,

Kh6ch hdng ct6ng j, trh ngay cho Ngdn hdng c6c lo4i phi phSt sinh theo bitiu
phi do Ngdn hdng c6ng bd tai thoi di€m ky H-o. p d6ng ndy ho{c tai thdi di6m
ph6t sinh nghiQp vu c6 1i6n quan <ltin (c6c) khoin ng, tr} trudng hgp c6 th6a
thuOn kh6c.

5.4.2. Trudng hop Kh6ch hdng trA ng tru6c h4n theo quy dinh t4i H-o.p ddng ndy,
mric phi Kh6ch hdng phhi trh cho NgAn hdng dugc x6c dinh theo mQt trong
chc circh tinh sau:

a) Truong h-o. p vay tr6 trong ngdy: Phi tre no trong ngdy bing (:) l% nhdn (x)
s6 ti6n tr6 ng trong ngdy, mric phi tOi ttri€u 500.000 d6ng.

b) Trudng h-o. p tr6 ng tru6c hAn (6p dUng s6 ngdy vay >1 ngdy): Phi tri ng tru6c
r  r J  ,  '

h4n bdng (:) Du ng gdc tr6 ng tru6c hpn nhAn (x) sO ngdy tr6 ng tru6c h4n

nh6n (x) 0,6%o chia (:) cho ba trdm s6u muoi ldm (365) ngdy, phitrh no trudc

han t6i thi€u ld 1.000.000 d6ng. (Tru trudng hqp ngu6n tri ng hinh thdnh tD

ngu6n hopt clQng s6n xu6t kinh doanh cria Cdng ty trhchnhiqm hfiu hpn Song

Nguy6n Kon Tum chuy€n vC tdi kho6n tiOn gti thanh to6n s6

5100201008216 tgi Agribank Chi nh6nh tinh Kon Tum).

5.4.3. Kh5ch hdng cl6ng y trh circ kho6n phi, lQ phi dC thUc hiQn c5c thri tuc c6ng



gi tdi sin b6o dim vd chcloqiphi, lQ phi kh6c (n6u c6) phSt sinh o thdi ili€m
hiQn tpi vd trong tucmg lai li6n quan d6n viQc cho vay theo H-o. p cl6ng ndy, trtr
trudng hgp c6c b€n c6 thoa thufln kh5c. Trucmg ho. p NgAn hdng tr6 thay cho
Khrich hdng c6c khoin phf, lQ phf ndy thi Kh6ch hdng ph6i hodn trhl1iNg6n
r  \  i  . . Xhang sO ti€n NgAn hdng dd trh thay cho Kh6ch hdng trong thdi han phir h-op
do NgAn hdng y€u cAu.

5.5. Co c6u l4i thoi h4n tri ng:
5.5.1. N6u Kh6ch hdng c6 nhu cdu co c6u lai thdi hpn trA ng thi Kh6ch hdng phai

. A  r i  , (  .  . . . . .gui giay dC nghi co cdu lgi thdi h}ntrhno, phucrng 6n co c6u l4i thoi hpn trfl
ng diSn Ngdn hdng tru6c ngdy d6n hqn trh ng ft nrr6t to (muoi) ngdy ldm
vi€c.

5.5.2. Ni5u Kh6ch hdng khdng gfti gi6y ct6 ngh! ccy c6u lai thdi hqntrhno, phuong
6n co c6rulqithdi h4n trh ng trong thoi h4n quy ctinh tpi cli6m 5.5.1 khoAn ndy
ho{c NgAn hdng khdng ch6p thu4n co c6u lai thdi hpn trA no theo ct6 nghi cria
Khdch hdng thi Kh6ch hdng ph6i trA no theo dring thcri h4n tr6 ng g6c
vdlho{c ldi ti6n vay theo quy dinh tBi Ho. p d6ng ndy.

5.5.3. Truong ho. p Ngdn hdng chSp thufn co c6u lai thdi h4n tr6 no, Ngan hdng gtri
thdng b5o bing vdn b6n c6 cilc di€u ki€n cria vi€c co cdu l4i thoi h4n tr6 ng
ee rcracn hdng bi6t vd thgc hiQn. Th6ng b5o co c6u l4i thdi hgn tr6 ng ld mQt

r  \  r r   phan khongtdchrdi cta H-o. p d6ng ndy.
5.6. Nghia vg thu6:

Trong qu6 trinh thuc hiQn Ho. p ddng ndy, n6u ph6t sinh nghia vp nQp thui5
cria Kh6ch hdng theo y6u cAu cria co quan qu6n ly thu6 thi thgc hiQn nhu sau:

5.6.1. Sd ti€n Kh6ch hdng tr6 ng gdc, Ldi ti6n vay, phi vd nghia vp tdi chinh kh6c
' :(n6u c6) theo quy rlinh tai Hgp cl6ng ndy kh6ng bi kh6u tru hodc git lpi cl6
nQp bAt kj'kho6n thui5, lQ phi ho{c kho6n thu ndo.

5.6.2. Kh6ch hdng it6ng y viQc Ngdn hdng chri clQng trich tiAn theo quy rtinh tai
-).Hop cl6ng ndy tru6c khi Kh6ch hdng thgc hiQn nghia vu nOp thu€ theo y6u

x "cdu cua c0 quan qu6n ly thu€.

5.7. Ddng tidn thanh to6n:
5.7.1. D6ng ti€n trA ng g6c vd ldi tiAn vay ld ttdng ti€n Kh6ch hdng dA nhfln ng t4i

l Y  ^  I  \Ngdn hdng. D6ng ti€n tr6 c6c logi phi vd nghia vp tdi chinh kh5c (ntiu c6)
quy dinh tpi Hgp ddng ndy ld <16ng ViQt Nam.

5.7.2. Trudng h-o. p d6ng ti6n cho vay ld ngopi te thi Khdch hdng c6 th6 tr6 ng g6c
vd 15i ti6n vay bing il6ng ti6n kh6c theo th6a thufln mua b6n ngopi tQ gifia
Ngan hdng vd Kh6ch hdng phu h-o. p quy dinh cria ph6p luat vc quan ly ngo4i
trOi tai thdi cti6m Kh6ch hdng tr6 ng gdc vd ldi ti6n vay.
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Kh6ch hdng theo Hcyp ct6ng ndy md d6ng tidn trong tdi kho6n dugc NgAn
hdng chri ctQng trich ti€n kh6c v6i itdng ti€n Kh6ch hdng phhi trh theo quy

dinh tai Hqp d6ng ndy thi Ngdn hdng dugc quyCn quy cl6i sO ti6n d6 theo ty
gi6 do NgAn hdng quy6t dinh tai thoi diiSm quy ct6i vd trir phf quy dOi tien tQ
theo quy dfnh cria Ngdn hdng.

5.8. Phuong thfc, thri tq uu tiGn thu nq:
5.8.1. Khi cli5n h4n tr6 ng g6c, 15i ti€n vay, phivd nghia vg tdi chinh kh6c (n6u c6)

theo quy clinh tai Hqp d6ng ndy thi thqc hiQn nhu sau:

a) KhSch hdng cl6ng y viQc Ngdn hdng chri dQng trich ti6n theo quy dinh t4i H-o. p
+ ioong nay.

u; Trudng hqp tdi khodn dugc NgAn hdng chri dQng trich ti€n kh6ng c6 ti6n
hoflc khdng dt ti€n tl€ tra no g5c, ldi ti6n vay, phi vd c6c nghia vU tdi chinh

a  1  ,  z  A  r \  t r 1  ,  1  r  \  t  '

kh6c (n€u c6), Kh6ch hdng phii chuy6n ngay ti6n mflt ho{c chuydn ti6n vdo
tdi kho6n cria Kh6ch hdng mo tpi NgAn hdng ho{c chuy6n ti€n vdo tdi kho6n
do Ngdn hdng chi ctinh cle Ngan hdng thu ng g6c, ldi tiAn vay, phi vd nghia vp
tdi chinh kh6c (n6u c6).

5.8.2. Kh6ch hdng cl6ng;i viQc NgAn hdng thu ng dOi vOi kho6n ng cria Kh6ch hdng
chua bi qud h4n theo thf tu nhu sau:
\ Y  A  . A  i  Y  t  '

Nq g6c <l6n h4n; Ldi tr€n du ng g6c trong hqn; Circ lopi phi; Cdc nglfia vU tdi
chinh kh6c (n€u c6).

5.8.3. Kh6ch hdng cl6ng;i viQc Ngdn hdng thu ng eOi vOi khoin ng cria Khdch hdng
bi qu5 hpn theo thf t.u nhu sau:
Du ng gdc bi qu5 hpn; Nq g6c d6n hgn; Ldi tr6n du ng g6c bi quhhan;Ldi
tr6n du ng g6c trong han; Ldi chfm trh; Chc lopi phi; Chc nghTavg tdi chinh
kh6c (n€u c6).

5.9. Ngiy tl6n h4n:
5.9.1. Ngdy d6n han ld ngdy cu6i cing cria thdi han cho vay. Vdo ngdy d6n hpn,

Kh6ch hdng phhi trh dAy dtr no gdc, lai ti6n vay, phi vd nghia vp tdi chinh
I  I  ,  t  A  , \  r /  1  , 1  r .  rkh6c (n€u c6) clfng hpn theo quy dinh t4i H-o. p d6ng ndy vd Vdn b6n tin dpng

c6 li6n quan.

5.9.2. Trudng hqp ngdy d6n han tr6 ng g6c, ldi tidn vay, phi vd nghia vU tdi chinh
a  1  ,  t  A  ,  \  r  i  ^  r  r  r  r  \  \  r  r  , 1  \  r , 1  .  1  r  \  1  o .kh6c (n€u c6) kh6ng ph6i ld ngdy ldm viQc thi Kh6ch hdng phhitrh no g6c,

ldi ti6n vay, phi vd nghia vU tdi chinh kh6c (n€u c6) vdo ngdy ldm viQc ti€p

theo.

5.L0. Chuy6n ng qui h4n

\\\ \ \
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Khdch hdng d6ng y viQc Ngdn hdng chuyiSn ng qu6 h4n eoi voi sd du nq goc
md Kh6ch hdng kh6ng tri dugc ng dring h4n theo quy clinh tpi Hqp d6ng ndy.
Khrich hdng phai chfu ldi su6t 6p dpng eoi voi du ng goc bi qurl hpn theo quy
dinh t4i kho6n 3.2 Di6u 3 Hqp cl6ng ndy d6i v6i du nq g6c bf qu6 h4n cta kj'
h4n md Kh6ch hdng khdng tr6 dring han. Thdng b6o chuy€n ng quri hpn cria
NgAn hdng grii Kh6ch hdng ld mQt phdn kh6ng t6ch roi cria Hgp d6ng ndy.

Di6u 6. 86o dim tidn vay
6.1. Ap dung bAo ddm tiAn vay: C6 b6o d6m bing tdi s6n.
6.2. Nghia vu cta Kh6ch hang theo H-o. p d6ng ndy dugc bao ct6m bdng 03 Hgrp

ctdng 86o d6m sau.'
+ Hgp ddng th6 ch6p tdi sdn hinh thdnh trong tuong lai s6 5100-LCL-
201700388n9dy 06 thdng 10 ndm 2017 gifia Agribank Chi nhdnh tinh Kon
Tum vd C6ng ty trhch nhiQm hfru h4n Song Nguydn Kon Tum.
+ H-o.p d6ng th6 ch6p tdi s6n hinh thdnh trong tuong lai s6 5100-LCL-
201700381n9dy 06 thSng 10 ndm 2017 gifia Agribank Chi nh6nh tinh Kon
Tum vd COng ty tr6ch nhiQm hiru h4n Song Nguy€n Kon Tum
+ Hgp ddng thO ch6p tdi sdn hinh thdnh trong tucrng lai sd 5100-LCL-
2017!B3g0ngdy 06 thSng 10 nim 2017 gifra Agribank Chi nhSnh tinh Kon
Tum vd C6ng ty trSch nhiQm hffu h4n Song Nguy€n Kon Tum
Chi ti6t vO viec bAo d6m cilc nghTavu cta Kh6ch hdng clugc quy dinh cg th€
trong Ho. p ddng b6o cl6m ky k6t gifia Ngdn hdng vd Kh6ch hdng.

6.3. Nghia vp cria Kh6ch hdng theo Hgp cl6ng ndy cdn dugc b6o d6m bing c6c
hqp d6ng bAo dim kh6c clugc xhclQp gifia Ngdn hdng v6i Kh6ch hdng tru6c
hodc cr)ng hodc sau ngdy lcy Hqp d6ng ndy dugc c6c b€n th6a thufln sri dpng
b6o d6m cho todn bQ nghia vg tr6 no cta Kh6ch hdng ho{c d6n chiiSu d6n
nghia 4r dugc b6o d6m cria Kh6ch hdng theo H-o. p d6ng ndy.

6.4. Trong trudng hqp Ngdn hdng c6 y€u cAu bat buOc vO viQc mua b6o hitim cho
tdi s6n b6o d6m, Kh6ch hdng c6 nghia vp ph6i thlrc hiQn vi€c mua b6o hi6m
ndy theo dring thcri han vd c6c di6u kiQn, y€u cAu cria NgAn hang.

Ei6u 7. QuyGn vdr nghia vg cria Ngdn hing
7.1. Quy6n cria Ng6n hing
7.1.1. Y€u cdu KhSch hdng cung c6p kip thdi, chinh x6c, dAy dri, trung thyc c5c tdi

liQu, th6ng tin li6n quan di5n viQc vay v6n, tinh hinh sin xu6t kinh doanh, tinh
hinh tdi chinh, nhfing thay ctdi ve co c6u t6 chric bQ m6y, v6n, tdi sdn, di€u
16, gidy chring nhfln cleng ky doanh nghiQp, clia di6m sin xu6t kinh doanh,
viqc ct6i m6i sip x6p lai ho4t clQng kinh doanh cta Kh6ch hdng vit c6c th6ng
tin kh5c theo quy dinh tai Hcyp d6ng ndy tru6c vd trong qu6 trinh cho vay.

7.1.2. Tu ch6i y6u cAu vay v6n cria Khrich dng n6u th6y kh6ng dri cti6u ki€



v6n hoflc nhu cdu vay v6n khdng phu h-o. p v6i quy dinh cria phSp luflt.
7.1.3. Tri ch6i ti6p tpc gi6i ngAn v6n cho vay, timg lAn cho vay cU th6 ntiu Kh6ch

hdng kh6ng ctrip ring dugc y6u cAu, di6u kiQn vay v6n, cli€u kiQn nit v6n vay,
hodc Ngdn hdng bi han chti vO ngu6n v6n do SU kiQn bi6n dQng thi truong.

7.1.4. YOu cAu Kh6ch hdng sft dpng mqi tdi s6n, ngudn thu ctra Kh6ch hdng dC tra
A  _ _ .ng gdc, Ldi ti€n vay, phi vd nghia vu tdi chinh kh6c (n€u c6) theo quy dfnh

tpi Hqp tl6ng ndy vd Vdn bAn tfn dpng c6 li6n quan.

7 .1.5. Bi tru c6c nghia vp cria Kh6ch hdng eOi vOi NgAn hdng theo Hcr. p ddng ndy

vd Vdn bhntindUng c6 li6n quan md kh6ng cdn gti Uat ry thdng b6o ndo cho

Kh6ch hdng hoac b6t kj, chri th6 ndb khdc th6ng qua viQc Ngdn hdng chri

ilQng trich ti€n U6t tcy tdi kho6n ndo cria Kh6ch hdng mo tpi Ngdn hdng vd

Ngdn hdng chri dQng c6n tru U6t tcy KhoAn ng ndo kh6c cria KhSch hdng tpi

NgAn hdng. Sau khi thgc hiQn xong viQc bt trir nghia vu cta KhSch hdng,

NgAn hdng th6ng b6o cho Kh6ch hdng bi6t.

7.1,.6. Ki6m tra, gi6m s5t qu6 trinh vay v6n, sri dUng v6n vay vd tri ng cria Kh6ch

hdng; y6u cAu Kh6ch hdng th6ng b6o, cung c6p thdng tin vA viQc sri dUng
(  . .

v6n vay, tinh hinh tdi chinh, tdi sin, doanh thu ctia Kh6ch hdng, th6ng tin vO

tdi sin b6o dim vd c6c th6ng tin kh6c li6n quan dtln ng vay ho{c tinh hinh

thltc hiQn nghia 4r cria Kh6ch hdng.

7 .1.7 " Xri ly ng, tdi s6n b6o dim valhoic biQn phhp b6o d6m theo quy dinh tpi Hqp
+ Ltl6ng ndy, Hgp ddng b6o ct6m c6 1i6n quan vd theo quy dinh cria ph6p luat
ho{c y6u cAu b€n b6o lSnh thlrc hiQn nghia vp b6o lAnh d6i v6i tru}ng hqp
Khrlch hdng dugc b6o ldnh vay v6n.

7.1.8. YOu cAu KhSch hdng thuc hi€n c5c biQn ph6p cAn thitit vd kh6 thi d€ k'hec
phuc Sg kiQn vi pham, Thay A6i Uat lqi d6ng kC.

7.1.9. Khdi kiQn Kh6ch hdng n6u Kh6ch hdng vi phpm Ho. p d6ng ndy valhoic Vdn
b6n tin dUng c6 li€n quan.

7.1.10. NgAn hdng chri dQng trich ti6n de tnu ng g6c, Lai ti6n vay, phi vd nghia vp
tdi chinh kh6c (n6u c6) theo quy <tinh tai Hqp d6ng ndy.

7 .1.11. CLc quy6n khric theo quy ctinh tpi Ho. p d6ng ndy vd theo quy dfnh cria ph6p
luOt.

7.2. Nghia vg cria Ngin hirng
7.2.1. C6 trrich nhiQm cung ring v6n vay theo y€u cAu cria Kh6ch hdng n6u d6p fng

+ l  t a  t  t ' 1 ,  Y Ttldy ctti c6c quy dinh trong Hqp cl6ng ndy.
7.2.2. Luu gifr hO so tin dpng phu h-o. p v6i quy dinh cria ph6p luflt.

Di6u 8. Quydn vir nghia vg cira Khrfch hdrng
8.1. Quy6n cria Khfch hing

8.1.1. Eugc quyCn rrit vd sri dpng tidn vay d6n mric du ng t6i

l l



t4i kho6n 2.1 Di6u 2 vd theo c6c di6u kiQn quy dfnh t4i Hqp d6ng ndy.
8.1.2. Tri chdi c6c y€u cAu cria NgAn hdng kh6ng dring v6i thoa thufn tai H-op ct6ng

ndy, Vdn bhntin dUng c6 li€n quan vd quy dinh cria ph6p luflt.
8.1.3. Khi6u n4i, khdi kiQn NgAn hdng vi pham H-o. p d6ng ndy vd vdn b6n tin dpng

c6 li6n quan theo quy dinh cria phSp luft.
8.2. Nghia vg cfia Kh6ch hdng
8.2.1. Tri itAy dri, dring h4n ng g6c, Ldi tidn vay, phi vd nghia vu tdi chinh kh6c

(ncu c6) theo quy dinh tai H-o. p cl6ng ndy vd vdn b6n rin dung c6 li€n quan.
8.2.2. Ch6p hdnh c6c quy dfnh cria ph6p luat hien hdnh li€n quan d6n quan hQ tin

dUng vd c6c cht! dO, huong d6n cria Ngdn hdng.
8.2.3. Chiu tr6ch nhiQm tru6c phSp luft vO viQc sri dung v6n vay clirng muc dfch, c6

hiQu qu6.
8.2.4. Thpc hiQn dirng cam k6t ve bao d6m ti€n vay theo Hcr,p d6ng ndy. Bdn giao

tdi s6n vd ph6i hop v6i NgAn hdng ct6 xri l)i tdi s6n b6o dAm khi c6 cdn cri xri
ly theo Hqp dong ndy, vdn ban tin dung c6 licn quan, Ho. p d6ng b6o d6m
ti€n vay vd quy clfnh cira ph6p luft; Trudng hgp sau khi dp dung c6c biQn
ph6p xri ly ng nhung khdng dt dC hodn thdnh nghia vu trh nq d6i v6i Ngdn
hdng thi Kh6ch hdng c6 trichnhiQm ti6p tpc tr6 dAy dri ng g6c vd 15i ti€n vay
cho Ngdn hdng.

8.2.5. Cung cdptiri liQu li6n quan dtSn c6c KhoAn no vd tao di6u kiQn thufln lqi de
Ngdn hdng ki6m tra dfnh kj,hopc ct6t xu6t tinh hinh sri dpng v6n vay, tdi s6n
b6o d6m, tdi sin hinh thdnh tir v6n vay, tdi kho6n, hopt dQng kinh doanh, tinh
hinh tdi chinh cria Kh6ch hdng.

8.2.6. Sri dung vd huy clQng mgi ngu6n v6n h-o. p ph6p cta Kh6ch hdng dti thanh
to6n dAy dri, dirng hpn ng g6c, Ldi tidn vay, phi vd nghia vu tdi chinh kh6c
(ni5u c6) cria KhSch hdng theo Hgp d6ng ndy vd Vdn b6n tin dqng c6 li€n
quan.

8.2.7. I}6o c5o viQc sri dung v6n vay vd chring minh v6n vay dugc srl dpng dirng
mpc clich quy dinh tpi Hqp d6ng ndy vd Vbn b6n tfn dgng c6 li6n quan.

8.2.8. Khdng ducrc dtng tdi s6n bio d6m thpc hiQn c6c nghia vp ph6t sinh theo Hgp
cl6ng ndy vd vdn b6n khdc c6 li6n quan trong Vdn b6n tin dpng eC tne chdp,
cem c6 cho tO chric tin dung khric khi chua tri htit nq gdc, Ldi tirSn vay, phf
vd nghia vu tdi chinh kh6c (n6u c6) theo quy ctfnh tai Hqp ctdng ndy vd vdn
ban tin dung c6 li€n quan, trtr trudng hgp c6 sg d6ng y truoc bing v6n b6n
cria NgAn hdng.

8.2.9. Bd sung biQn ph6p b6o d6m ho{c tdi s6n b6o clAm khrlc theo y€u cAu ctra
NgAn hdng.

8.2.10. C6 vdn b6n th6ng b5o kip thdi, dAy



ban n6u Khdch hdng thqc hiQn ho4t dQng cho vay hodc ddu tu vdo bAt kj' chti
th6 kh6c.

8.2.lL Mua vd duy tri bio hiOm eOi vOi tdi s6n b6o d6m cria Kh6ch hdng theo y6u
I  

"  r r  .c6u cria NgAn hdng, tru trudng ho. p c5c b€n c6 thoa thufn kh6c.
8.2.12. Md c6c loai tdi khoin vd uu ti6n sft dUng dich vu ngAn hdng theo y€u cdu

cria Ngdn hdng, trri trudng h-q p c6c bOn c6 th6a thufln kh6c.
8.2.13. Cung c6p day dri, kfp thdi, trung thgc c6c thdng tin, tdi liQutheo y6u cAu

cria Ngdn hdng vd chfu trfrch nhiQm tru6c Ph6p luflt vC tinh chinh x6c, trung
thgc, dAy dri cua c6c th6ng tin, tdi liQu cung c6p cho NgAn hdng bao gdm:

a) Biio c6o tdi chinh quy, b6o c6o tdi chinh b6n niOn vd b6o c6o tdi chinh ndm.
Trong trudng hqp can thiiSt, Khrlch hdng cung c6p birc cfn tdi chinh ndm dd
ki6m to6n boi dcrn vi ki€m to6n c6 uy tin theo y€u cAu cria Ng6n hdng;

b) C6c th6ng tin, tdi li€u li€n quan d6n vi€c vay v6n vd mqc clich sri dpng v6n
vay; th6ng tin, tdi liqu li6n quan d6n hoat itQng kinh doanh vd tinh hinh tdi
chinh cta Khdch hdng; thdng tin, tdi liQu chring minh ndng lgc tdi chinh ctra
Kh6ch hdng vd b6n b6o d6m theo c5c Hqp d6ng b6o d6m c6 li6n quan;

c) B6n sao y b6n chinh c6c vdn b6n nQi bO (diAu lQ, c6c vdn b6n kh6c) ctra
Kh6ch hdng vd b6n sao c6 chring thgc hqp ph6p gi6y chirng nhfln ctdng ky
doanh nghiQp, gi6y chring nhfln ddu tu, quytlt dinh thdnh lfp vd c6c vdnbhn
sta ddi, bd sung (n6u c6).

8.2.14. Th6ng b5o vd cung c6p thdng tin kip thtvi cho NgAn hdng khi Kh6ch hdng
ph6t sinh mdt trong c6c trudng hop sau:

a) ChuAn bi thUc hiQn ngung hopt dQng, ch6m drrt hoat dQng, gi6i th€, t6 chric
lqi, ph6 sdn, chi dinh ngudi qu6n li tiLi sin, chia/tilchlsiry nhap/hqp nhpp c6

r  X  1  ,  t  I  1  ,  1 ,  1 1  ,  i  v  r  ' ^  t  i ,  1phdn h6alchuy6n d6i hinh thric phfip ly kh6c ho{c sU kiQn c6 tinh chAt tuong
tu;

b) O6i tCn; sria d6i, b6 sung diOu l0; thay ct6i dia chi trp sd chinh cria Kh6ch

hdng valhoflc BCn b6o dAm. Trudng hqp Kh6ch hdng kh6ng th6ng b6o thay

eOi eia chi v6i NgAn hdng hoflc NgAn hdng kh6ng nhfln dugc th6ng b6o thay

ddi dia chi thi ctfa chi nhfln vdn bdn cria khSch hdng khi Ngdn hdng ho{c c6c

co quan c6 thAm quy€n t6ng dat vin bin ld dia chi md kh6ch hdng d5 cung
A  t  r  \  ,  1  

'  
+ .  1  2  1  1  a  7  I  lc6p cho NgAn hdng trong hqp d6ng ndy ho{c dia chi kh6ch hdng cung c6p

cho Ngdn hdng md NgAn hdng nhfln dugc.

c) Thay d6i Cht tich HQi d6ng thdnh vi€n, Gi6m ddc, Kti to6n trudng, thay d6i
,  i .  ,  .bAt kj'nguoi <tai diQn theo ph6p ludt ndo cria Kh6ch hdng.

d) Ph6t sinh b6t d6ng, tranh chdp, thri tpc ph6p l1i hoflc thri tuc hdnh chinh d6i

lqi d6ng k€;
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e) Thay AOi vC tdi s6n b6o d6m vd hinh thric ph6p ly ctnb6n b6o ct6m hoflc b€n
bAo l6nh c6 1i6n quan (n6u c6);

0 Thay eOi ve vdn ho{c tdi sin cria Kh5ch hang c6 th€ d6n d6n Thay ddi b6t lqi
drlng kC;

s) xhy ra bat ky rhay aoi u6t lqi ddng ki5, su kiQn vi pham ndo vd cdc biQn
phSp md Khdch hdng dang thqc hiQn Oe mac phUc cdc sg ki6n ndy.

8.2.15. circ nghTa vq kh6c theo quy dinh tai Hgp ct6ng ndy, vdn b6n tin dpng c6
li€n quan vd theo quy dfnh cria phrip luft.

Didju 9. Sr; kiQn vi ph4m vi xfr lf ng vay
9.1. Sg kiQn vi ph4m:

e6t ry sU kiQn ndo sau d6y sE dugc coi ld Sg kiQn vi phpm:
9.1. 1. Kh6ch hdng khdng tr6 dAy dri, dirng han ng g6c, Ldi ti6n vay, phi vd nghia vg

tdi chinh khSc (n6u c6) theo Ho. p d6ng ndy vd Vdn b6n tin dpng c6 li€n quan.
9.1.2. Kh6ch hdng sri dpng v6n vay sai muc dich; kinh doanh thua 16 nhung kh6ng

khdc phpc dugc ldm 6nh huong dtln viQc thgc hiQn nghia vu cta Kh6ch hdng
eOl vOi Ngdn hdng ho{c c6 tranh chAp de dqa d6n biQn ph6p b6o d6m vd tdi
s6n b6o dam quy ctinh tpi Hqp d6ng ndy vd V6n ban tin dung c6 li€n quan.

9.1.3. Gi6 tri tdi s6n b6o d6m bi gi6m vi b6t ky ly do ndo vd khdng cdn dri gi6 tri de
il6m b69 nghia vp hodn trA ng vay md Khrich hdng khdng bO sung tdi s6n b6o
ddm vdlhoflc biQn ph6p b6o d6m kh6c theo y€u cAu cria NgAn hdng quy rlinh
t4i H-o. p tt6ng ndy vd vdn b6n kh6c c6 li€n quan trong vdn b6n tin dpng.

9.1.4. Nguoi b6o ldnh cho Khrich hdng theo hop ctdng ndy bi ph6 sdn, gi6i the ho4c
U6t t<y nguy6n nhAn ndo vd khdng cdn kh6 ndng ddm bdo nghla vu cta ngudi
b6o l6nh mA Kh6ch hdng kh6ng c6 ngudi b6o ldnh ho{c tdi s6n kh6c b6o dim
thay th6.

9.1.5. Kh6ch hdng khdng mua b6o hi6m theo y€u cAu cria Ng6n hdng quy dinh tai
Hqp d6ng ndy vd vdn bdn kh6c c6 li6n quan trong Vdn b6n tin dpng.

9.1.6. Ng6n hdng c6 co sd x5c dinh b6t kj'cam doan nAo do Kh6ch hdng dua ra
trong Ho. p d6ng ndy ld khdng chinh x6c, kh6ng trung thgc vd kh6ng hqp ly.

9.1.7. KhSch hdng kh6ng thgc hiQn hoflc thgc hiQn kh6ng clAy <lti b6t kj,nghia vu
ndo theo thoa thuQn gifra Kh6ch hdng vd NgAn hdng.

9.1.8. Kh6ch hdng kh6ng thr,rc hiQn ho{c thgc hi€n kh6ng dAy ctri nghla vu tr6 no
ph6t sinh theo th6a thufln gifia Kh6ch hang v6i b6t kj, c6 nhdn, t6 chirc md
Ng6n hdng c6 co sd x6c dinh 6nh hudng dt5n nghia vp trA ncy cfa KhSch hdng
eOi vOi Ngdn hdng.

9.1 .9. Kh6ch hdng l6m vdo tinh tr1ng phri s6n; ho{c dcrn y6u cAu tuy6n b6 ph6 s6n
aoi vol Khdch hdng d5 dugc ndp tpi rda 6n c6 th6m quy6n theo quy dinh cta
ph6p lupt; hoac Khrich hdng nglng, dn bQ ho{c mQt p



ho4t dQng cria minh; ho{c Kh6ch hdng ct6 nghi co quan nhd nu6c c6 th6m
quyCn dugc gi6i th6 theo quy dinh cria ph6p luAt.

9.1.10. e6t ty quy dinh ndo t4i Hqp ddng ndy, Vdn b6n tin dUng c6 li€n quan bi v6
hiQu hoflc bi ch6m dut tru6c h4n theo quy clfnh cria ph6p 1u0t; hodc Kh6ch
hdng tir ch6i, kh6ng c6ng nhfln nghia vu dd thoa thufn vdi Ngdn hdng.

9.1.11. Kh6ch hdng bi Tda 6n ho{c Trgng tdi c6 thAm quyCn raphin quy6t md
NgAn hdng c6 co sd x6c dinh ph6n quy6t ndy c6 kh6 ndng d6n d6n Thay d6i
UAt tqi cl6ng k6.

9.1.12. Chri tich H6i d6ng thdnh vi€n, thdnh vi€n HQi cl6ng thdnh vi€n, Gi6m d6c,
ph6 Gi6m d6c, Kti todn trudng, nguoi itai di€n theo phSp luft cria Kh6ch
hdng bi khdi t6, di€u tra, truy tO ho{c xdt xri md NgAn hdng c6 co so x6c dinh
c6 kh6 ndng d6n dOn Thay AOi U6t lqi d6ng k6.

9.1.13. Xdy raU6t ty mQt Thay ddi bdt lqi d6ng k6 ndo.
g.l.l4. Kh6ch hdng vi pham Uat ry th6a thufln ndo quy dfnh tpi Hqp d6ng ndy ho{c

Vdn b6n tin dung c6 li6n quan ho{c th6a thufln kh5c bing vdn b6n gita cdc
b€n.

9.2. Ch6m dri't cho vay vir thu hiii nq trufc h4n:
9.2.1. Kh6ch hdng d6ng j viQc NgAn hdng ch6m dut viQc cho vay, thu h6i no tru6c

han mQt phAn hoflc todn b0 nq theo Ho. p tt6ng ndy khi xhy ra mQt, mQt s6
hoac t6t cd Su ki6n vi pham quy dfnh t4i kho6n 9.1 Di6u ndy.

9.2.2. Khi ch6m dut viQc cho vay, thu hdi ng trudc han, Ngdn hdng th6ng b5o bing
vdn b6n cho Kh6ch hdng vC viec ch6m dut cho vay, thu hdi nq tru6c han,
trong d6 c6 c6c nQi dung: thdi cli6m ch6m drrt cho vay, thu h6i nq tru6c han,

A ,s6 du no g6c bi thu h6i tru6c h4n; thdi h4n hodn tr6 sd du ng g6c bi thu h6i
tru6c h4n, thdi di€m chuy€n ng qu6 h4n vd ldi su6t 6p dgng eOl vOi sO du ng
g6c bi thu hdi tru6c han.

9.2.3. Kh6ch hdng ph6i tr6 sO du nq g6c bi thu h6i tru6c h4n theo thdng b6o bing
vdn b6n cria NgAn hdng v6 viQc ch6m drit cho vay, thu h6i nq tru6c hpn quy

dinh tqi di€m 9.2.2 khoin 9.2 Ei6u ndy. Truong hgp Kh6ch hdng khdng tr6
+ l  t a  t ,  , 1  \  t r 1  ,  1  1  lddy chi, dring hpn ng g6c bi thu h6i tru6c h4n thi Kh6ch hdng cl6ng y viQc
NgAn hdng chuyi5n ng qu6 han d6i v6i sd du ng g6c md Kh6ch hdng kh6ng
tr6 clugc ng tru6c hpn vd 6p dpng l6i su6t eOi vOi du ng g6c bi qu5 h4n quy

clinh tpi kho6n 3.2 Di€u 3 Hqp d6ng ndy.

9.3. Xfr lj'ng vay:
Khi x6y rab6't ky SU kien vi pham ndo quy tpi H-o.p ct6ng ndy, Ngdn hdng
dugc chti dQng 6p dlrng mQt, mQt sO ho6c tdt chbiQn ph6p du6i cldy ct6 xri ly
ng vay:

9.3.1 . Ngdn hdng chir dQng trich ti€n theo quy clinh tai Ho. p d6ng nd
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9.3.2. YOu c6u Khdch hdng ngay lfp tric tri ng g6c, Ldi tidn vay, phi vd tdt ctt chc
nghia vg kh6c (ntlu c6) phSt sinh theo Hgrp cl6ng ndy vd Vdn b6n tfn dgng c6
li€n quan.

9.3.3. Y€u cAu Khrich hdng b6 sung biQn ph6p b6o d6m hodc tdi sAn b6o d6m cria
Kh6ch hdng hodc ctia b6n thri ba rt€ b6o d6m cho c6c nghia vu cria Khdch
hdng ph6t sinh theo Ho. p ddng ndy vd U6t ty vdn bdn ndo kh6c c6 li6n quan
trong Vdn b6n tfn dpng.

9.3.4. Y6u cAu b6n b6o lSnh thgc hiQn nghia vp b6o 15nh theo Hqp d6ng b6o ldnh
hodc vdn bdn b6o ldnh c6 li€n quan vd theo quy dinh cria ph6p luft.

9.3.5. Xri ly U6t ty tdi s6n b6o d6m ndo ho{c xri ly tdt ch cdc giao dich bAo d6m
theo quy dinh cria Hqp d6ng b6o dim c6 1i6n quan vd theo quy dinh cria phhp
luQt.

9.3.6. Khdi kiQn hoflc thgc hiQn thri tuc td tpng hoflc thti tpc ph6 s6n c16i v6i Kh6ch
hdng theo quy dinh cria ph5p luft.

9.3.7. Thgc hi€n cdc biQn ph6p kh6c phr) hop v6i quy ctinh cria ph6p luflt
9.3.8. Ngdn hdng c6 quyOn 5p dpng c6c biQn ph6p theo th6a thufln vd theo quy dinh

cria ph6p 1u0t t16 thu h6i no, Kh6ch hdng cam k6t se chiu todn bQ chi phi cho
NgAn hdng do viQc thqc hiQn biQn ph6p thu h6i, xri ly no vay.

Didu 10. Gi6i quy6t tranh ch6p, ph4t vi ph?m
10.1. Luft tlidu chinh:

Hqp dong niry, citc quycn vd nghia vp ph6t sinh tu H-op d6ng ndy dugc di6u
chinh, gi6i thfch theo ph6p lu4t Vi6t Nam.

10.2. Giii quy6t tranh ch6p:
Moi tranh ch6p ph6t sinh tu hoflc li6n quan d6n Hcr. p d6ng ndy ducrc gi6i
quyet tr0n co scr thucmg lugng gita circ b€n. Trong trudng h-o. p kh6ng thuong
lugng dugc, c5c b6n thdng ntr6t giai quytSt tranh ch6p tai Tda rln nhAn d6n
c6rp c6 thAm quyCn.

Eii)u 11. Cam t6t va cam tloan cria c6c b6n
11.L. Cam t<iit va cam doan cria Kh6ch hdrng:

Vdo ngdy ky kCt H-o. p ddng ndy, Kh6ch hdng cam doan nhu sau:
ll.l.l.Dugc thdnh lfp, hoat clOng h-o.p ph6p theo quy dfnh cta phdp luft vd quy

ilinh nQi b0 ctia Kh6ch hdng; Kh6ch hdng c6 quycn sd hfiu h-o. p ph6p eoi vol
tdi sdn cria minh thti ch6p tai NgAn hdng vdlho{c cam k6t tdi sdn b6o d6m cria
b6n thri ba ld hqp ph6p.

ll.I.2.C6 thAm quy6n kf k6t Hop d6ng ndy vd Vdn b6n tin dung c6 li6n quan theo
quy clinh cria ph6p luflt vd quy dlnh nOi b0 cria Kh6ch hdng. viQc ky krit, thgc
hiQn Hqp cl6ng ndy vd vdn b6n kh6c c6 li6n quan trong Vdn bdn tin dpng
khdng vi ph4m quy dinh cta ph6p luflt, quy ctinh nQi b0 cria Khdch hdng vd
cdc camktlt, th6a thufln kh6c cta Kh6ch hdng eoi voi b6n rhri ba.

1 1. 1.3. Kh6ng sri dr;ng v6n vay vdo c6c muc dich sau:
a) Thuc.hi6n c6c ho4t dQng d6u tu kinh thu6c ngdnh, ngh6 md phdp luflt



b)

c)

d)

e)

Thanh tohn c6c chi phi, d6p ring c5c nhu cAu tdi chinh oia cdc giao dich,

hdnh vi md phiry luft c6m.
Mua, sri dpng c6c hdng h6a, dich vq thuQc ngdnh, ngh6 md ph6p luflt c6m

i16u tu kinh doanh.
Mua vdng mii5ng.
TrA khoin no vay tai chinh Ngdn hdng, tr6 khoin ng tpi t6 chric tin dr,rng

kh6c vd tr6 khoin vay nu6c ngodi, tru trudng hgp dugc NgAn hdng ch6p

thufln phir hop v6i quy dinh cria ph6p luft.
f) Kinh doanh chring kho6n.

ll.l.4.Nghia vp tr6 ng g5c, Ldi tiAn vay, phi vd nghia vp tdi chinh kh6c (ntiu c6)
cria Kh6ch hdng theo Hgp cl6ng ndy vd trong Vdn bin tin dpng c6 thri tU tre
ng thf nh6t, trir c6c nghia vu b6t buQc uu ti€n thanh to6n theo quy clinh cria
ph6p luflt.

11.1.5.86o d6m c6c thdng tin, tdi liQu, b6o c6o tdi chinh md Kh6ch hdng ho{c
ngudi cria Kh6ch hdng c.rng c6p cho NgAn hdng ld chfnh x6c, phhn 6nh trung
thpc vd h-o. p ly tinh hinh ho4t dQng cria Kh6ch hdng.

11.l.6.Kh6ch hdng hoac tdi s6n hoflc doanh thu cria Kh6ch hdng kh6ng li€n quan
c16n bdt ky thf tUc t6 tgng, thri tUc trgng tdi hoflc thri tpc hdnh chinh hoac
kh6ng bi co quan nhd nudc c6 thdm quy6n y6u cAu thanh torin b6t kj'nghTa
vp thuti ndo d6n d6n Thay d6i b6t lqi d5ng kC theo quy dinh tpi Hqp d6ng
ndy.

ll.1,.7.Kh6ng c6 bl't kj' thri tUc nQi b0 hoac thri tUc ph6p lf ndo li6n quan dOn viqc
ngirng ho4t dQng, ch6m dut hoat dQng, gi6i th6, t6 chric lqi, ph6 s6n, chi dinh
ngudi qu6n ly tdi sin/qu6n tdi viOn/doanh nghiQp qu6n ly tdi s6n, chuyOn ddi
hinh thric ph6p lf khSc ho{c sg kiQn co tinh ch6t tuong tU dang di6n ra, dang
dugc gi6i quyist hoflc de dqa di6n ra d6i v6i Kh6ch hdng hodc tdi s6n hoflc
doanh thu cria Kh6ch hdng, trri trudng h-o. p dugc NgAn hdng ddng y bdng vin
bAn.

1l.l.8.Khdng sri dpng Uat ry tdi s6n, quy€n tdi s6n ndo, c6c khoin ph6i thu hinh
thdnh tu vdn vay cria Ngdn hdng c16 b6o dAm cho nghia vu cita Kh5ch hdng
t4i crlc c6: nhAn, td chric khric.

11.1.9. 86o dAm tu6n thtr quy dfnh cria ph6p luflt vA qu6n ly, sir dgng v6n nhd nudc
dAu tu vdo s6n xu6t, kinh doanh tpi doanh nghiQp, ntiu Kh5ch hdng ld doanh
nghiQp c6 vdn nhd nu6c.

11.1.10. Dd clugc Ngdn hdng cnng c6p clAy <tt c6c th6ng tin v6: thAm quy€n, l6i su6t
cho vay; ldi su6t 6p dung eOi vOi du no g6c bi qu6 hgn; l6i su6t 6p dung d6i
v6i ldi chflm tr6; phuong ph6p tinh L6i tidn vay; lo4i phi vd mirc phi 6p dung
eOi vOi khoin vay; vd c6c th6ng tin kh6c c6 liOn quan d6n todn b0 nQi dung
H-o. p d6ng ndy.
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a) Dung 80% kh6u hao ccr bin vd tOi tni€u 80% lqi nhuQn sau thuti d6 tre no
ngAn hdng.
b) KhSch hdng cam k6t chuy6n todn bQ ngu6n thu ttr dp 6n v€ tdi khofn cria
Kh6ch hdng t4i Agribank Chi nhSnh tinh Kon Tum diS tr6 ng g6c, no ldi vd
c6c kho6n phi (n6u c6). Trudng hqp ngu6n thu tir dp 6n kh6ng dt de tr6 no,
khrich hdng phii dung ngu6n thu ho. p ph6p kh6c di5 tr6 no;
c) Khi dtin han tr6 no, NgAn hdng dugc quyen tg dQng trich tdi kho6n tiOn grii
thanh to6n cria kh6ch hdng d6 thu h6i nq vd dugc quy6n y€u cAu khrlch hdng
bd sung th6m tdi sAn b6o d6m trudng h-o. p gi6 tri tdi s6n kh6ng dim b6o cho
kho6n vay.
d) Trudng hqp kh6ch hdng c6 tdi khodn ti6n grii tai bat ky tO chric tin dung
ndo, thi bing hqp dong ndy, Kh6ch hdng riy quy€n cho Ng6n hdng duqc hp
iry nhiQm thu d6 dC nghi phong t6a, trich ti6n tu c6c tdi kho6n ti6n grii tr€n d€
thuc hiQn c6c ngrfiavu cria kh6ch hdng theo y6u cAu cria Ngan hdng.
e) Thpc hiQn brlo c6o kitim to6n dQc lap vC kitim to6n b6o c5o quytlt dg hodn
thdnh dU 6n Nhd m6y xri ly vd trii ch6 rdc thei tinh Kon Tum khi dU 6n hodn
thdnh xong giai dopn I vdo ndm 2018.
f) chirng nhfln tdi sin gan li6n trcn d6t ld todn b0 Du 6n Nhd m6y xri lj,vittLi
ch€,rfrcthai tinh Kon Tum giai do4n I trong ndm 2018;
g) Truong hop ph6t sinh tdng tdng mric dAu tu, C6ng ty trfrchnhiQm hfru h4n
Song Nguy6n Kon Tum chiu tr6ch nhiQm huy dQng vd tham gia dri s6 v6n
ph6t sinh tdng, dim b6o dg 6n ctAu tu dugc hodn thdnh vd vfn hdnh dring titin
+ ^oo.

hj Kh6ch hdng lu6n t4o cli€u ki6n thufn lqi nh6t de NgAn hdng ki6m tra,
gi6m s6t kho6n vay; ViQc ki0m tra, gi6m silt theo <tinh k! 01 th6ng hoflc dQt
xu6t md kh6ng cAn th6ng b5o tru6c v6i Khdch hdng;
i) Thgc hiQn ki6m torln b6o c5o tdi chinh hdng ndm;
j) Kh6ng sri dpng tdi san, vflt tu hdng h6a hinh thdnh tu v6n vay cia
Agribank chi nh6nh tinh Kon Tum dd cho, r[ng, th6 ch6p hay cAm c6 cho b6t
kj, tO chric c6c nhdn ndo kh6c;
k) Kh6ng chia lqi nhuQn sau thu6 chua ph6n ptrOi AC bO sung vdo ngu6n v6n
hoat dQng kinh doanh;
l) Thuc hiQn ph6t sinh quan hO tfn dung duy nh6t tai NgAn hdng trong thdi
gian thgc hiQn dU 5n.
m) Chri dAu tu cam ktit thgc hiQn dring c6c quy dinh hipn hdnh vd qu6n ly dAu
tu vd x6y dUng ccr bdn;
n) 86o c6o ti6n d6 thUc hiqn du 5n vd co cAu ngu6n vOn itdi ring dd tham gia
dAu tu vdo dg 6n d6n tring thoi di6m giAi ng6n;

11.2. Cam t6t var cam doan cria Ngin hing:
Vdo ngdy ky kCt H-o. p d6ng ndy, NgAn hdng cam doan nhu sau:

rr.2.1.Duoc thdnh l6p, hoat ilOng hcr.p ph6p vd dugc thgc hiQn hoat d6ng cho vay
phu hgp v6i quy dinh
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11.2.2.C6 thAm quy€n ky k6t, thuc hi€n, dd hodn tdt cfrc thir tuc cAn thi6t trong nQi
bQ vd c6c thri tuc cAn thi6t khSc dO duqc phdp ky k6t, thUc hiQn H-o. p d6ng
ndy vd V[n bAn tfn dgng c6 li6n quan.

Diiiu 12. C6c th6a thuffn kh6c
12.1. Th6ng b6o:
l2.l.l.fl't ch crlc th6ng b6o, th6ng tin kh6c dugc trao eOi giffa NgAn hdng vd

Kh5ch hdng theo Ho. p ct6ng ndy ph6i dugc lfp thdnh vdn b6n bing Ti6ng
ViQt hoflc kdm theo b6n dich Ti6ng Viet n6u tdi liqu ld tiiSng nu6c ngodi (c6
cdng chfnglchftngthgc n6uNgdn hdng y6u cAu) vd dugc gui: bing ducrng
buu diQn, ho4c tryc titip.

12.1.2.M9i th6ng b6o vd th6ng tin sE c6 hiQu lgc: vdo Ngdy ldm viQc ti6p theo cira
ngdy co dAu buu diQn ncri grii ni5u giri bing cluong buu diQn vd vdo ngdy
nhfln tryc ti6p n6u grii bing dudng tr.uc ti6p.

12.2. Chuy6n nhuqng:
I2.2.L Kh6ch hdng cl6ng ;i viQc Ngdn hdng dugc chuy6n giao, chuyi5n nhugng mQt

phAn hoflc todn bQ quy6n valhoflc nghia vp cria Ngdn hdng ph6t sinh theo
Hop d6ng ndy vd Vdn b6n tin dpng c6 li6n quan. Trong trudng h-o. p ndy,
Ngdn hang c6 nghia vp thdng b6o cho Kh6ch hdng bi6t.

l2.2.2.Kh6ch hdng khdng dugc chuy6n giao, chuy6n nhugng mQt phAn hodc todn
bQ quy€n valhodc nghia vu cta Kh6ch hdng phrlt sinh theo Hgp ddng ndy vd
Vdn b6n tin dqng c6 li6n quan, tru trudng h-o. p dugc Ngdn hdng ddng y tru6c
bing vdn bAn.

12.3. Khdng tir b6 quydn:
Vi6c NgAn hdng kh6ng thUc hipn hodc chflm thUc hiQn U6t tcy quy6n ndo theo
H-o. p d6ng ndy ho{c Vdn b6n tin dgng khdng dugc coi ld tu b6 c6c quydn do.
ViQc thuc hiQn don 16 hodc mQt phAn t6t t1i quyAn ndo theo Hqp d6ng ndy
ho{c Vdn b6n tin dUng kh6ng cdn tro viQc thgc hiQn cdc quy6n kh6c theo
H-o. p cl6ng ndy hoflc Vdn b6n tin dpng.

12.4. Bnng chrl'ng vd) nghia vU ng:
NgAn hdng duy tri hQ th6ng s6 s6ch valhoflc m5y tfnh phu h-o. p v6i ho4t dQng
cira Ng6n hdng cl€ hach toin cbc Kho6n no cta Kh6ch hdng tpi tlng thoi
cli€m phu hcyp vdi quy clinh tpi H-o. p ddng ndy. Kh6ch hdng ch6p nhan nQi
dung cin chc brit toan trong s6 siich, chucrng trinh h4ch to6n cia NgAn hdng
th€ hiQn nghia vp tr6 no cta Kh6ch hdng, trri trudng hqp Khdch hdng chring
minh dugc c6c brit to6n d6 bi sai.

12.5. Toirn bQ th6a thuQn:
H-o. p ddng ndy, Vdn b6n tin dUng vit citc tdi liQu kdm theo (n6u c6) ld mQt th€

th6ng nhdt, x6c l4p todn b0 quy6r
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12.6. Sira tl6i, b6 sung:
ViQc sria eoi, to sung Hop d6ng ndy ph6i dugc l4p thdnh vdn b6n vd ph6i
dugc dAi diQn hqp ph6p cilr- cdcbCn ky, d6ng d6u.

12.7. IJliQu lqc tirng phin:
Todn bQ hoac mQt phdn b6t kj diAu kho6n ndo cria Hqp d6ng ndy c6 hiQu luc
ri6ng biQt vd dQc lap v6i cdc di€u kho6n kh6c. Ntiu c6 u6t ty di€u kho6n ndo
v6 hiQu, b6t h-op phhp ho{c kh6ng the thi hdnh theo quy dinh cria phrlp luft,
thi hiQu lgc, tinh h-op ph6p vd kh6 ndng thi hdnh clura cdc di€u khodn cdn lai
cria Hgp ddng ndy kh6ng bi anh hudng du6i b6t kj'hinh thric ndo.

12.8. Ngdn ngfr:
Ho. p d6ng ndy dusc lfp bing Tit5ng ViQt.

12.9. HiQu h;c:
Hqp d6ng ndy c6 hi6u luc te tu ngdy ky Hqp cl6ng cho d6n sau khi hrit thdi
h?n cho vay vd Khdch hdng dd thuc hiQn xong t6t chnghia vu cria minh cl6i
vdi Ngdn hdng theo Hqp ct6ng ndy, trir trucmg h-o. p c6 thoa thufn khrlc.
Hgrp dong ndy dugc lap thdnh 02 (hai)b6n g6c c6 gi|tri ph6p ly ngang nhau.
NgAn hdng gitr 01 (mOt) b6n vd Khrich hdng gift 01 bAn @an).
Hai b6n dd dqc k!, hi6u rd dAy dri c6c di6u khoan, di6u ki6n vd hodn todn tg
nguyQn d6ng y tham gia ky ktit, thqc hiQn Hcr,p d6ng ndy vd vdn brin tfn dpng
c6 li6n quan.

viptrar rnr€u
NONG rHoN

vtGt Hatl

l-i *i-:'-
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------------------------

Mẫu số: B 01 – DN
(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (NĂM)
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

[01] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum
[02] Mã số thuế: 6101135300
[03] Địa chỉ: Thôn Thanh Trung - P.
Ngô Mây

[04] Quận/Huyện: Thành Phố Kon
Tum

[05] Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Kon
Tum

[06] Điện thoại: 02603505919 [07] Fax: [08] E-mail: 
BCTC đã được kiểm toán:  []
Ý kiến kiểm toán: 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm

1 2 3 4 5

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+ 120 + 130 + 140 + 150) 100 5.433.501.005 6.070.355.028

I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112) 110 650.592.888 227.447.204

1. Tiền 111 650.592.888 227.447.204

2. Các khoản tương đương tiền 112 0 0

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123) 120 0 0

1. Chứng khoán kinh doanh 121 0 0

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) 122 0 0

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 0 0

III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 +…+ 137 + 139) 130 2.142.407.000 2.850.363.000

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 2.072.197.000 1.353.403.000

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 70.210.000 1.496.960.000

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 0 0

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 0 0

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 0 0

8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 0 0

IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) 140 2.165.016.115 2.393.221.291

1. Hàng tồn kho 141 2.165.016.115 2.393.221.291

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 0

V. Tài sản ngắn hạn khác (150= 151 + 152 + …+ 155) 150 475.485.002 599.323.533

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 241.265.143 265.804.555

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 234.219.859 333.518.978

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 0 0

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 0 0

5. Tài sản ngắn hạn khác 155 0 0

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) 200 98.111.102.518 97.363.377.032

I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 +….+ 216 + 219) 210 0 0

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0
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2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 0 0

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 0 0

4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 0 0

5. Phải thu về cho vay dài hạn 215 0 0

6. Phải thu dài hạn khác 216 0 0

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0 0

II. Tài sản cố định ( 220 = 221 + 224 + 227) 220 93.616.235.122 93.256.679.132

1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) 221 93.616.235.122 93.256.679.132

- Nguyên giá 222 104.949.248.588 98.101.429.502

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (11.333.013.466) (4.844.750.370)

2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226) 224 0 0

- Nguyên giá 225 0 0

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 0 0

3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229) 227 0 0

- Nguyên giá 228 0 0

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 0 0

III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232) 230 0 0

- Nguyên giá 231 0 0

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 0 0

IV. Tài sản dang dở dài hạn (240 = 241 + 242) 240 4.494.867.396 4.106.697.900

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 0 0

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 4.494.867.396 4.106.697.900

V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + …+ 255) 250 0 0

1. Đầu tư vào công ty con 251 0 0

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 0

3. Đầu tư khác vào đơn vị khác 253 0 0

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 0 0

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 0 0

V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268) 260 0 0

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 0 0

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 0 0

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 0 0

4. Tài sản dài hạn khác 268 0 0

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 103.544.603.523 103.433.732.060

C - NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330) 300 80.069.480.755 78.250.147.183

I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 +…+ 323 + 324) 310 9.345.001.577 4.525.668.005

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 8.527.220.187 3.115.932.503

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 100.000.000 2.600.000

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 9.969.679 9.969.679

4. Phải trả người lao động 314 0 0

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 707.811.711 865.580.823

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 0 0
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7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 0 0

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 0 0

9. Phải trả ngắn hạn khác 319 0 31.585.000

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 0 500.000.000

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 0 0

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 0 0

13. Quỹ bình ổn giá 323 0 0

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 0 0

II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 +…+ 342 + 343) 330 70.724.479.178 73.724.479.178

1. Phải trả người bán dài hạn 331 0 0

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332 0 0

3. Chi phí phải trả dài hạn 333 0 0

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 0 0

5. Phải trả nội bộ dài hạn 335 0 0

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 0 0

7. Phải trả dài hạn khác 337 0 0

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 70.724.479.178 73.724.479.178

9. Trái phiếu chuyển đổi 339 0 0

10. Cổ phiếu ưu đãi 340 0 0

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 0 0

12. Dự phòng phải trả dài hạn 342 0 0

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343 0 0

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 23.475.122.768 25.183.584.877

I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 +…+ 421 + 422) 410 23.475.122.768 25.183.584.877

1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b) 411 36.030.999.770 32.159.947.217

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 0 0

- Cổ phiếu ưu đãi 411b 0 0

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 0 0

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 0 0

4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 0 0

5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 0 0

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 0 0

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 0 0

8. Quỹ đầu tư phát triển 418 0 0

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 0 0

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 0 0

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 =421a + 421b) 421 (12.555.877.002) (6.976.362.340)

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a (6.976.362.340) 39.783.703

- LNST chưa phân phối kỳ này 421b (5.579.514.662) (7.016.146.043)

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 0 0

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432) 430 0 0

1. Nguồn kinh phí 431 0 0
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2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 0 0

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 103.544.603.523 103.433.732.060

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Nghinh
Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Ghi chú:
(1)   Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2)   Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
(3)   Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là
“01.01.X“.
(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế
toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SONG NGUYÊN KON TUM.
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PHỤ LỤC Mẫu số: B 02
– DN

(Ban hành
theo Thông

tư số
200/2014/TT-

BTC Ngày
22/12/2014
của Bộ Tài

chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2019

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum
[03] Mã số thuế: 6101135300

Chỉ tiêu Mã
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 10.948.297.273 4.414.367.728

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 10.948.297.273 4.414.367.728

4. Giá vốn hàng bán 11 9.610.421.548 5.270.910.049

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 1.337.875.725 (856.542.321)

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 187.100 363.500

7. Chi phí tài chính 22 6.038.650.093 4.039.847.449

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 6.038.650.093 4.039.847.449

8. Chi phí bán hàng 25 0 0

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 878.658.844 1.071.808.937

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 +
26)} 30 (5.579.246.112) (5.967.835.207)

11. Thu nhập khác 31 0 0

12. Chi phí khác 32 268.550 1.048.310.836

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 (268.550) (1.048.310.836)

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 (5.579.514.662) (7.016.146.043)

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 0 0

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 60 (5.579.514.662) (7.016.146.043)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 0 0

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 0 0
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Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Nghinh
Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Ghi chú: Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ
kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SONG NGUYÊN KON TUM.
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PHỤ LỤC Mẫu số: B 03
– DN

(Ban hành
theo Thông

tư số
200/2014/TT-

BTC ngày
22/12/2014
của Bộ Tài

chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2019

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum
[03] Mã số thuế: 6101135300

Chỉ tiêu Mã
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 11.292.203.000 3.404.849.000

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (3.395.980.950) (10.259.855.935)

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (2.862.213.000) (2.754.596.000)

4. Tiền lãi vay đã trả 04 (5.330.838.382) (3.174.266.626)

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 0 (931.754)

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 0 18.584.235.136

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (3.103.520.913) (5.465.718.597)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (3.400.350.245) 333.715.224

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (47.743.724) (534.928.513)

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 0 0

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 0 0

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 0 0

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0 0

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 0

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 187.100 363.500

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (47.556.624) (534.565.013)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 3.871.052.553 159.947.217

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp
đã phát hành 32 0 0

3.Tiền thu từ đi vay 33 0 0

4.Tiền trả nợ gốc vay 34 0 0

5.Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 0 0

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 0 0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 3.871.052.553 159.947.217

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 423.145.684 (40.902.572)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 227.447.204 268.349.776

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0 0

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 650.592.888 227.447.204
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Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Nghinh
Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Ghi chú: Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ
kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SONG NGUYÊN KON TUM.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------------------------

Mẫu số: B 01 – DN
(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (NĂM)
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

[01] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum
[02] Mã số thuế: 6101135300
[03] Địa chỉ: Thôn Thanh Trung - P.
Ngô Mây

[04] Quận/Huyện: Thành Phố Kon
Tum

[05] Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Kon
Tum

[06] Điện thoại: 02603505919 [07] Fax: [08] E-mail: 
BCTC đã được kiểm toán:  []
Ý kiến kiểm toán: 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm

1 2 3 4 5

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+ 120 + 130 + 140 + 150) 100 9.012.376.594 5.433.501.005

I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112) 110 54.198.021 650.592.888

1. Tiền 111 54.198.021 650.592.888

2. Các khoản tương đương tiền 112 0 0

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123) 120 0 0

1. Chứng khoán kinh doanh 121 0 0

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) 122 0 0

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 0 0

III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 +…+ 137 + 139) 130 4.813.524.926 2.142.407.000

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 4.743.314.926 2.072.197.000

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 70.210.000 70.210.000

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 0 0

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 0 0

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 0 0

8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 0 0

IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) 140 4.143.403.197 2.165.016.115

1. Hàng tồn kho 141 4.143.403.197 2.165.016.115

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 0

V. Tài sản ngắn hạn khác (150= 151 + 152 + …+ 155) 150 1.250.450 475.485.002

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 241.265.143

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.250.450 234.219.859

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 0 0

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 0 0

5. Tài sản ngắn hạn khác 155 0 0

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) 200 99.895.446.670 98.111.102.518

I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 +….+ 216 + 219) 210 0 0

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0
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2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 0 0

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 0 0

4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 0 0

5. Phải thu về cho vay dài hạn 215 0 0

6. Phải thu dài hạn khác 216 0 0

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0 0

II. Tài sản cố định ( 220 = 221 + 224 + 227) 220 99.483.136.072 93.616.235.122

1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) 221 99.483.136.072 93.616.235.122

- Nguyên giá 222 117.304.412.634 104.949.248.588

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (17.821.276.562) (11.333.013.466)

2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226) 224 0 0

- Nguyên giá 225 0 0

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 0 0

3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229) 227 0 0

- Nguyên giá 228 0 0

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 0 0

III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232) 230 0 0

- Nguyên giá 231 0 0

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 0 0

IV. Tài sản dang dở dài hạn (240 = 241 + 242) 240 0 4.494.867.396

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 0 0

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 0 4.494.867.396

V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + …+ 255) 250 0 0

1. Đầu tư vào công ty con 251 0 0

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 0

3. Đầu tư khác vào đơn vị khác 253 0 0

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 0 0

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 0 0

V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268) 260 412.310.598 0

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 412.310.598 0

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 0 0

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 0 0

4. Tài sản dài hạn khác 268 0 0

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 108.907.823.264 103.544.603.523

C - NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330) 300 81.151.611.821 80.069.480.755

I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 +…+ 323 + 324) 310 10.010.807.301 9.345.001.577

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 9.910.807.301 8.527.220.187

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 100.000.000 100.000.000

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 0 9.969.679

4. Phải trả người lao động 314 0 0

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 0 707.811.711

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 0 0
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7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 0 0

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 0 0

9. Phải trả ngắn hạn khác 319 0 0

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 0 0

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 0 0

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 0 0

13. Quỹ bình ổn giá 323 0 0

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 0 0

II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 +…+ 342 + 343) 330 71.140.804.520 70.724.479.178

1. Phải trả người bán dài hạn 331 0 0

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332 0 0

3. Chi phí phải trả dài hạn 333 0 0

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 0 0

5. Phải trả nội bộ dài hạn 335 0 0

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 0 0

7. Phải trả dài hạn khác 337 0 0

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 71.140.804.520 70.724.479.178

9. Trái phiếu chuyển đổi 339 0 0

10. Cổ phiếu ưu đãi 340 0 0

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 0 0

12. Dự phòng phải trả dài hạn 342 0 0

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343 0 0

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 27.756.211.443 23.475.122.768

I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 +…+ 421 + 422) 410 27.756.211.443 23.475.122.768

1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b) 411 44.205.992.022 36.030.999.770

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 0 0

- Cổ phiếu ưu đãi 411b 0 0

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 0 0

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 0 0

4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 0 0

5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 0 0

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 0 0

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 0 0

8. Quỹ đầu tư phát triển 418 0 0

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 0 0

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 0 0

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 =421a + 421b) 421 (16.449.780.579) (12.555.877.002)

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a (12.556.316.523) (6.976.362.340)

- LNST chưa phân phối kỳ này 421b (3.893.464.056) (5.579.514.662)

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 0 0

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432) 430 0 0

1. Nguồn kinh phí 431 0 0
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2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 0 0

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 108.907.823.264 103.544.603.523

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2021
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Pham Phuc Tai
Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Ghi chú:
(1)   Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2)   Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
(3)   Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là
“01.01.X“.
(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế
toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SONG NGUYÊN KON TUM.
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PHỤ LỤC Mẫu số: B 02
– DN

(Ban hành
theo Thông

tư số
200/2014/TT-

BTC Ngày
22/12/2014
của Bộ Tài

chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2020

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum
[03] Mã số thuế: 6101135300

Chỉ tiêu Mã
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 12.157.239.060 10.948.297.273

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 12.157.239.060 10.948.297.273

4. Giá vốn hàng bán 11 8.562.354.204 9.610.421.548

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 3.594.884.856 1.337.875.725

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 155.393 187.100

7. Chi phí tài chính 22 6.273.031.928 6.038.650.093

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 6.273.031.928 6.038.650.093

8. Chi phí bán hàng 25 0 0

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 1.410.253.689 878.658.844

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 +
26)} 30 (4.088.245.368) (5.579.246.112)

11. Thu nhập khác 31 195.000.000 0

12. Chi phí khác 32 218.688 268.550

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 194.781.312 (268.550)

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 (3.893.464.056) (5.579.514.662)

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 0 0

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 60 (3.893.464.056) (5.579.514.662)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 0 0

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 0 0

1/2



Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2021
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Pham Phuc Tai
Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Ghi chú: Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ
kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SONG NGUYÊN KON TUM.
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PHỤ LỤC Mẫu số: B 03
– DN

(Ban hành
theo Thông

tư số
200/2014/TT-

BTC ngày
22/12/2014
của Bộ Tài

chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2020

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum
[03] Mã số thuế: 6101135300

Chỉ tiêu Mã
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 10.713.449.040 11.292.203.000

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (8.207.894.610) (3.395.980.950)

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (3.949.222.715) (2.862.213.000)

4. Tiền lãi vay đã trả 04 (5.588.277.091) (5.330.838.382)

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 0 0

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 600.000.000 0

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (2.328.751.682) (3.103.520.913)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (8.760.697.058) (3.400.350.245)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (10.845.454) (47.743.724)

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 0 0

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 0 0

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 0 0

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0 0

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 0

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 155.393 187.100

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (10.690.061) (47.556.624)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 8.174.992.252 3.871.052.553

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp
đã phát hành 32 0 0

3.Tiền thu từ đi vay 33 0 0

4.Tiền trả nợ gốc vay 34 0 0

5.Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 0 0

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 0 0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 8.174.992.252 3.871.052.553

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (596.394.867) 423.145.684

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 650.592.888 227.447.204

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0 0

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 54.198.021 650.592.888
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Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2021
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Pham Phuc Tai
Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Ghi chú: Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ
kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SONG NGUYÊN KON TUM.

2/2



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------------------------

Mẫu số: B 01 – DN
(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (NĂM)
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

[01] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum
[02] Mã số thuế: 6101135300
[03] Địa chỉ: Thôn Thanh Trung - P.
Ngô Mây

[04] Quận/Huyện: Thành Phố Kon
Tum

[05] Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Kon
Tum

[06] Điện thoại: 02603505919 [07] Fax: [08] E-mail: 
BCTC đã được kiểm toán:  []
Ý kiến kiểm toán: 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm

1 2 3 4 5

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+ 120 + 130 + 140 + 150) 100 7.831.866.230 9.012.376.594

I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112) 110 294.859.121 54.198.021

1. Tiền 111 294.859.121 54.198.021

2. Các khoản tương đương tiền 112 0 0

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123) 120 0 0

1. Chứng khoán kinh doanh 121 0 0

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) 122 0 0

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 0 0

III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 +…+ 137 + 139) 130 1.941.418.400 4.813.524.926

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 1.895.764.200 4.743.314.926

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 45.654.200 70.210.000

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 0 0

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 0 0

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 0 0

8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 0 0

IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) 140 5.568.023.228 4.143.403.197

1. Hàng tồn kho 141 5.568.023.228 4.143.403.197

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 0

V. Tài sản ngắn hạn khác (150= 151 + 152 + …+ 155) 150 27.565.481 1.250.450

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 0

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 27.565.481 1.250.450

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 0 0

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 0 0

5. Tài sản ngắn hạn khác 155 0 0

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) 200 105.806.954.017 99.895.446.670

I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 +….+ 216 + 219) 210 0 0

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0
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2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 0 0

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 0 0

4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 0 0

5. Phải thu về cho vay dài hạn 215 0 0

6. Phải thu dài hạn khác 216 0 0

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0 0

II. Tài sản cố định ( 220 = 221 + 224 + 227) 220 101.070.821.478 99.483.136.072

1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) 221 101.070.821.478 99.483.136.072

- Nguyên giá 222 118.892.098.040 117.304.412.634

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (17.821.276.562) (17.821.276.562)

2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226) 224 0 0

- Nguyên giá 225 0 0

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 0 0

3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229) 227 0 0

- Nguyên giá 228 0 0

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 0 0

III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232) 230 0 0

- Nguyên giá 231 0 0

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 0 0

IV. Tài sản dang dở dài hạn (240 = 241 + 242) 240 4.494.867.396 0

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 0 0

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 4.494.867.396 0

V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + …+ 255) 250 0 0

1. Đầu tư vào công ty con 251 0 0

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 0

3. Đầu tư khác vào đơn vị khác 253 0 0

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 0 0

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 0 0

V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268) 260 241.265.143 412.310.598

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 241.265.143 412.310.598

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 0 0

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 0 0

4. Tài sản dài hạn khác 268 0 0

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 113.638.820.247 108.907.823.264

C - NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330) 300 92.136.953.464 81.151.611.821

I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 +…+ 323 + 324) 310 21.412.474.286 10.010.807.301

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 9.933.253.736 9.910.807.301

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 100.000.000 100.000.000

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 0 0

4. Phải trả người lao động 314 0 0

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 0 0

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 0 0
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7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 0 0

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 0 0

9. Phải trả ngắn hạn khác 319 11.379.220.550 0

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 0 0

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 0 0

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 0 0

13. Quỹ bình ổn giá 323 0 0

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 0 0

II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 +…+ 342 + 343) 330 70.724.479.178 71.140.804.520

1. Phải trả người bán dài hạn 331 0 0

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332 0 0

3. Chi phí phải trả dài hạn 333 0 0

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 0 0

5. Phải trả nội bộ dài hạn 335 0 0

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 0 0

7. Phải trả dài hạn khác 337 0 0

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 70.724.479.178 71.140.804.520

9. Trái phiếu chuyển đổi 339 0 0

10. Cổ phiếu ưu đãi 340 0 0

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 0 0

12. Dự phòng phải trả dài hạn 342 0 0

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343 0 0

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 21.501.866.783 27.756.211.443

I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 +…+ 421 + 422) 410 21.501.866.783 27.756.211.443

1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b) 411 43.205.992.022 44.205.992.022

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 43.205.992.022 0

- Cổ phiếu ưu đãi 411b 0 0

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 0 0

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 0 0

4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 0 0

5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 0 0

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 0 0

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 0 0

8. Quỹ đầu tư phát triển 418 0 0

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 0 0

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 0 0

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 =421a + 421b) 421 (21.704.125.239) (16.449.780.579)

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a (16.449.780.579) (12.556.316.523)

- LNST chưa phân phối kỳ này 421b (5.254.344.660) (3.893.464.056)

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 0 0

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432) 430 0 0

1. Nguồn kinh phí 431 0 0
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2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 0 0

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 113.638.820.247 108.907.823.264

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2022
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Pham Phuc Tai
Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Ghi chú:
(1)   Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2)   Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
(3)   Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là
“01.01.X“.
(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế
toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SONG NGUYÊN KON TUM.
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PHỤ LỤC Mẫu số: B 02
– DN

(Ban hành
theo Thông

tư số
200/2014/TT-

BTC Ngày
22/12/2014
của Bộ Tài

chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2021

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum
[03] Mã số thuế: 6101135300

Chỉ tiêu Mã
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 243.661.100 12.157.239.060

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 243.661.100 12.157.239.060

4. Giá vốn hàng bán 11 115.785.210 8.562.354.204

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 127.875.890 3.594.884.856

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 0 155.393

7. Chi phí tài chính 22 5.379.220.550 6.273.031.928

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 5.379.220.550 6.273.031.928

8. Chi phí bán hàng 25 0 0

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 3.000.000 1.410.253.689

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 +
26)} 30 (5.254.344.660) (4.088.245.368)

11. Thu nhập khác 31 0 195.000.000

12. Chi phí khác 32 0 218.688

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 0 194.781.312

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 (5.254.344.660) (3.893.464.056)

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 0 0

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 60 (5.254.344.660) (3.893.464.056)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 0 0

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 0 0
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Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2022
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Pham Phuc Tai
Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Ghi chú: Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ
kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SONG NGUYÊN KON TUM.
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PHỤ LỤC Mẫu số: B 03
– DN

(Ban hành
theo Thông

tư số
200/2014/TT-

BTC ngày
22/12/2014
của Bộ Tài

chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2021

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum
[03] Mã số thuế: 6101135300

Chỉ tiêu Mã
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 243.661.100 10.713.449.040

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 0 (8.207.894.610)

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 0 (3.949.222.715)

4. Tiền lãi vay đã trả 04 0 (5.588.277.091)

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 0 0

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 0 600.000.000

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (3.000.000) (2.328.751.682)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 240.661.100 (8.760.697.058)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 0 (10.845.454)

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 0 0

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 0 0

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 0 0

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0 0

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 0

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 0 155.393

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 0 (10.690.061)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 0 8.174.992.252

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã
phát hành 32 0 0

3.Tiền thu từ đi vay 33 0 0

4.Tiền trả nợ gốc vay 34 0 0

5.Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 0 0

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 0 0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 0 8.174.992.252

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 240.661.100 (596.394.867)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 54.198.021 650.592.888

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0 0

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 294.859.121 54.198.021
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Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2022
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Pham Phuc Tai
Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Ghi chú: Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ
kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SONG NGUYÊN KON TUM.
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ceNc HoA xA nBt caO ncaia' vrET NAM
DQc l$p - TF do - H4nh Phtic

HqPDONGDAT HANG
SO: 0ll2020lHD-DHTX

Kon Tum,Ndm 2020



ceNG HoA xA Hgr cHU Ncnia vrET NAM
D0. l4p - TU do - Ha"h ph,n" "

vG viQc tlit hhng G6i thiu sii 02: #fl"l"a-?ilf6t thei rin sinh ho4r thuQc Dich vu
sg nghiQp cdng vir dich vg cpng ich dd thi tr6n tlia bdrn thinh phii nim 2020

56: 01/20ZO}D-OHTX

cdn cir BQ Luat dan ss s6 gttzot5leHl3 ngdy 24ltU20t5;
Cdn cri Nghi dinh s6 32120|9AID-CP ngdy 101412019 ctn Chinh phri quy

dinh giao nhi6m vp, d{t hdng ho{c d6u thAu cung c6p s6n phAm, dich vp c6ng sri
dung ngan s6ch nhd nu6c tir ngu6n kinh phi chi thucmg xuy6n;

Cdn cri Nghi dinh s6 3812OI5A{D-CP ngey 241412015 cira Chfnh phri v6
qu6n ly chdtthii vd phe hgu;

Cdn cf Thdng tu s6 26l20l5lTT-BTC cria ngdy 2710212015 B9 Tdi chinh
Huong dan v6 thu€ giri trt giating vd qu6n ly thu6 tai Nghi dinh s6 12l2015a1D-cp
ngey 1210212015 cria Chfnh phu quy dinh chi ti6t thi hanh Ludt sria eOi, UO sung m6t
so Oicu cua cilc Lupt vO thu6 vd sria ddi, b6 sung m6t s6 diAu cta c6c Nghi dinh vA
thu6 vd stra d6i, bd sung mdt s6 diAu cira Th6ng tu s6 34/2014/TT-BTC ngey
3ll3l20r4 cria B6 Tdi chinh vA h6a dcm b6n hdng h6a, cung img dich vu;

Cdn cri Thdng tu s6 13012016/TT-BTC ngdy 121812016 cria 86 Tei chinh
Hucrng d6n Nghi dfnh s6 100/2016ND-CP ngdy 0ll7l20t6 cria Chinh phri quy
dinh chi ti6t thi hdnh LuQt sfra d6i, b6 sung m6t s6 didu cria Lu4t Thu6 gid tri. gi,a
tdng, Lu4t thu6 ti6u thr,r dpc bi6t vd Lupt qu6n 11; thu6 sira d6i -Ot die, tai cdc
Th6ng tu vd thu6;

cdn cf Thdng tu r4l2\r7lTT-BXD ngdy 2811212017 ciua BQ X6y dtmg
hu6ng d6n x6c dinh vd qu6n ly chi phf dich vu c6ng ich cl6 thi;

c5n cri Quytlt dinh s6 58/2015/QD-LIBND ngey 30tl2t2ol5 cira UBND tinh Kon
Tum vd vi6c c6ng bO dcxr gi6 dfch v9 c6ng ich cf6 thi tr6n dia ban tinh Kon Tum;

Thuc hiQn Quyet Oinn sa 34AZ!qO-UBXO ngey itr,lllZlt8 ctra, UBND
thdnh ph6 vO vi6c giao nhiQm vu thuc hiQn cfpt.,hdng, d6u thAu dich vg c6ng fch d6
thi tr6n cfla bdn thenh ph6 Kon Tum;

, . _-Cdlcti euytit dinh s6 4646!eD-UBND ngey ]B:IO2ph6 Kon Tum v6 vicc ph6 duyQt h6 so du to6n 
"a 

ta hoach
thau: Dich vu su nghiip c6ng. str dgng kinh phf ng6n s6ch
c6ng fch tr6n clia bdn thdnh ph6 Kon Tum ndm 2020:



Cdn cir Quy6t tlinh s6 5738/QE-UBND ngey 2011212019 cua IIBND thenh
r A ). .^

phd v6 viQc giao chi ti6u kO hopch ph6t tri6n kinh t6 - xd hQi vd d1r todn ng6n s6ch

nhd nu6c ndm 2020;
Cdn cf Bi€n bin ngdy 2711212019 gita phdng QuAn li dO thi thdnh ph6 vd

C6ng ty TNHH Song Nguy6n Kon Tum VO viQc thucrng th6o hqp cl6ng dflt hdng

g6i thAu sO 02' Dich vp xir ly chdtthhi rhn sinh hoat thuQc dich vu sg nghiQp c6ng

vd dich v.u c6ng fch d6 thf tr€n dia bdn thdnh ph6 Kon Tum ndm2020;

Cdn cir Hqp d6ng Nguydn thc ngity 3111212019 ddki gfia Phdng QuAn li dO

thi thdnh ph6 vd C6ng ty TNHH Song Nguy6n Kon Tum vO viQc cl{t hdng g6i thAu

st5 02: Dich W xu Iy chdt thhi rfin sinh hopt thuQc dich vp sr,r nghiQp c6ng vd dich

vp c6ng fch d6 thi tr6n dia bdn thdnh ph6 Kon Tum ndm 2020;

Cdn cri Vdn b6n sO ZAI ruBND-TH ngdy 1610112020 cria I-IBND thdnh ph6

Kon Tum v€ viQc tri ldi 86o c6o sO yBC-QLDT ngdy 1510112020 cira Phdng

QuAn ly d6 thi thdnh ph6;

Cin cri nhu cdu vd khi ning cira hai bdn,

H6m nay, ngdy 16 th6ng 01 ndm 2020, tpi Phdng Quin ly dO thi thdnh ph6

Kon Tum, Chirng tOi gbm co:

I. Bfi,N A: pHoNG euAN L,.f oo rHI THANH pHo KoN TUM

Dfa chi: 39 Nguy6n Trdi - P. Th6ng Nh6t - TP Kon Tum - Tinh Kon Tum;

SO dien tho4i: 02603 862034 Fax: 02603 862034

Tdi khoin:952731007078 tpi Kho bpc Nhd nudc tinh Kon Tum;

Epi diQn: 6ng Phpm Vdn Kh6nh, Chric vq: Trucrng phdng.

II. BEN g: CONG TY TNHH SONG NGUYTN KON TUM:

Eia chi: ThOn Thanh Trung- P.Ng6 Mdy, TP Kon Tum, Tinh Kon Tum

SO Aign thopi: 02603.505919; Fax: 0260 3919.899.

Tdi kho6n: 5100201008216 tpi Ngan hdng N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n ndng

th6n Viqt Nam Chi nhSnh tinh Kon Tum;

Dai diQn: Ong Nguy6n Van Nghinh, Chric vrp: Ph6 gi6m d6c. (Theo giiiy ily

quy€n ngdy 31/12/2019 cila C6ng ty TNHH Song NguyAn Kon Tum)

Md sd thu6: 6101135300.
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Sau khi bdn bac, hai b6n th6ng nfrAt tg Hgp cl6ng dpt hdng voi chc cliAu kiQn

sau:

DIEU 1. NQI DUNG HqP DONG DAT HANG.

Danh muc dich v.u sU nghiQp c6ng vir s6n phAm, dich vU c6ng ich sir dUng

kinh phi ngdn s6ch nhd nu6c clflt hdng: Dich vp Xri lj, chdt thii rEn d6 thi ndm

2020.

a) Sii lugng, kh6i lugng tl{t hDrng:

D{t hdng B€n B thpc hiQn Xt lli ch6t tnai r6n d6 thi theo knOi luqne d?t

hdng ndm 2020.

b) Ctr6t lugng sin phAm:

.. t
ViQc tiOp nhpn vd xtr ly ch6fi thAi rdn dO thi ph6i d6m b6o theo Nghi dinh s6

38120154{D-CP ngdy 241412015 cria Chinh phu v6 qu6n I!, chl'tth6i vd pfr6 ngu.

c) Thoi gian tri6n khai vdr thcri gian hoin thirnh: Ttr ngdy 0IlOIl2020 dtin

h6t ngdy 3Ill2l2\20.

d) Dcrn gi6, gi5- tl{t hirng: Theo Quy6t dinh s6 46461QD-UBND ngdy

1811012019 ctra I-IBND thdnh ph6 Kon Tum vA vi6c ph6 duyQt h6 so dr,r to6n vd k5

ho4ch lua chon nhd thAu g6i thAu: Dich vU sU nghiOp c6ng su dr,rng kinh phf ngdn
t I r L r. i

sdch vd s6n phdm, dich vr,r c6ng ich tr6n dia bdn thdnh ph6 Kon Tum ndm2020.

. d) Gi6 tri hgp tl6ng il{t hDrng g6i th6u rli OZ (tdm tritn) lir: 6.675.556.000
tl6ng (Qdng chir: Sdu ty, sdu trdm bdy maoi ldm tri€u, ndm trdm ndm maoi sdu
ngdn d6ng).

Trong d6:
- Kinh pt-ri clqt.hdng thucmg xuy6n dugc UBND thdnh ph6 giao ld:

6.375.556.000 it6ng (Bdrg chft: Sdu ty, bo trdm bay muoi ldm triQu, ndm trdm ndm
mwoi sdu ngdn d6ng).

. - Gi6 tri thu dich vr,r tinh vdo hqp d6ng (tqm t{nh) ld: 300.000.000 tl6ng
(Bdng chir; Ba trdm triQu d6ng).

rr \ |
- Ngudn vdn dO thanh to6n hcr,p d6ng:

.^t:^rlt\

_ 0c hgdn s6ch nhd nu6c (theo Quy€t dinh.
so (IBI{D thdnh phiS vi viQc giao chi tieu kii
ho n ngdn sdch nhd nadc ndm 2020).

x .,+ Ngudn thu phi dich vp do C6ng ty TNHH Song Nguycn Kon Tum tg thu.

. chi ti6t gi6 hqp dong dugc nou trong phu luc t6ng hqp gi6 tri kdm theo hqp
d6ng ndy.



e) Eidu chinh gi6 Hgp ttdng: Gi6 hqp d6ng dugc <1i6u chinh khi TIBND
r r A .1 ,

thdnh ph6 cho ph6p di6u chinh vd theo c5c quy dinh lih6c tpi Ei6u 15, Di6u 20

Nghi dinh sO 32|20I9NE-CP ngdy l0l4l20l9 cria Chinh phu.

g) Phuong thri'c t4m ri'ng, thanh todn, quy6t toin:

* Phucrng thric tpm ring: Vi6c t4m img hqp ddng dugc chia ldm 04 lAn cU thO

nhu sau:

- LAn 01: Sau khi ky hgp ddng, BCn A tpm img cho BOn B rO tiAtr cp thtl ld:
778.975.000 tldng @ing chir: Bdy trdm ldy mwoi tdm (iQu, ch{n trdm bdy mwoi
tdm nghil d?"9 tucmg ducrng I2j7oA phAn gi6.tri hqp d6ng BOn A thanh to6n cho
B€n B. 56 ti6n t4m ring ndy sE dugc BOn A thu h6i 100% tai ldn thanh to6n thir nhAt;

- LAn 02: Vdo dAu th6ng 04 ndm 2020, Bdn A tpm img cho BOn B sti ti6n cu th6
ld: 778.975.000 tl6ng @ilng chir: Bdy trdm bay maoi tdm triQu, ch{n trdm bdy maoi
tv t \ +) \ , a 1^ '
ldm nghin dQ"d tucrng ducrng 12,3706 phdn gi6 tri hqp d6ng.B6n A thanh toSn cho
BOn B. SO ti6n tpm ring nhy s€ dugc Bdn A thu h6i IOO% tai lAn thanh to6n thri hai;

- LAn 03: Vdo dAu th6ng 07 ndm2020,BOn A tpm ring cho B6n B sti ti6n cp th6
ld: 778.975.000 tldng @ilng chtr; Bdy trdm bdy maoi tdm triQu, chin trdm bdy mwoi
7 v t \ +,"t \ r ! a  lam nghin dQ"d tuong ducrng 12,3706 phAn gi5, tri hqp d6ng.Bdn A thanh to6n cho
BOn B. SO tien tpm ring ndy sE dugc BCn A thu h6i IOOYr tpi lAn thanh to6n thir 3;

- LAn 04: Vdo dAu th6ng 10 ndm 2O20,BOn A tam ring cho BOn g sO tiAn cU th6
ld: 778.975.000 tl6ng (Bdng chft: Bdy trdm bay maoi tdm triQu, chfn trdm bdy mwoi

-; a a 
ldm nghin dQ"! tucmg ducmg l2,37yo ph6n gi6 tri hqp d6ng.B6n A thanh to5n cho
BOn B. 56 ti6n tpm ring ndy sE dugc B€n A thu hdi l00yo tpi lAn thanh tofunthu 4; 

.
- Phucrng thric thanh to6n: ViQc thanh to6n dugc thr,rc hiQn tr6n co so kh6i

luong c6ng viQc thgc t€ hodn thdnh dugc nghiOm thu vd dugc chia ldm 04 16n cu
th6 nhu sau:

+ LAn 01: D6n dAu th6ng 04 ndm 2020, sau khi BCn B hodn thdnh khOi tuo-ng

c6ng viQc cua quy I ndm 20.20, BCn e lflp BAng k€ x6c nhpn khOi tuqng c6ng vi6c
hodn thdnh theo hgrp d6ng dO nghi thanh to6n c6 x6c nh6n cira dpi dien BOn A vd dai
diQn BOn B, B6n A thanh to6n cho b6n B sO tiCn cdn lai sau khi thu h6i 100% giStri
tpm img lAn 01;

+ LAn 02: DOn ddu th6ng 07 ndm 2020, sau khi BOn B hodn thenh kh6i lugng
cdng viQc cira quy II ndm 2020, B6n g 10p B6ng k6 x6c nhQn kfrOi tuqng c6ng viQc
hodn thdnh theo hqp tl6ng il6 nghi thanh toSn c6 x6c nhfn cira d4i dipn BCn A vd dai
diqn BOn B, B6n A thanh to6n cho b6n B s6 ti6n con lpi sau khi thu hdi 100% ei|tri
tpm img lAn 02;

+ LAn 03: DOn dAu th6ng 10 ndm 2020, sau khi B6n B hodn thenh kh6i luqng
c6ng viQc cria quy III ndm 2020, B€n e lQp B6ng ke x6c nhfln khOi luqng c6ng vi6c
hodn thdnh theo hgp ct6ng cl6 nghi thanh to6n c6 x6c nhAn cria dpi diQn B€n A vd dai
diQn Bdn B, BOn A thanh toin cho bdn B s5 ti6n cdn lai sau khi thu h6i 100% gi6 trj

,;.
tam rmg lan uJ;

+ LAn 04: D6n dAu th6ng 01 nim 2021, sau khi BOn B hodn thenh khOi tuqng
c6ng viQc ctra quy IV ndm 2020, BOn e lflp BAng kC x6c nhfln kh6i lucrng c6ng viQc
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hoirn thdnh theo hgp ct6ng d€ nghf thanh todn c6 x6c nhfn cria dpi dipn B€n A vd dpi
diQn BOn B, B6n A thanh to6n cho b6n B sO tien cdn l4i sau khi thu h6i 100% giStri
t4m img l6n 04.

A. , ,1- Quy6t todn: Gi6 tri Quy6t to6n theo gi6 tri hgp d6ng, n6u c6 ph6t sinh sE

b6o c6o UBND thdnh ph6 cho diAu chinh b6 sung gi6 tri hcr,p d6ng ldm ccr so qrry5t

to6n.

h) Phucrng thfc nghiQm thu, bhn giao sin phim: .fi
-.t l. r ^ r h^ n ,t I .^ + 'Kh6i lugng c6ng viQc do BOn B thqc hi6n dugc c6c b6n g6m BOn A (Phdng 4F

Qudn li d6 thi thdnh ph6), BOn B (Cong ty TNHH Song NguyOn Kon Tum) vd Jn
,\,

COng ty CP m6i trubng d6 thf Kon Tum tii5n hdnh nghiQm thu x5c nhfln theo thdng

(M\t thdng nghiQm thu m\t tin).

i) Quydn vir nghia vg cria tlon vi cung c6p sin phAm, dich vg c6ng (COng

ty TNHH Song NguyAn Kon Tum Kon Tum):
' * guydin cfra tlon vi cung c6p sfrn ph6m, dich vg c6ng: Dugc quyAn dO

*u6t ,r6i BOn A ,rC mOi luqtng ph6t sinh ngodi Hqp cl6ng; tt ch6i thUc hiQn c6ng

viQc ngodi ph4m vi Hqrp cl6ng khi chua dugc hai b6n th6ng nh6t va nhirng y6u cAu

trSiphSp luQt cua BOn A.

* Nghia vg cfia dcrn vi cung c6p sin ph6m, dich vg c6ng:

- Thgc hiQn c6ng tdc i(:p nhfn vh xu Ij, chdt thhi rEn dO thi tr6n dla bdrn

thenh ph6 fon Tum dring nQi dung tqi Di0u 1. KhOi lugng vd ch6t lugng c6ng viQc

hodn thdnh ph6i dat y6u cdu.

-. 
( r ^ . | , r 1 \ r r r -l ! -- Ti€p nhQn, xri ly r6c hdng ngdy, hdng th6ng t6ng hgrp kh6i lucr-ng thgc hiQn

vd lpp h6 so thanh to6n gtri Phdng QuAn li dO thi dC ki6m tra, thanh to6n.

- BOn B ph6i gifi bf mqt thdng tin li6n quan diin Hqp d6ng ho{c Phdp luft c6

quy dinh 1i6n quan d6n b6o mQt th6ng tin.

- BOn B ph6i tri ldi bing vdn bin c6c d€ nghi hay y6u cAu cria BOn A trong

kho6ng thdi gian 05 ngdy, n6u trong khoing thcri gian ndy md BOn B kh6ng tr6 loi

thi dugc coi nhu B6n B dd ch6p nhQn dA nghi hay y6u cAu cria BOn A.

k) Quy6n vdr nghia vg cfra co quan, t6 chfc il{t hirng (Phbng Qudn tf, .to

thi thdnh phii Kon Tum:

* Quydn cria ccr quan, t6 chric il{t hirng:

- N6u BOn A xet thdy minh c6 quydn v6i b6t kj, kho6n thanh toSn ndo theo
bat ctr di6u ndo ho{c c6c quy ilinh kh6c li6n quan di5n Hqp dOng thi ph6i th6ng b6o
.,(

vd cung cdp citc chi ti6t cp th6 cho BOn.B.



- Phai th6ng b5o cirng s6m cdng t6t sau khi B6n A nhpn th6y vdn dC hopc
, A ,itinh hu6ng d6n t6i khi6u n4i. Th6ngbSo v€ vi6c k6o ddi thoi hpn th6ng b5o sai s6t

ph6i duoc thqc hi6n tru6c khi het h4n thoi gian th6n gb6o.
- Cilc th6ng tin chi titit phai x6c dinh cp thr5 Ei€u ho{c co sd kni6u n4i kh6c

\ | r. I I r 1 j
vd ph6i bao g6m chimg minh ctra sd ti€n vh sg k6o ddi md B6n A tu cho minh c6
quyAn dugc huong 1i6n quan dtin Hqp d6ng. B6n A sau d6 phAi quy6t dfnh:

. ^(..x+ SO tt€n (n€u c6) md BOn A c6 quy6n y6u c6u BCn B thanh roitn.
+ K6o dii (n€u c6) thitihan th6ng b6o sai s6t.

- B6n A c6 th6 kh6u tru s6 tidn ndv tir b6t ki,kho6n no hav sE no ndo cria
BOn B. B€n A chi duoc quydn tru hoflc-gihm rO ii6" tri t6ng s6'dugc xrlc nhQn
kho6n no ctta BOn B ho{c theo mQt khi6u nai ndo kh6c eOi vOi B6n B theo kho6n
ndry.

* Nghia vg cria co quan, tii chric tl{t h}rng:

- Cri vir th6ng b6o bing vdn b6n cho Bdn B v0 nh6n luc chinh tham gia quin
ly vd thgc hiQn Hqrp d6ng.

^r 
i. r- PhOi hqp v6i BOn B ki6m tra, xdc nhfln kh6i luong thgc tO ldm co sd thanh

to6n theo quy dinh.

- g6 tri dtr ngudn v6n dO thanh to6n cho nhd thdu theo ti6n d6'thanh toSn
.;.

trong Hqp dong.

- Cung c6p kip thdi hO so vd cdc tdi liQu c6 1i6n quan (niiu c6) theo th6a thu4n
trong Hqrp d6ng vd quy dinh cria ph6p lu4t c6 li6n quan.

- Xem x6t vd ch6p thufln kfp thoi bing vdn bin c5c dC xu6t li6n quan d6n
vi6c thuc hi6n dich vu cria BOn B trong qud trinh thuc hi6n dich vu. N6u trong
khoing thdi gian ndy md BOn A kh6ng tra ldi thi coi nhu B6n A da ch6p thupn dO

R
ttG'
i t'lt

''r YrI

nghi hay y6u cdu cria BCn B.

, l) Tr6ch nhiQm cria c6c b6n do vi
quy6t:

Khi c6 tranh ch6p ph6t sinh trong qurl trinh thuc hi6n Hgp ct6ng, c5c b6n sE

^acd gdng thucmg luqng <16 gi6i quy6t bdng biQn ph6p hda gidi.

Trudng hgp thucrng lugng kh6ng co k6t quA thi trong vdng 28 ngdy kd tir
ngdy ph6t sinh tranh ch6p Hgp ddng kh6ng th6 hda gitti, c6c b6n s€ giri v6n AC t6n

trgng tei de xri ly tranh ch6p theo c5c quy tac cua ViQt Nam (hod.c Tda dn Nhdn

ddn tlnh Kon Tum) theo quy dinh cria ph6p lupt. Quyet einn cria trong tii (hoQc

Tda dn Nhdn ddn) ld quytit ilinh cudi cing vd c6 tfnh ch6t b6t buQc v6i cdc b6n.
r Y +l
Hcr,p cl6ng bi v6 hi€u, chdm dut kh6ng 6nh hu&ng d6n hiQu luc cria c6c didu

khoin v6 gi6i quy6t tranh ch6p.

ph?m hgp tt6ng; phucrng thric gi6i
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DrEU 2. TRAcH NHrpM vr6r nnx

2.1. Trhch nhiQm cfia don vi cung c6p sin ptrAm, dich vg c6ng (COng ty

TNHH Song NguyAn Kon Tum Kon Tum):

- Th6ng b6o bing vdn b6n kip thoi cho B6n A moi trb ng1i, cing BOn A bdn

bac, th6o lupn vd th6ng ntr6t giai quy6t; Trucrng hqp ph6t sinh m6t s6 c6ng viQc cAn
.,.^. A , , o ,
thi6t, cdp b6ch co th€ trao d6i, xu ly tryc ti6p sau d6 hoirn chinh bdng vin bAn sau;

- Chlu trdchnhiOm tru6c ph6p lupt vd nhirng r0i ro, thiQt h4i do c6c nguy6n

nhdn m6t untodn lao d0ng, an todn chity n6, an todn giao th6ng;

- Phei hodn thdnh dAy dri c5c thtr tpc cAn thitit theo ching quy clinh tru6c khi
hai b6n ti6n hdnh COi chi6u vd thanh to6n kh6i lugng.

2.2.Tr6ch nhiQm c(ra ccr quan, t6 chric tlit hirng (Phdng Qudn tf) if| thi
thdnh phii Kon Tum):

- Trong qud trinh thgc hi6n, tr6u c6 phrlt sinh tdng ktri5i tuqng thi BOn A c6

tr6ch nhi6m cing vdi BCn B ti6n hdnh ki6m tra, xilc nhpn thOi lucm g phdt sinh ting
vd trinh TIBND thenh phd Kon Tum ph6 duyQt dg to6n b6 sung chi phi dich vg sr,r

nghiOp c6ng vd dich vp c6ng fch tr6n dia bdn thdnh ph6 Kon Tum quf III, IV ndm

2019;

- T?o ili6u kiQn thuQn lgi cho B6n B hodn thdnh nhiQm vp vd phdi hqp v6i
BOn B trong vi6c hodn thdnh hO so, thri tpc thanh quy6t to6n.

DrEU 3.TRTIONG HgP nAr KHA XnAnC.
Nhfrng pham vi hcr,p d6ng cua bilt kj' nguydn nhdn kh6ch quan ndm ngodi

t 1 e - r .i
kha ndng ki6m sodt cria hai b6n dOu dugc coi ld bdt khi kh6ng nhu chi6n tranh,

dfch bQnh tu nhi€n, hdnh tlQng khring bO, nOi lopn; Ch6y, n6, beo lut, d6ng ddt,n.ui

lira ... B6n eELp bat kh6 kh6ng ph6i th6ng b6o cho BOn kia trong vdng 03 ngdy k€

tt khi g|p bat kh6 kh6ng.

DIEU 4.DIEU KHOAN CHUNG Vf,CAU rNr.
4.l.Haib6n cam kdt thuc hiQn dAy du c6c didu kho6n de ghi trong hqp <l6ng.

4.2. Moi sria doi, b6 sung Hqp d6ng ndy ph6i dugc lpp thdnh phu luc hqp

d6ng. Phu luc hqp d6ng co hiQu lgc khi dugc hai b6n d6ng thufn vd phi hqp v6i
quy dinh ph6p lu6t hi6n henh. C6c php luc hsrp d6ng (n€u c6) le bq phan kh6ng

t6ch rdi cria Hcr,p ddng ndy.

4.3. Hqp d6ng ndy c6 gi|tritu ngdy 0110t12020.

\
\?



Hgrp ct6ng bao gdm 08 trang vd dugc thdnh lQp 08 bdn, BCn A gifi 04 ban

B6n B git 04 b6n c6 gi|tri ngang nhau./.

DAI DIEN NNN

r:6Nc PHdNG

PHAMVANKIIA}'E

:
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^ADAI DIEN BEN B
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NOI DTJNG CONG VIEC
KHOI

I,UO. NG
rtlNc pnAN

25.392,000 6.675.556.800
Xft ly r5c theo c6ng
nghQ ch6 bi6n phAn
htu co vi sinh

23.842,000

V|t dung ph6 thAi:

L6: 1500*0,5

TONG CONG

6.375.5s6.000
Gid tr! bAn A phdi
thanlt todn cho bAn

B
Gid tr! Bdn B try
chnc thu.gid dlcl vAt

xri lj, chdt thdi rdn
sinh hoat ndm 2020

gANc ToNG HOP GIA TRI HOP EONG

g ch{t: sdu tj,, sdu trdm bdy maoi tdm triQu, ndm trdm ndm mwoi sdu nghin d6ng ch6n)

A 
A]T-X.JNGDAI DIPN BEN

VATqKHalrH

^A
DIEN BEN B

pnd crArra DOb

wTn,r$ilna

9

(9



LOC PHAT INVESTMENT CONSULTANT JSC

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!
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